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CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI THỰC VẬT
(Thời gian thực hiện 4 tuần, từ ngày 26/01/2026 đến ngày 27/02/2026 )
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	I.Lĩnh vực phát triển thể chất

	
1

	1
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	Trẻ đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng
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	III.Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ 
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	 - Kể tên một số lễ hội và nói về hoạt động nổi bật của những dịp lễ hội.
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	- Trẻ dùng được câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định, câu mệnh lệnh…
Sử dụng các loại câu khác nhau trong giao tiếp
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	- Trẻ kể có thay đổi một vài tình tiết như thay tên nhân vật, thay đổi kết thúc, thêm bớt sự kiện…trong nội dung truyện.
- Kể lại được nội dung chuyện đã nghe trong chủ đề thực vật theo trình tự nhất định
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	- Trẻ nhận dạng các chữ cái m, n; l, h, k trong bảng chữ cái Tiếng Việt.
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	- Trẻ tô, đồ các nét chữ m, n; l, h, k sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên của mình.
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	- Trẻ biết nói cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép.
Có thói quen chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi và xưng hô lễ phép với người lớn
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	Trẻ thích chăm sóc con vật, cây cối  quen thuộc 
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	Trẻ tán thưởng tự khám phá, bắt trước âm thanh dáng điệu và sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình khi nghe các âm thanh gợi cảm và ngắm nhìn vẻ đẹp của sự vật hiện tượng..
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	- Hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát trong chủ đề thực vật qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ.
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	- Phối hợp các kỹ năng vẽ để tạo thành bức tranh trong chủ đề thực vật có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.



I. Yêu cầu:
1.1. Kiến thức:
* Lĩnh vực phát triển nhận thức:
- Trẻ biết được về quá trình phát triển của cây (hạt nảy mầm cây non cây trưởng thành cây ra hoa kết quả).
- Trẻ biết được cây phát triển được là nhờ các yếu tố: Đất, nước,không khí, ánh sáng, 
các khoáng chất và sự chăm sóc của con người
- Trẻ nhận biết được một số loại hoa ở địa phương.
- Trẻ biết tên và một số đặc điểm nổi bật và lợi ích của Hoa Hồng – Hoa Cúc; Hoa ly – Hoa đồng tiền như: mầu sắc, hương thơm, cánh hoa, cành hoa...
- Trẻ quan sát, nhận xét được những đặc điểm giống và khác nhau của Hoa Hồng – Hoa Cúc. Hoa ly – Hoa đồng tiền
- Trẻ biết ngày tết nguyên đán còn gọi là ngày tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam.
- Biết được tên gọi của các món ăn ,bánh mứt ngày tết
- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, lợi ích của một số loại rau, củ, quả
- Trẻ biết 1 số công việc chăm sóc các loại rau, củ, quả
- Trẻ biết đếm đến 10, nhận biết nhóm có số lượng là 10, nhận biết số 10.
- Trẻ nắm được nguyên tắc lập số 10 và ý nghĩa số lượng của số 10.
- Trẻ biết tách nhóm có 10 đối tượng theo 5 cách: (1-9)(2-8)(3-7)(4-6)(5-5). Trẻ biết gộp 2 nhóm đối tượng.
- Trẻ biết cách chơi các trò chơi.
* Lĩnh vực phát triển thể chất:
- Trẻ nhớ tên vận động “Chuyền và bắt bóng qua đầu, qua chân” và biết cách chuyền bắt bóng qua đầu, qua chân không làm rơi bóng.
- Biết trò chơi vận động “Cây cao cỏ thấp” và biết cách chơi trò chơi.
- Trẻ  biết tên vận động “Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh”, nhớ các bước thực hiện khi đi, chạy thay đổi tốc độ, hướng díc dắc theo hiệu lệnh.
- Trẻ  biết tên vận động “ Trườn kết hợp trèo qua ghế”. Trẻ biết phối hợp giữa trườn và trèo qua ghế.
- Trẻ  biết tên vận động “ Bật nhảy từ trên cao xuống 40- 45cm” biết các bước thực hiện vận động .
* Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ:
 -Trẻ hiểu nội dung bài thơ: “Hoa cúc vàng” rực rỡ khi mùa xuân đến.Trẻ đọc thuộc lòng thơ và diễn cảm bài thơ.
-Trẻ hiểu nội dung câu truyện, nhớ được nhân vật trong câu truyện “Sự tích hoa hồng”.
- Trẻ nhận biết và phát âm đúng chữ cái “m,n”, “l,h,k” 
- Trẻ biết so sánh phân biệt sự giống nhau và khác nhau giữa các chữ cái “m,n”, “l,h,k” 
Trẻ nhận biết và phát âm đúng chữ “m,n”, “l,h,k” . Biết cấu tạo của chữ  “m,n”, “l,h,k” . Biết cách tô chữ “m,n”, “l,h,k” .
* Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ:
 - Trẻ nhớ tên bài hát “Em yêu cây xanh” nhạc sĩ Hoàng Văn Yến, hát thuộc  lời, đúng
giai điệu bài hát.
- Nhớ tên bài hát “ Em đi giữa biển vàng” nhạc và lời của Nhạc sĩ Bùi Đình Thảo.  Hiểu nội dung bài hát.
- Trẻ nhớ tên bài hát “Hoa trường em, hoa trong vườn” biết cách vận động theo lời bài hát. Hiểu nội dung bài hát.
Trẻ biết sử dụng lá cây khô để in hình trên giấy. Biết kết hợp các nét vẽ để tạo thành bức tranh hoàn chỉnh.  Biết đặt tên cho sản phẩm của mình.
- Trẻ biết sử dụng các kĩ năng vẽ theo các bước
* Lĩnh vực phát triển kĩ năng & tình cảm xã hội:
-Trẻ biết nói cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép với người lớn.
- Trẻ biết biểu lộ cảm xúc: Vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên, xấu  hổ. 
- Trẻ biết chăm sóc cây cối
1.2.Kỹ năng: 
– Phát triển khả năng ghi nhớ, chú ý có chủ định. Phát triển kỹ năng diễn đạt mạch lạc…
- Rèn luyện khả năng ghi nhớ có chủ đích, kỹ năng so sánh, phân nhóm các loại rau, củ, quả.
- Làm giàu vốn hiểu biết cho trẻ 
- Rèn kỹ năng tập hợp hàng và chuyển đội hình cho trẻ.
- Rèn kĩ năng phối hợp tay mắt cho trẻ.
- Rèn kĩ năng phối hợp nhịp nhàng giữa trẻ với trẻ khi luyện tập.
- Rèn sự nhanh nhẹn khéo léo cho trẻ.
- Củng cố kỹ năng điểm số 1, 2 và định hướng không gian cho trẻ.
- Trẻ biết thể hiện âm điệu âm diụ và vui, nhịp điệu chậm dãi bài thơ.
- Rèn kĩ năng hát bài hát  “Em yêu cây xanh”.
- Phát triển các giác quan, phát triển tai nghe nhạc, nghe hát. Sự mạnh dạn, tự tin, khi tham gia vào các hoạt động.
- Rèn cho trẻ sự nhanh nhẹn thông qua trò chơi.
- Phát triển khả năng chú ý, ghi nhớ có chủ định của trẻ.
- Rèn kỹ năng nhận biết và phát âm đúng chữ cái n, m; l, h, k
- Phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ
- Phát triển kỹ năng tô, viết, cách cầm bút, làm giàu vốn từ cho trẻ.
- Trẻ biết so sánh số lượng của 2 nhóm bằng cách ghép đôi tương ứng trong phạm vi 9.
- Thông qua trò chơi rèn luyện và phát triển các giác quan, ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ.
Trẻ có kỹ năng in lá cây  trên giấy, kỹ năng sử dụng màu nước.
- Trẻ có kỹ năng làm việc nhóm.  Phát triển sự khéo léo, linh hoạt của đôi bàn tay, trí tưởng
- Trẻ  sử dụng các giác quan để nhận biết những đặc điểm nổi bật của Hoa Hồng – Hoa Cúc, hoa ly – hoa đồng tiền.
- Phát triển vốn từ, rèn luyện phát âm, phát triển tư duy ngôn ngữ cho trẻ
- Trẻ biết phối hợp tay, châm và mắt để thực hiện bài tập.
- Phát triển tố chất thể lực cho trẻ, phát triển cơ tay, cơ chân, phản xạ nhanh, khả năng định hướng trong không gian
- Trẻ có một số kĩ năng nặn phối hợp kĩ năng để tạo thành mọt sản phẩm cây ăn quả
1.3.Thái độ:
- Trẻ biết yêu quý, chăm sóc, bảo vệ các loại rau
- Trẻ nghiêm túc, đoàn kết, hợp tác khi luyện tập.
-  Trẻ có nề nếp và biết phối hợp, hợp tác với bạn trong giờ học, giờ chơi. Siêng năng tập thể dục và ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng.
- Giáo dục trẻ biết yêu quý, chăm sóc và bảo vệ cây xanh.
- Có ý thức tham gia vào các hoạt động chung của lớp, biết chơi hợp tác cùng nhau giải quyết vấn đề.
- Trẻ biết tập trung chú ý tham gia giờ học tích cực động tập thể.
2.Chuẩn bị:
2.1.Chuẩn bị của cô:
- Máy tính, máy chiếu có các slide hình ảnh các giai đoạn phát triển của cây.
- Video về sự nảy mầm của hạt đỗ
- Cây đỗ trưởng thành
- Thiết kế bài giảng điện tử
- Mô hình “siêu thị rau sạch”, lô tô các loại rau, 1 số loại rau, củ, quả
- Trò chơi:  “Ai làm nội trợ giỏi” , 2 chướng ngại vật, 2 rổ đựng, lô tô các loại lương thực
- Xắc xô. Nhạc các bài hát, nhạc ráp, nhạc tiếng Anh
- Tranh thơ chữ to có từ dưới tranh “Hoa cúc vàng”
- Nhạc bài hát: Em yêu cây xanh, Em đi giữa biển vàng. Hoa trường em, hoa trong vườn. Cây hoa dân chủ
- Vòng thể dục. Ghế thể dục. bóng
- Một số hình ảnh về các loại cây và môi trường sống. 
-Thẻ chữ cái m, n; l, h, k cỡ to. 
- Tranh: Cây bìm bìm, Cây dừa, Cây đại.
- Thẻ ghép từ dưới tranh, 3 bảng để gắn 3 bài thơ.
- Tranh truyện sự tích hoa hồng. video truyện sự tích hoa hồng. Truyện cây khế
- Các vật dụng để làm vật chuẩn.
- Tranh  hoa mai vàng, Hoa loa kèn, Hoa mào gà, có thẻ từ rời kèm theo. Hoa hồng, hoa cúc
- Tranh cắt dời bông hoa, quả khế có gắn các nét chữ tạo thành chữ cái m, n; l, h, k. 
- Rổ dựng lá cây đã được nhặt ở trên sân trường.
- 3 tranh mẫu in lá cây, 
- Phần mềm tiếng Anh về chủ đề thực vật
- Bục bật nhảy cao 40-45cm.
- Các mẫu cây ăn quả nặn thành mô hình vườn cây. 
- Que chỉ, một số loại rau, hoa có số lượng 10
- Đồ cùng của cô giống của trẻ nhưng kích thước lớn hơn: 1 rổ đồ đựng các thẻ số từ  1-10. Lô tô quả táo, quả cà chua có số lượng 10
-10 lô tô quả táo to hơn của trẻ, thẻ số 1, …10
- 1 lọ  hoa  Hoa Hồng, hoa Cúc.
- Bàn nhỏ
- Lô tô một số loại hoa. PP về một số loại hoa
- Một số lãng hoa để quanh lớp
- Sân tập rộng, sạch sẽ, an toàn với trẻ.
- Một số hình ảnh video đặc trưng về ngày tết Nguyên Đán.
2.2.Chuẩn bị của trẻ:
    - Tranh vẽ rời các giai đoạn phát triển của cây.
     - 3 chậu cây đậu trẻ đã gieo ở từng thời điểm khác nhau: Mới gieo, hạt nảy mầm, cây non, cây trưởng thành.
     - Những bức tranh vẽ hành động đúng, hành động sai đối với cây.
-  2 lọ hoa, hoa tươi.
- Mỗi trẻ 1 rổ thẻ chữ cái m, n; l, h,k; 
- Túi mù 3 màu, 3 bảng ghi chép
- Vở tập tô, bút chì, sáp màu.
- Vở tạo hình, Màu nước, hộp pha màu, bút vẽ, khăn lau tay, đĩa.
- Mỗi trẻ 1 rổ đồ gồm các thẻ số từ 1 -> 10, lô tô quả táo quả cà chua có số lượng 10
- 10 lô tô quả táo nhỏ hơn cô, thẻ số 1…10. 
- Mỗi trẻ một bảng con và một số lô tô về hoa hồng, hoa cúc, hoa ly
- 4 bàn cao, 4 khăn chải bàn
- 2 lọ hoa
- Hoa Hồng, Hoa Cúc các mầu cho trẻ chơi trò chơi.
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Đón trẻ
Trò chuyện

	- Đón trẻ, trò chuyện
- Cô trao đổi nhanh với phụ huynh về tình hình sức khoẻ của trẻ cũng như trạng thái tâm lý của trẻ để cô có những biện pháp phù hợp khi trẻ ở lớp
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề thực vật.
- Trò chuyện về một số loại cây có trong sân trường.
- Trò chuyện về ích lợi của cây xanh.
- Trò chuyện về cách chăm sóc và bảo vệ cây.
- Trò chuyện về các loại hoa. Tên gọi, đặc điểm nổi bật và công dụng.
- Cách chăm sóc và bảo vệ hoa.
- Tên gọi của 1 số loại rau, quả quen thuộc với trẻ.
- Đặc điểm nổi bật của 1 số loại rau (màu sắc, hình dạng, ăn lá, ăn củ, ăn quả…) 
- Đặc điểm của 1 số loại quả (chua - ngọt, vỏ sần - vỏ nhẵn, có hạt - không có hạt…)
- Trò chuyện về ích lợi của các loại rau, củ, quả.
- Trò chuyện về ngày tết cổ truyền, các hoạt động và một số phong tục, món ăn cổ truyền trong ngày tết nguyên đán. 
	

	






TD sáng
	*Chào cờ sáng thứ hai. Cho trẻ hát quốc ca, đọc 5 điều Bác Hồ dạy.
1. Yêu cầu
-Trẻ tập đúng động tác kết hợp nhịp nhàng với lời ca chủ đề thực vật
-Rèn cho trẻ tính nhanh nhẹn khéo léo trong khi tập.
-Trẻ có thói quen tham gia tập thể dục
2. Chuẩn bị
- Trang phục trẻ gọn gàng. Sân bãi bằng phẳng, thoáng mát
3. Cách tiến hành
a. Khởi động
- Cho trẻ đi vòng tròn thực hiện đi các kiểu đi sau đó chuyển đội hình thành 3 hàng ngang.
b. Trọng động: 
BTPTC: Tập các động tác kết hợp bài: “ Em yêu cây xanh”
 + Hô hấp: Thổi bong bóng (4l) 
 + Tay: Giang ngang, gập ngực (2l x 8n)
 + Bụng: Đưa tay lên cao song song. Gập bụng (2l x 8n)
 + Chân: Đưa tay lên cao, ra trước - khụy gối (2l x 8n)
 + Bật: Chụm, tách chân (2l x 8n)
+ Hát vận động bài: Hand, Shoulders, Knees.
c. Hồì tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1- 2 vòng.
	

	Hoạt động học
	

Thứ 2
	KPKH
Trồng rau từ gốc/rễ cây.
	KPKH
Tìm hiểu một số loài hoa

	KPXH
Tìm hiểu về ngày tết nguyên đán
	KPKH
Làm quen với một số loại rau, củ, quả
	

	
	

Thứ 3
	Thể dục
VĐCB: Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
- TCVĐ: ném bóng vào rổ. 
	Thể dục
VĐCB: Trườn kết hợp trèo qua ghế thể dục.
TCVĐ: Bật qua suối nhặt bóng 
	Thể dục
VĐCB: Bật nhảy từ trên cao xuống 40 - 45cm
TCVĐ: Ai nhanh nhất

	Thể dục
VĐCB:
Chuyền và bắt bóng qua đầu, qua chân
- TCVĐ: Đội nào nhanh nhất 
	

	
	
Thứ 4
	Văn học
Truyện: Sự tích hoa hồng.
	Chữ cái
LQCC:
“ m, n ”

	Chữ cái
LQCC:
“ l, h, k ”

	Văn học
Thơ: Hoa cúc vàng 
	

	
	

Thứ 5
	Âm nhạc
Dạy VĐ : Hoa trường em (TT)
NH: Hoa trong vườn
TC: Ai nhanh nhất
	Âm nhạc
DH: Em yêu cây xanh 
NH: Em đi giữa biển vàng
TC: Ai nhanh nhất 
	Tạo hình
Thiết kế bông hoa mùa xuân (EDP)

	Tạo hình
Làm tranh hoa từ các loại hạt (Đề tài)

	

	
	
Thứ 6
	Toán
Đếm đến 10. Nhận biết nhóm có 10 đối tượng. NB số 10.
	Chữ cái
Tập tô chữ cái  m, n 

	Toán
Tách/Gộp,  nhóm có 10 đối tượng theo các cách
	Chữ cái
Tập tô chữ cái l, h, k
	

	Hoạt động ngoài trời
	Thứ 2
	- HĐCCĐ: Quan sát vườn trường.
- TCVĐ: Chuyền bóng.TCDG: Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự chọn: Vẽ cây, gấp máy bay, nặn chiếc lá. Chơi với cát.
	- HĐCCĐ:  Quan sát luống rau cải, chăm sóc rau
- TCVĐ: ô tô và chim sẻ, TCDG: Chi chi chành chành 
- Chơi tự chọn: Cát, nước, sỏi

	.- HĐCCĐ: Lao động: Chăm sóc cây, nhặt lá cây quanh sân trường
- TCVĐ: Bỏ giỏ.TCDG: Lộn cầu vồng.
- Chơi tự chọn: Chơi với sỏi; chơi với đu quay cầu trượt, vẽ tự do 
	- HĐCCĐ: Quan sát cây mít
- TCVĐ: Cáo và thỏ, TCDG: Kéo vòng dây
- Chơi tự chọn: Đồ chơi ngoài trời, vẽ phấn trên sân trường, lá cây, bóng,...
	

	
	
Thứ 3
	- HĐCCĐ: Quan sát cây hoa dừa cạn
- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ, TCDG: Dung dăng dung dẻ.
- Chơi tự chọn: Vẽ phấn,  nhặt lá cây, chơi cầu trượt, thang leo 

	- HĐCCĐ: 
Quan sát 1 số cây hoa 
- TCVĐ: Bánh xe quay, TCDG: Đua ngựa
- Chơi tự chọn: Gấp mũ bằng giấy, vẽ phấn, xếp hột hạt .
	- HĐCCĐ: 
Lao động vệ sinh trang trí sân khấu đón tết.
- TCVĐ:  Đua xe
TCDG: Lộn cầu vồng
- Chơi tự chọn: Chơi với                                phấn, lá, hạt giống.Chơi đong cát, câu cá….
	- HĐCCĐ: Thí nghiệm vật nổi, vật chìm
- TCVĐ: Cáo ơi ngủ à 
TCDG: Kéo cưa lừa xẻ
- Chơi tự chọn: Chơi xếp hột hạt, bóng, vòng, khu PTVĐ
	

	
	


Thứ 4
	- HĐCCĐ: QS cây hoa hồng
- TCVĐ: Gieo hạt, TCDG: Rồng rắn lên mây.
- Chơi tự chọn: Bóng, vòng, sỏi, lá cây 

	- HĐCCĐ: Quan sát cây sấu trên sân trường
- TCVĐ: Tung bóng, TCDG: Nhảy lò cò.
- Chơi tự chọn: vẽ phấn trên sân trường , vòng, xé lá cây

	- HĐCCĐ: Quan sát rau ngót và hướng dẫn trẻ nhặt rau ngót.
- TCVĐ: Chuyền bóng. TCDG: Chi chi chành chành.
- Chơi tự chọn: Chơi bóng, vòng, chơi cát nước, xếp hạt, chơi nhà bóng 
	- HĐCCĐ: Quan sát thời tiết
- TCVĐ: Gieo hạt. TCDG: Tập tầm vông.
- Chơi tự chọn: Đong cát, câu cá, vẽ phấn, vòng....

	

	
	

Thứ 5
	- HĐCCĐ: Quan sát cây hoa mười giờ
- TCVĐ: Lăn bánh xe.TCDG: Kéo co
- Chơi tự chọn: Chơi với lá cây, vẽ phấn, chơi với sỏi 
	- HĐCCĐ: Sự nảy mầm của hạt đỗ
- TCVĐ: Tung bóng, TCDG: Kéo co .
- Chơi tự chọn: xếp hột hạt; Chơi với đồ chơi ngoài trời  

	- HĐCCĐ: 
Quan sát cây bàng.
- TCVĐ: Bẫy chuột, TCDG: Trồng nụ trồng hoa
- Chơi tự chọn: Xếp hột hạt nhặt lá cây, chơi với khu phát triển vận động 
	- HĐCCĐ: Thí nghiệm “Cây có thở không?
- TCVĐ: Chuyền bóng, TCDG: Nhảy bao bố
- Chơi tự chọn: Hột hạt, sỏi cuội, lá cây,phấn,..

	

	
	Thứ 6
	- HĐCCĐ: Quan sát cây hoa sữa
- TCVĐ: Lăn bánh xe.TCDG: Bịt mắt bắt dê.
- Chơi tự chọn: Chơi với lá cây, chăm sóc cây 
	- HĐCCĐ: Quan sát cây  quất
- TCVĐ: Cướp cờ, TCDG: Thả đỉa ba ba
- Chơi tự chọn: Xếp hình tam giác và hình chữ nhật bằng que tính và lá cây chơi cát nước
	- HĐCCĐ: Quan sát hoa đào
- TCVĐ: Chuyền bóng.
- TCDG: Chèo thuyền trên cạn
- Chơi tự chọn: Xếp chữ cái  bằng lá cây, đồ chơi ngoài trời
	- HĐCCĐ: Quan sát 1 số loại cây cảnh trong sân trường
- TCVĐ: Tung và bắt bóng.TCDG: Mèo đuổi chuột    
 - Chơi tự chọn: Gấp hoa, vẽ lá, chơi với lá cây
	

	Hoạt động (Thay thế HĐ góc
	
Thứ 4
	HĐ trải nghiệm: 
Chăm sóc vườn rau của trường
	HĐ trải nghiệm: 
Bé làm nước ép dưa hấu 
	HĐ trải nghiệm:  
Bé làm thiệp chúc tết
  
	HĐLĐ tích hợp STEM:
Trồng cây rau

	

	
	
Thứ 6
	HĐTT: Giao lưu vận động với các tổ
	HĐTT:  Giao lưu văn nghệ múa hát 

	HĐTT: Giao lưu âm nhạc “ Múa hát mừng xuân” 
	HĐTT:  Giao lưu trò chơi VĐ 
	

	Hoạt động góc
	1.  Góc xây dựng:
-  Xây dựng vườn trồng cây ăn quả
- Vườn rau của bé
-  Xây dựng vườn hoa
- Chợ hoa xuân ngày tết.
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết dùng các nguyên vật liệu, đồ dùng, đồ chơi, để thực hiện thành công ý định của mình.
- Xây dựng vườn cây ăn quả ( vườn rau sạch, vườn hoa), bày chợ hoa ngày tết cùng các bạn
b. Chuẩn bị: 
- Gạch, cây, rau, hoa dựng bằng nhựa,cây cảnh, 1 số loại rau củ….hoa, 
- Giấy, bìa, hồ, keo dán,...
c. Tiến hành:
- Cho trẻ tự nhận vai chơi, bầu  ra 1 bạn làm kĩ sư trưởng thiết kế nhóm xây dựng, bố cục trong khuôn viên hợp lý.
-Trẻ cùng hợp tác với nhau để xây dựng vườn cây ăn quả (rau, hoa, chợ  ngày tết)
2. Góc phân vai:
- T1: Chơi bác sĩ, gia đình, cửa hàng bán cây 
- T2: Cửa hàng ăn uống, nấu ăn, chợ hoa.
- T3: Cửa hàng bán thực phẩm, bánh kẹo ngày tết; Cô giáo
- T4: Cửa hàng bán rau củ quả; 
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết tự thỏa thuận với nhau để đưa ra chủ đề chơi chung.
- Tự rủ bạn cùng chơi, tự phân vai và thực hiện đúng hành động của vai mà mình đã nhận. Rèn kỹ năng giao tiếp cho trẻ.
b. Chuẩn bị :
- Tập hợp, sưu tầm các loại nguyên vật liệu thật tươi, ướp khô, mô phỏng, tranh ảnh về các loại, hoa, quả, rau,...
- Của hàng bán hoa, quả, rau, bánh kẹo, ...
- Quầy hàng và dụng cụ làm nước giải khát, ăn uống,...
- Bộ đồ chơi bác sĩ..
c. Tiến hành:
- Thỏa thuận trước khi chơi, cô hỏi ý định của trẻ và góp ý trẻ lên chơi:
+ Chơi trò gia đình: Phân vai, bố mẹ và các con, 
+ Bác bán hàng đang bán hàng cho người mua. Người bán phải chào hàng và niềm nở với khách,...
- Cô trò chuyên với trẻ: Con đóng vai gì? Con định làm gì với đồ dùng này? Con chơi như thế nào? Con chơi cùng với ai? Con chế biết món ăn gì?
- Trong quá trình chơi: 
+ Trẻ đóng vai bác bán hàng: Sắp xếp hàng hóa gọn gàng sạch sẽ,...
+ Phân công công việc cho từng người trong gia đình: nấu ăn, dọn dẹp, bế em, đi cửa hàng mua rau quả, đồ dùng cho gia đình,....
+ Bác sĩ: khám bệnh cho bệnh nhân ghi sổ và ghi đơn thuốc,...
3. Góc thiên nhiên: 
- Chăm sóc cây hoa, cây cảnh, lau lá cây, tưới nước, nhặt cỏ.
- Gieo hạt
- Quan sát và ghi lại quá trình phát triển của cây
- Làm thí nghiệm theo dõi các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của cây
a. Yêu cầu:
- Trẻ nắm được quá trình phát triển của cây từ hạt.
- Trẻ biết tưới cây, lau lá cây và tưới nước cho cây. Biết nhặt cỏ.
b. Chuẩn bị:
- Hộp để trẻ gieo hạt, 
- Một số cây xanh, hạt hoa, hạt rau để trẻ trồng hoặc trẻ biết tạo vườn. 
- Khăn lau, bình tưới cây
c. Cách chơi:
- Cô cho trẻ về góc chơi hướng dẫn trẻ chơi và bao quát trẻ.
- Gieo hạt, quan sát sự trưởng thành của cây
- Vườn các loại cây cảnh, cây hoa, cây ăn quả
4. Góc nghệ thuật :
- Xé, dán, tô màu, nặn các loại cây, hoa, rau, củ, quả
-  Múa hát những bài hát về thế giới thực vật, tết
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết vẽ, xé dán, tô màu tranh theo chủ đề, vẽ vườn rau sạch, vẽ vườn cây ăn quả 
- Trẻ nghe nhạc, hát và kết hợp nhạc cụ một số bài hát trong chủ đề.
b. Chuẩn bị:
- Hoa, lá, củ, vỏ cây, cành cây khô, rơm, bông lau,...
- Bìa, giấy báo, họa báo, đất nặn, kéo, hồ dán, bút màu, giấy A4,...
- Một số bài thơ, bài hát về thế giới thực vật.
c. Cách chơi:
- Gợi ý để trẻ kể về các loại cây,( hoa, quả, rau) mà trẻ biết
- Khuyến khích trẻ vẽ sáng tạo.
- Hướng dẫn trẻ trang trí vườn cây ăn quả thật đẹp, dùng các nguyên vật liệu hoàn thành sản phẩm
- Trẻ hát, đọc thơ các bài có nội dung về thế giới thực vật 
5. Góc học tập và sách:
- Làm album về các loại hoa (quả, rau)
- Xếp hột hạt chữ số từ 1 đến 10, chữ cái l,m,n ; h,k
- Chơi tranh lắp ghép các khái niệm tương phản
- Múa rối câu truyện trong chủ đề
- Làm thiệp chúc tết, xem truyện tranh chủ đề thực vật
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết lật giở trang, biết kể sáng tạo câu chuyện theo tranh,...biết giữ gìn sách và trò chuyện cùng bạn
- Trẻ biết dùng rối kể chuyện sáng tạo
- Trẻ biết sử dụng kỹ năng cắtt dán tạo thành thiệp chúc tết
- Trẻ xếp hột hạt thành chữ số từ 1 đến 10, chữ cái l,m,n; h,k
- Biết chơi tranh lắp ghép các khái niệm tương phản
b. Chuẩn bị:
- Tập hợp các loại sách, tranh, ảnh các cỡ, các khổ về một số loại, hoa, quả rau, cây, 1 số thức ăn
- Hồ dán, giấy A4 được đóng thành các cuốn rời nhau
- Rối tay. Một số nguyên liệu thiên nhiên và dụng cụ làm thiệp
- Hạt gấc, sỏi, hột hạt. Tranh lắp ghép khái niệm tương phản
c. Cách chơi:
- Cô hướng dẫn trẻ xem sách truyện., lô tô và kể chuyện  theo tranh. 
- Cô hướng dẫn trẻ múa rối và kể chuyện sáng tạo.
- Cô có các bộ tranh chưa hoàn thiện để trẻ tự tô, vẽ, dán,.... Các đồ chơi ghép tranh về các loại hoa (quả, rau).
- Xếp hình hoặc xé dán tạo album về các loại hoa (quả, rau)
- Cô hướng dẫn trẻ làm thiệp chúc tết, 
- Cô giáo hướng dẫn trẻ lấy hột hạt để xếp thành các chữ số và chữ cái.
- Hướng dẫn trẻ chơi tranh lắp ghép khái niệm tương phản
Kết thúc và nhận xét:
Nhận xét buổi chơi: Cô đến từng góc nhận xét, và hướng trẻ về góc xây dựng, nhận xét góc xây dựng và cô nhận xét chung buổi chơi của trẻ.
	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Trước khi ăn:
+ Cô hướng dẫn trẻ rửa tay trước khi ăn
+ Trẻ cùng cô kê bàn ghế chuẩn bị cho bữa ăn 
+ Cô chuẩn bị khăn mặt, bát thìa, cốc uống nước đủ cho trẻ
+ Chuẩn bị bát, thìa, khăn sạch đặt vào đĩa để trên bàn 
+ Cô phải rửa tay trước khi ăn
- Trong khi ăn:
+ Tạo không khí vui vẻ, thoải mái, khuyến khích trẻ ăn hết suất
+ Trong khi ăn đề phòng trẻ hóc hoặc sặc 
- Sau khi ăn: Hướng dẫn trẻ xếp bát, thìa ghế vào nơi quy định, uống nước, lau miệng, lau tay sau khi ăn, đi vệ sinh 
* Ngủ: 
- Trước khi ngủ: Cho trẻ đi vệ sinh, lấy gối….
- Trong khi ngủ: Cô quán xuyến trẻ cho trẻ ngủ, cần giữ yên tĩnh cho trẻ ngủ,
- Sau khi ngủ dậy: Cô cho trẻ cất gối, xếp chiếu, cho trẻ đi vệ sinh, chuyển dần sang hoạt động khác. Sau khi trẻ tỉnh táo cho trẻ ăn bữa chiều.
	

	Hoạt động chiều
	Thứ 2
	-  Dạy trẻ kỹ năng ATGT: “Thoát hiểm an toàn xe hơi”
 - TCDG: Nhảy bao bố
- Chơi tự do:Chơi cờ vua, lắp ghép
	- Kỹ năng phòng tránh tai nạn giao thông cho bé 
- TCDG: Nu na nu nống.
- Chơi tự do: Chơi cờ vua, bowling, các khái niệm tương phản
	- Dạy trẻ kỹ năng ATGT: “Bản hoà ca giao thông - chú cảnh sát giao thông”
- TCDG: Trồng nụ, Trồng hoa
- Chơi tự do: Chơi cờ vua, góc học tập, bán hàng 
	- Dạy trẻ kỹ năng ATGT: “Bắt cua dưới kênh, cẩn thận khi đi trên cầu khỉ.”
-  HD trò chơi mới: Chọn rau
- Chơi tự do:  cờ vua, lắp ghép, xếp hình 
	

	
	Thứ 3
	- LQVTA theo phần mềm Smartkids: Dạy trẻ phát âm từ : tree (cây)
-  HD trò chơi mới: Hãy nói nhanh
 - Chơi tự do:  Ở góc xây dựng,  lắp ghép, bán hàng,…
	- Làm quen bài thơ: Hoa kết trái.
- TCVĐ: Thi cắm hoa
- Chơi tự do: Lắp ghép, xếp hình, 

	- LQVTA theo phần mềm  Smartkids: Dạy trẻ phát âm từ :banana (quả chuối),  
- TCAN: Ai nhanh hơn. 
- Chơi tự do: Bộ luồn hạt, lắp ghép, nghệ thuật, học tập,...
	- LQVTA theo phần mềm  Smartkids: Dạy trẻ phát âm từ : potato (Khoai tây)
- Trò chơi VĐ: Bóng xanh, bóng đỏ
- Chơi tự do: Ghép nút lớn, xếp hột hạt, luồn dây, xây dựng 
	

	
	
Thứ 4
	- TCVĐ: Lăn bóng và gọi 
- TCDG: Nu na nu nống
- Chơi tự do: Chơi góc thư viện, sắm vai, cờ vua,...

	- Hướng dẫn trò chơi “ Bé hiểu ý nhau ”
- TC:  tung và bắt bóng
- Lao động tưới cây

	- Nhận biết mối quan hệ hơn kém về số lượng trong phạm vi 10.
- Lao động dọn vệ sinh lớp học
- Chơi tự do: Chơi đất nặn, góc xây dựng 
	 - Tìm hiểu về cây xanh và môi trường sống 
- TCVĐ: Ai nhanh hơn.
- Chơi tự do: Chơi ghép nút lớn, ghép hình hoa, xâu hạt 
	

	
	Thứ 5
	- Câu lạc bộ bé yêu thơ, bài thơ: “Cây đào”
- TCVĐ: Chuyền bóng
- Chơi tự do: Chơi cờ vua, góc bán hàng
	- LQVTA theo phần mềm Smartkids: Dạy trẻ phát âm từ : rose(hoa hồng)
- TC: Ai nhanh nhất
- Chơi tự do: Chơi cờ vua, góc thư viện, sắm vai, xuyên hột hạt.
	- LQVTA theo phần mềm Smartkids: Dạy trẻ phát âm từ : tomato (Cà chua)
- Trò chơi : Kéo vòng dây.
- Chơi tự do: Chơi cờ vua, lắp ghép
	- Kể truyện cùng bé: “Cây tre trăm đốt”           
- TCDG: Rồng rắn lên mây
- CTD:  Chơi cờ vua, góc thư viện, sắm vai, xuyên hột hạt,..

	

	
	Thứ 6
	- Liên hoan văn nghệ cuối tuần: bài hát “Em yêu cây xanh, vườn cây của ba”- Lao động tưới cây
- Bình bầu bé ngoan
	- Liên hoan văn nghệ cuối tuần:  bài hát “Màu hoa, Hoa trong vườn”
- TCVĐ: Kéo co
- Bình bầu bé ngoan
	- Lau dọn tủ đồ dùng đồ chơi 
- TCDG: Tập tầm vông
- Nêu gương bé ngoan
	- Đóng chủ đề “Thực vật”
- Lao động vệ sinh lớp học
- Bình bầu bé ngoan.

	

	Vệ sinh trả trẻ
	- Cho trẻ vệ sinh cá nhân trước khi ra về và cô nhắc nhở trẻ cất dọn đồ chơi để vào đúng nơi quy định.
- Cô hướng dẫn trẻ lấy đồ dùng cá nhân và trả trẻ cho phụ huynh, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ở lớp.
	









NGÀY LỄ, NGÀY HỘI
TẾT NGUYÊN ĐÁN NGÀY 1/ 1 Âm lịch
I. Mục đích -  Yêu cầu:
1. Kiến thức: Trẻ biết ngày tết nguyên đán còn gọi là ngày tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam.
- Biết được tên gọi của các món ăn ,bánh mứt ngày tết
 2. Kỹ năng
- Rèn luyện sự nhanh nhẹn, tư duy của trẻ
- Trẻ biết đi bộ sát lề bên phải
3. Thái độ
 - Thích và mong được chào đón tết.
 - Phối hợp với các bạn trong khi chơi
II.Chuẩn bị:
- Một số hình ảnh lễ hội được thiết kế trên phần mềm powerpoint 
+ Một số hình ảnh viđeo về công việc chuẩn bị cho ngày tết cổ truyền: Mẹ đưa bé mua quần áo mới, gói bánh tét, cắm mai trang trí nhà sạch đẹp. 
+ Một số hoạt động diễn ra trong ngày tết cổ truyền: 
Chúc tết ông bà, bé được lì xì, bố mẹ đưa đi chơi.
III. Tiến hành:
- Các con nhìn xem cô có tranh gì ?
Bánh trưng là một món ăn đặc trưng của ngày tết đó các con, vậy ngoài bánh trưng ra con còn biết những loại thức ăn nào đặc trưng cho ngày tết nữa không?
- Ở nhà vào những ngày cuối năm con thấy ba mẹ con thường làm gì để đón tết?
- Vậy người ta thì chuẩn bị hoa gì để trang trí khi tết đến?
- Những ngày cuối năm người ta thường gói những loại bánh gì? 
- Vào ngày tết con thường đi đâu? Và làm gì?
- Con chúc tết những ai? Và chúc như thế nào?
- Vào ngày tết thường có những lễ hội gì ?
- Con cảm thấy như thế nào vào ngày tết? Ngày tết nguyên đán còn gọi là ngày gì các con biết không?
 *Giáo dục: cho trẻ biết ngày tết truyền thống, biết bày tỏ tình cảm của mình đến với mọi người trong dịp tết về và biết lễ phép với mọi người.
- Cô giới thiệu các tiết mục văn nghệ cho trẻ biểu diễn, cô tổ chức cho trẻ liên hoan
_________________________________________________________________











CHỦ ĐỀ NHÁNH 1: CÂY XANH VÀ MÔI TRƯỜNG SỐNG
(Thời gian thực hiện 1 tuần, từ ngày 26/01/2026 đến 30/01/2026)

Thứ hai, ngày 26 tháng 01 năm 2026
A. ĐÓN TRẺ, CHƠI, THỂ DỤC SÁNG
- Cô ân cần đón trẻ vào lớp: chào hỏi lễ phép
- Nhắc nhở trẻ cất đồ dùng cá nhân
- Trao đổi nhanh với phụ huynh về tình hình của trẻ
- Trò chuyện về nội dung các hoạt động trong ngày
- Chơi tự do theo ý thích.
- Thể dục sáng.
 
B. HOẠT ĐỘNG HỌC
KHÁM PHÁ KHOA HỌC TÍCH HỢP STEM
Trồng rau từ gốc/rễ cây
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 
1. Kiến thức: 
- Trẻ biết tên một số loại cây rau: Hành lá, rau thơm, cần tây, cải thảo, cà rốt, củ dền; nhận ra cây rau dựa vào gốc/rễ của nó. (S) 
- Trẻ biết các dụng cụ trồng cây và điều kiện cần thiết để cây sống và phát triển (chậu, kéo, nước, ánh sáng) (S) 
- Trẻ giải thích được quy luật tự nhiên: cây con có thể mọc lên và phát triển được từ gốc/rễ của cây mẹ. (S) 
2. Kỹ năng: 
- Trẻ có kĩ năng quan sát, so sánh, phân loại rau (rau ăn lá, rau ăn củ) (S) 
- Thực hiện được kĩ thuật trồng cây: Lựa chọn bình/chậu phù hợp với kích thước của rễ cây định trồng; pha nước ấm theo công thức 3 sôi 2 lạnh; đổ nước vào bình/chậu sao cho mực nước vừa đủ ngập một nửa phần gốc/rễ; đặt gốc, rễ cây vào bình/chậu đựng; một số gốc to cần xỏ que ngang thân của gốc bắc lên miệng bình nước đựng để gốc không bị thối; đặt cây ra bệ cửa sổ hoặc khu vực trong lớp, hành lang có ánh sáng vừa phải (E) 
- Thực hiện được kĩ năng ước lượng mực nước và so sánh kích thước bằng mắt, đo lường lượng nước bằng dụng cụ đo (cốc có vạch chia) (M) 
- Trẻ sử dụng ngôn ngữ rõ ràng, mạch lạc, trong đó có sử dụng các thuật ngữ khoa học, kĩ thuật để chia sẻ cách trồng cây từ gốc/rễ. 
3. Thái độ: 
- Hứng thú, tích cực hoạt động. 
- Cố gắng hoàn thành công việc. 
- Hợp tác cùng cô và các bạn trong các hoạt động.2 
II. CHUẨN BỊ 
- Gốc/rễ một số cây rau thật: Hành lá, rau thơm, cần tây, cải thảo, cà rốt, củ dền (Do trẻ mang đến và đặt sẵn trên các giá đựng theo từng loại rau) 
- Hình ảnh các loại cây rau có đầy đủ các bộ phận, video “Cây con mọc lên từ rễ cây mẹ như thế nào”, video “Các cách trồng cây từ hạt và từ lá, cành” 
- Dụng cụ trồng rau đủ cho mỗi nhóm 5-6 trẻ: kéo, bình/chậu/đĩa đựng nước và trồng cây, que để làm giá đỡ; nước nóng (không quá 50oC), nước nguội, cốc có vạch chia, bình có miệng để rót nước. 
- Bảng hướng dẫn cách trồng rau từ gốc/rễ. (hình ảnh)
Hành lá      Rau húng       Cần tây 
Củ dền        Cà rốt           Cải thảo 
III. CÁCH TIẾN HÀNH 
	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	HĐ1: Định hướng nhận thức
Cô đặt câu hỏi: 
- Hôm nay các con mang đến những rễ cây gì? 
- Theo các con, chúng ta sẽ làm gì với những rễ cây này ? (Để nấu ăn? Làm phân bón? Hay có thể 
trồng thành những cây mới?) 
Cô mời trẻ xem video “Cây con mọc lên từ rễ cây mẹ như thế nào” và đàm thoại: 
- Các con vừa thấy điều kì diệu nào trong video? 
- Rễ cây ngoài chức năng hút nước và chất dinh dưỡng để nuôi cây, còn có chức năng gì nữa? (Rễ còn có chức năng sinh sản, đó là đẻ nhánh để mọc ra cây con và nuôi dưỡng cây con trong giai đoạn đầu – mầm cây) 
- Để khám phá điều kì diệu này của rễ cây, cô mời các con cùng trải nghiệm trồng cây từ rễ nhé.
HĐ 2: Trải nghiệm cụ thể 
- Cô cho trẻ về bàn ngồi theo nhóm, và hướng dẫn cách pha nước, trồng cây (1-2 loại). 
- Cho trẻ lấy dụng cụ và rễ cây thật về bàn để thực hành 
- Trẻ thực hiện việc lựa chọn bình, pha nước và trồng cây, dán nhãn và ghi kí hiệu cho cây của riêng mình. 
- Giáo viên quan sát và hỗ trợ trẻ, trong quá trình thực hiện có thể hỏi trẻ về cách làm.
HĐ 3: Chia sẻ, đúc rút kinh nghiệm 
- Cô mời đại diện mỗi nhóm lên trình bày sản phẩm và nêu cách trồng cây của mình. Mỗi nhóm được gợi ý trình bày về 2-3 loại cây và không trùng với nhóm khác. Câu hỏi gợi ý: 
+ Các con trồng được những cây rau nào? 
+ Con trồng cà rốt và củ dền như thế nào? Con pha nước ấm như thế nào? 
+ Con thấy trồng loại rau nào dễ, loại rau nào khó? Vì sao? 
+ Theo con, nếu chỉ có nước thì cây có ra mầm không? 
- Cô mở rộng (cho trẻ em video): Ngoài cách trồng cây từ rễ, còn có thể trồng cây từ hạt, từ lá, cành.  
HĐ 4: Vận dụng kinh nghiệm 
Trò chơi: Sắp xếp các bước trồng rau từ rễ cây.
HĐ 5: Kết thúc 
Khen ngợi trẻ. 
Định hướng các hoạt động tiếp theo: Khi nào cây con nảy mầm và ra lá non, các con sẽ trồng cây vào đất để chăm sóc thì cây mới cho thu hoạch.
	







Trẻ xem video, sau đó trả lời về những gì quan sát được









- Trẻ về bàn ngồi theo nhóm, quan sát cô trồng mẫu 1-2 loại cây 
- Trẻ thực hành, trao đổi giao tiếp với nhau, giúp đỡ nhau trong quá trìn






-Trẻ bê cây ra khu vực có ánh sáng, một số cây đặt trong tối






- Trẻ chơi trò chơi

- Trẻ lắng nghe và hào hứng với công việc tiếp theo. 

- Trẻ thu dọn đồ dùng



C. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
- HĐCCĐ: Quan sát vườn trường.
- TCVĐ: Chuyền bóng.TCDG: Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự chọn: Vẽ cây, gấp máy bay, nặn chiếc lá. Chơi với cát.
I. Mục đích yêu cầu: 
- Trẻ biết tên một số loại cây có trong vườn trường, biết ích lợi của cây xanh. Trẻ chơi thành thạo trò chơi vận động.
- Trẻ vui sướng, sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình khi ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng thiên nhiên.
- Giáo dục trẻ biết chăm sóc, bảo vệ cây, không bẻ lá, hái hoa.
II. Chuẩn bị: 
- Địa điểm cho trẻ quan sát.  Câu hỏi đàm thoại.
III. Tiến hành: 
1. HĐCCĐ: Quan sát vườn trường.
Cô cho trẻ quan sát các cây ở vườn trường và đọc câu đố về các loại cây có trong vườn trường.
Cô cho trẻ đi quanh sân yêu cầu trẻ im lặng để nghe, nhìn, trên các cây có tiếng gió thổi 
nhè nhẹ, tiếng chim hót, bướm bay lượn... Cô cho trẻ bắt trước làm tiếng gió thổi, tiếng  chim hót...
+ Trong sân trường mình có những loại cây nào? Cây đó có đặc điểm gì?
+ Cháu thích cây nào nhất? 
+ Vì sao cháu thích cây đó? 
+ Hỏi trẻ: Trong vườn cây nào cao nhất? 
+ Làm thế nào con biết cây đó cao nhất?
+ Mùa đông cây cối thế nào? Vì sao?
+ Không khí trong vườn cây thế nào? Có gì khác với không khí trong phòng học không? Vì sao?
- Trò chuyện cùng trẻ về cách chăm sóc, bảo vệ cây. Giáo dục trẻ chăm sóc cây xanh.
2. TCVĐ: Chuyền bóng.TCDG: Bịt mắt bắt dê.
- Cô giới thiệu tên trò chơi và cho trẻ nhắc lại cách chơi và luật chơi.
- Cô cho trẻ chơi mỗi trò chơi 2-3 lần
- Cô chú ý quan sát trẻ và giúp trẻ chơi đúng cách chơi và luật chơi.
3. Chơi tự chọn: Vẽ cây, gấp máy bay, nặn chiếc lá. Chơi với cát.
- Cô giới thiệu các đồ chơi và vị trí của các đồ chơi và cho trẻ tự  chọn trò chơi mà trẻ yêu thích. Khi trẻ chơi cô chú ý quan sát và giúp đỡ trẻ nếu cần.
4. Kết thúc: Cô nhận xét buổi chơi và cho trẻ hát bài hát “Em yêu cây xanh” và đi vào lớp.                                   
D. HOẠT ĐỘNG GÓC ( Chơi theo tuần)

E. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
- Dạy trẻ kỹ năng ATGT: “Thoát hiểm an toàn xe hơi”
- TCDG: Nhảy bao bố
- Chơi tự do: Chơi cờ vua, lắp ghép.
I. Mục đích -  Yêu cầu:
- Trẻ biết không tự ý đi 1 mình trên cầu, phải có người lớn dắt tay theo. Khi đi trên cầu phải bám vào tay vịn của cầu, không đùa nghịch vì sự an toàn của mình
- Rèn kĩ năng ghi nhớ có chủ đích
- Giáo dục trẻ chấp hành đúng luật giao thông
II. Chuẩn bị: Video tập 22 chương trình “Vui giao thông”  
- 6 chiếc bao , cờ vua, lắp ghép
III. Tiến hành
1. Dạy trẻ kỹ năng ATGT: “Thoát hiểm an toàn xe hơi”
- Cô giới thiệu video tập 22: Pha giải cứu kịch tính – Thoát hiểm an toàn xe hơi
- Trẻ xem video
- Nội dung video: truyện kể các bạn Bi, Bo, Ben, được bố Bi đón về nhà. Bạn Ben để quên kính trên ô tô và bạn Bi đã lên xe lấy kính cho bạn. Nhưng bất ngờ có 1 cơn gió thổi làm cánh cửa đóng lại. 
* Đàm thoại:
- Bi, Bo, Ben đi ô tô về nhà cùng bố. Khi xuống xe các bạn rủ nhau chơi trò gì?
- Bạn Ben chợt nhận ra bạn đã quên mất gì?
- Bi đã đưa ra ý kiến gì?
- Bo và Ben có đồng ý không? Vì sao?
- Bi có nghe lời 2 bạn không? Và điều gì đã xảy ra?
- Các bạn đã xử lý như nào?
- Giáo dục trẻ: Không tự ý lên xe khi không có người lớn. Nếu xảy ra tình hướng bị kẹt trên xe phải gọi người lớn trợ giúp. Nếu không tìm được người lớn phải bật đèn cảnh  báo trên xe hoặc bấm còi để thu hút sự chú ý.
2. TCDG: Nhảy bao bố
- Cho 1-2 trẻ nhắc lại luật chơi, cách chơi. Tổ chức cho trẻ chơi
- Cô nhận xét động viên trẻ sau mỗi lần chơi. 
3. Chơi tự do: Chơi cờ vua, lắp ghép
- Cô chuẩn bị các góc chơi cho trẻ
- Hỏi trẻ đã chọn góc chơi mà trẻ yêu thích chưa, cho trẻ về góc chơi trẻ chọn
- Trong quá trình trẻ chơi cô chú ý bao quát trẻ
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Thứ ba, ngày 27 tháng 1 năm 2026
A. ĐÓN TRẺ, CHƠI, THỂ DỤC SÁNG
- Cô ân cần đón trẻ vào lớp: chào hỏi lễ phép
- Nhắc nhở trẻ cất đồ dùng cá nhân
- Trao đổi nhanh với phụ huynh về tình hình của trẻ
- Trò chuyện về nội dung các hoạt động trong ngày
- Chơi tự do theo ý thích.
- Thể dục sáng.
B. HOẠT ĐỘNG HỌC
VĐCB: Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh.
TCVĐ: Ném bóng vào rổ.
I. Mục đích – Yêu cầu
1. Kiến thức: Trẻ  biết tên vận động , nhớ các bước thực hiện khi đi, chạy thay đổi tốc độ, hướng díc dắc theo hiệu lệnh
2. Kỹ năng:  Nhằm phát triển sự khéo léo, nhanh nhẹn khi phản ứng các tình huống.
3. Thái độ: Trẻ biết tập trung chú ý tham gia giờ học tích cực .
II. Chuẩn bị:
 1. Đồ dùng của cô: Các vật dụng để làm vật chuẩn.
 2.  Đồ dùng của trẻ: Áo quần sạch sẽ, gọn gàng, bóng
 - Địa điểm: sân trường
III. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	DK Hoạt động của trẻ

	1. Gây hứng thú: (3p)
- Cô và trẻ hát “ Bé khỏe bé ngoan”
- Trong bài hát em bé như thế nào?
- Chúng mình muốn có cơ thế khỏe mạnh để vui chơi và học tập không?
- Cô cháu mình cùng thi đua xem ai khỏe nào.
2. Nội dung. (26p)
2.1. Khởi động:
Giáo viên cho trẻ ra sân đi theo đội hình vòng tròn và đi các kiểu đi ( Đi mũi chân, gót chân, má ngoài bàn chân chạy nhanh, chạy chậm) tách thành 4 hàng dãn cách đều
2.2. Trọng động:
a. Bài tập phát triển chung:
+ Động tác tay vai: Hai tay đưa ngang gập sau gáy (3lx8n)
+ Động tác lườn bụng: nghiêng người sang 2 bên (3lx8n)
+ Động tác chân: Ngồi xuống khụyu gối (4lx8n)
+ Động tác bật: Bật tách, khép chân (3lx8n)
b. Vận động cơ bản: Đi, chạy thay đổi tốc độ, hướng dích dắc theo hiệu lệnh
* Cô làm mẫu:
- Cô làm mẫu lần 1 không phân tích.
- Cô làm mẫu lần 2: Vừa làm vừa giải thích động tác:
TTCB: Cô đứng ở vạch xuất phát. Khi có hiệu lệnh cô sẽ đi, chạy thay đổi tốc độ đến các vật chuẩn theo đường dic dắc theo thứ tự 1-2-3-4-5 rồi chạy về chỗ. Cứ như vậy cho đến hết.
* Trẻ thực hiện:
- Cho 2 trẻ khá lên thực hiện mẫu
- L1: Lần luợt trẻ ở 2 đội lên thực hiện
- L2: Cho trẻ thực hiện theo nhóm
- L3: Thi đua giữa các đội
 ( Khi trẻ thực hiện cô chú ý sữa sai, khuyến khích trẻ tập).
* Củng cố: Cho 1- 2 trẻ lên thực hiện lại.
 Cho trẻ nhắc lại tên vận động
c. Trò chơi vận động: "Ném bóng vào rổ"
- Cô nêu cách chơi và luật chơi.
Trẻ vừa chơi vừa đọc.
Quả bóng con con
Quả bóng tròn tròn
Em tung bạn đỡ
Tung cao cao nữa
Bạn bắt rất tài
Cô bảo cả hai
Chúng em đều giỏi.
Quả bóng con con
Quả bóng tròn tròn
Bạn tung bạn đỡ
Tung cao cao nữa
Em bắt rất tài.
- Cô cho trẻ chơi 3 – 4 lần
- Cô nhận xét sau mỗi lần chơi
2.3. Hồi tĩnh:  Cho trẻ đi hít thở nhẹ nhàng.
3. Kết thúc (1p): Cô nhận xét, động viên và khen trẻ. Cho trẻ cất đồ dùng
	 
- Trẻ tập chung hát cùng cô
 
- Trẻ trả lời câu hỏi
 
 
 
 
 
- Trẻ khởi động theo hiệu lệnh của cô
 
 
 
 
 
- Trẻ thực hiện
 


- Trẻ nghe cô giới thiệu tên bài tập
 
- Trẻ quan sát cô làm mẫu
 
 
 
 
 
 

- Trẻ thực hiện theo yêu cầu
 
 
 
 
 
- 1-2 trẻ lên tập





- Trẻ nghe cô hướng dẫn trò chơi
 
 
 
 
 
- Trẻ chơi trò chơi
 
 



- Trẻ hít thở nhẹ nhàng
 
- Trẻ cất đồ dồ


C. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
- HĐCCĐ: Quan sát cây hoa dừa cạn
- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ, TCDG: Dung dăng dung dẻ.
- Chơi tự chọn: Vẽ phấn,  nhặt lá cây,  cầu trượt, thang leo
I.Mục đích - Yêu cầu
- Kiến thức: Trẻ nhớ tên cây và nói được một số đặc điểm của cây hoa dừa cạn. Trẻ biết cùng nhau hợp tác chơi trò chơi.
- Kĩ năng: Rèn kỹ năng trả lời mạch lạc.
- Thái độ: Giáo dục trẻ chơi đoàn kết, không tranh giành đồ chơi của nhau
II. Chuẩn bị
- Đồ dùng của cô: Cây hoa dừa cạn. 
- Đồ dùng  của trẻ:  phấn, rổ, khăn lau tay
III. Tiến hành:
1. HĐCCĐ: Quan sát cây hoa dừa cạn.
- Cô cho trẻ đứng xung quanh cây hoa dừa cạn, cho trẻ quan sát và tự nhận xét đặc điểm của cây bàng.
+ Các con có biết đây là cây gì không?
+ Cây dừa cạn có những đặc điểm gì?
+ Thân cây như thế nào?
+ Lá cây như thế nào?
+ Cây có hoa không? Hoa như thế nào?
+ Trồng cây có tác dụng gì?
- Giáo dục trẻ yêu quý chăm sóc cây, không bất lá bẻ cành.
2. TCVĐ:  Ô tô và chim sẻ, TCDG: Dung dăng dung dẻ
- Cô hỏi trẻ cách chơi, luật chơi sau đó khái quát lại
- Cho trẻ chơi 3-4 lần
3. Chơi tự chọn: Vẽ phấn, nhặt lá cây, chơi cầu trượt, thang leo
- Cô giới thiệu khu vực chơi, phân nhóm cho trẻ chơi
- Cô bao quát, hướng dẫn trẻ chơi, đảm bảo an toàn
- Vệ sinh, điểm danh vào lớp.

D. HOẠT ĐỘNG GÓC ( Chơi theo tuần)

E. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
-  LQVTA theo phần mềm Smartkids: Dạy trẻ phát âm từ : Tree (cây cối)
- Hướng dẫn trò chơi mới: Hãy nói nhanh
- Chơi tự do: Góc xây dựng, lắp ghép, bán hàng,...
[bookmark: _Hlk219103198]I. Yêu cầu:
1. Kiến thức:
- Trẻ phát âm và hiểu nghĩa từ: tree (cây cối)
- To plant a tree ( Trồng cây)
- A fruit tree  (cây ăn quả)
- The tree ( Những cái cây)
2. Kỹ năng
- Phát triển kỹ năng nghe và phát âm qua hoạt động lặp lại và trò chơi.
- Nâng cao khả năng chú ý và ghi nhớ qua các hình ảnh minh họa.
3. Thái độ: Trẻ hào hứng tham gia các hoạt động học tập và trò chơi tương tác
II. Chuẩn bị:
- Máy tính, ti vi, loa, phần mềm
- 1 số nhóm từ cụ thể phù hợp với 1 số từ khái quát trẻ biết
III. Tiến hành:
1. Cho trẻ LQVTA: Dạy trẻ phát âm từ tree (cây cối)  
a. Warm- up: Khởi động 
Cô mở phần mềm, chọn hướng dẫn Tiếng Việt Chọn giáo trình: Five Step of English => Chọn khối lớp: 5-6 tuổi Chọn chủ đề New friend (Người bạn mới) => Chọn mục Bài Hát => bài Hello song
Cô hướng dẫn học sinh đứng lên và làm động tác theo video bài hát trong phần mềm.
b. Content: Nội Dung 
HĐ 1:  Học từ vựng   tree (cây cối)  
 - Cô mở phần mềm, chọn hướng dẫn Tiếng Việt Chọn giáo trình: Oxford Phonic Worlds => Chọn khối lớp: 5-6 tuổi Chọn Unit 2- fr gr pl sl dr tr ( phụ âm hỗn hợp) => Chọn mục Bài Giảng => bài giảng 3=> chọn hình ảnh của từ tree 
- Giải thích nghĩa từ “tree”.Cho trẻ nghe phát âm từ “tree” trên phần mềm. Cho trẻ phát âm từ 3- 4 lần theo các hình thức: Cả lớp/tổ/nhóm 
- Cho cá nhân trẻ phát âm kết hợp bức tranh.
HĐ 2: Cho trẻ làm quen với câu thoại: 
- Cô cho trẻ nghe các câu trong phần mềm 1 lần. 
+ To plant a tree ( Trồng cây)
+ A fruit tree  (cây ăn quả)
+ The tree ( Những cái cây)
- Giáo viên cho trẻ nghe, giải thích nghĩa của câu. 
- Cả lớp/tổ/nhóm phát âm mẫu câu theo phần mềm.
* Ôn tập từ vựng: tree (cây cối)
- Cô mở phần mềm, chọn hướng dẫn Tiếng Việt Chọn giáo trình: Oxford Phonic Worlds => Chọn khối lớp: 5-6 tuổi Chọn Unit 2- fr gr pl sl dr tr ( phụ âm hỗn hợp) => Chọn mục Bài Giảng => bài giảng 3=> lần lượt chọn hình ảnh của từ tree % đi qua các mẫu câu đến phần trò chơi.
- Cô phổ biến luật chơi và cách chơi.
- Gọi lần lượt từng trẻ lên chơi.
c. Kết thúc: Cô mở phần mềm, chọn hướng dẫn Tiếng Việt Chọn giáo trình: Fingerprints => Chọn khối lớp: 5-6 tuổi Chọn chủ đề My neighborhood=> Chọn mục Bài Hát=>  Good bye song. Cả lớp đứng lên hát và nhảy theo nhạc.
2. HD trò chơi mới: Hãy nói nhanh
Cách chơi: 
- Khi cô nêu vài ba từ cụ thể thì trẻ nói nhanh tên chung của những thứ đó ví dụ: 
+ Cô nói: “Đu đủ, chuối, mít”, trẻ nói nhanh: “Quả ngọt”
- Cô nêu lần lượt 1 số nhóm từ cụ thể để trẻ tìm từ khái quát như:
Cô:                                                               Trẻ:
- Chanh, sấu, khế                                               - Quả chua
- Mướp, su hào, bắp cải                                     - Rau
- Cam, quýt, táo                                                 - Quả ngọt.
-Ai nói đúng sẽ được khen trong mỗi lần chơi.
- Trong vài lần chơi tiếp theo, cô có thể xen kẽ vừa nêu nhóm từ cụ thể với từ khái quát, trẻ thay đổi cách trả lời.
- Cho trẻ chơi 2-3 lần
3. Chơi tự do: Góc xây dựng, lắp ghép, bán hàng,...
- Cô bao quát, hướng dẫn trẻ chơi
- Nhắc nhở trẻ thu dọn đồ chơi.
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Thứ tư, ngày 28 tháng 01 năm 2026
A. ĐÓN TRẺ, CHƠI, THỂ DỤC SÁNG
- Cô ân cần đón trẻ vào lớp: chào hỏi lễ phép
- Nhắc nhở trẻ cất đồ dùng cá nhân
- Trao đổi nhanh với phụ huynh về tình hình của trẻ
- Trò chuyện về nội dung các hoạt động trong ngày
- Chơi tự do theo ý thích.
- Thể dục sáng.
B. HOẠT ĐỘNG HỌC
Văn học
Truyện: “Sự tích hoa hồng”
I. Mục đích – Yêu cầu:
1. Kiến thức
-  Trẻ nhớ tên câu chuyện và tên các nhân vật trong truyện.
-  Trẻ hiểu được nội dung câu chuyện “Sự tích Hoa Hồng”
-  Trẻ nắm được các tình tiết của câu chuyện.
2.  Kỹ năng
-  Trẻ thích thú lắng nghe chuyện và quan sát hình ảnh hoa hồng qua nội dung câu chuyện.
-  Trẻ biết trả lời mạch lạc, rõ ràng các câu hỏi theo nội dung câu chuyện.
-  Phát triển tư duy cho trẻ qua trò chơi
3. Thái độ
- Giáo dục trẻ biết yêu quý những bông hoa, không ngắt lá bẻ cành, không hái hoa. Trẻ biết chăm sóc các loại hoa vì những cây hoa đem lại cho cuộc sống thêm tươi đẹp.
- Trẻ học ngoan có nề nếp
II. Chuẩn bị:
1. Chuẩn bị của cô:
- Hình ảnh một số hoa hồng trên CNTT
- Bộ tranh có nội dung câu chuyện “ Sự tích hoa hồng”.
- Đĩa nhạc có nội dung bài hát: Ra chơi vườn hoa
2. Chuẩn bị của trẻ:	
- Mũ và trang phục trẻ
III. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	DK hoạt động của trẻ

	1.Gây hứng thú: ( 3 phút)
Lắng nghe, lắng nghe!
“Thân cành có nhiều gai
Hương thơm tỏa sớm mai
Trắng, hồng, nhung, nhiều loài
Tên gọi là hoa gì”.
- Bạn nào cho cô biết câu đố trên nói về hoa gì vậy.
- Để xem bạn trả lời có đúng hay không? Cô mở thông tin cho các con xem nha.
- Các con thấy hoa hồng có màu gì?
Các con thấy hoa hồng có đẹp không?
+ Ngoài những bông hoa hồng có màu hồng thì còn rất nhiều màu khác đấy.
Bạn nào cho cô biết hoa hồng còn có màu gì?
 
+ Có đúng không các con.
+ Các con xem những bông hoa hồng nói gì với các con? (Các bạn ơi! Ngày xưa hoa hồng chúng tôi không có nhiều màu sắc như bây giờ đâu chúng tôi chỉ toàn là màu trắng tinh thôi).
2. Nội dung: ( 26 p)
2.1. Kể chuyện cho trẻ nghe
- Thế các bạn có muốn biết tại sao hoa hồng chúng tôi lại có nhiều màu sắc và đẹp như bây giờ không?
- Vậy các bạn hãy chú ý lắng nghe cô kể câu chuyện “Sự tích hoa hồng” nhé. 
- Bây giờ cô   mời các con nghe câu chuyện sự tích hoa hồng.
+ Cô kể lần 1.
- Cô vừa kể các con nghe câu chuyện gì?.
- Hoa hồng có những màu gì con nào biết?
Con thích hoa hồng màu gì nhất. (gọi 2-3 trẻ trả lời)
+ Các con ạ Hoa hồng mang hương sắc làm đẹp cho cuộc sống của con người thêm tươi vui, vì vậy chúng mình không được ngắt lá bẻ cành, phải biết chăm sóc bảo vệ cây hoa, cây trồng, bảo vệ thiên nhiên. Các con có đồng ý với cô như vậy không?
- Cô mời các con hãy lắng nghe cô kể câu chuyện một lần nữa nhé!
- Cô kể lần 2: ( Kể bằng mô hình )
    + Cô hỏi trẻ: 
     Tên truyện là gì?
     Có những nhân vật nào?
    + Giảng từ khó: Từ “ cười khà khà” là cười rất thoải mái, vui vẻ.
- Cô kể lần 3: Trích dẫn và đàm thoại.
  * Đoạn 1: “ Ngày xưa…. bây giờ”
  + Cô đàm thoại với trẻ:
       Tên truyện là gì?
       Có nhân vật nào?
       
       Hoa hồng có ước mơ gì?
Cô mời các bạn cùng lắng nghe 
* Đoạn 2: “Đúng lúc ấy.... chào nàng tiên”
       Ai đã nghe được câu truyện của những bông hoa hồng?
       Nàng Tiên thầm nghĩ gì?
       Nàng Tiên đến gặp ai?
  * Đoạn 3: “ Nàng tiên nói...chúng tôi không?” 
      Nàng Tiên nói gì với Thần Mặt Trời?
      Thần Mặt Trời tỏ thái độ thế nào?
       Nàng Tiên đến gặp ai nữa?
       Nữ Thần Mặt trăng có đồng ý giúp hoa hồng không?
*Đoạn 4: “Tiên nữ trả lời.....màu sắc như bây giờ”
       Những bông hoa hồng có vui không?
       Hoa hồng băn khoăn điều gì?....
* Giáo dục: Hoa hồng mang hương sắc làm đẹp cho cuộc sống của con người thêm tươi vui, vì vậy chúng mình không được bứt lá bẻ cành, phải biết chăm sóc bảo vệ cây hoa, cây trồng, bảo vệ thiên nhiên.
- Lần 4: Cho trẻ xem video 
* Luyện tập: Trò chơi “Chọn hoa”
+ Trẻ xếp hàng làm hai đội chọn hoa theo yêu cầu của cô. Đội 1 chọn hoa hồng màu trắng, đội 2 chọn hoa hồng đỏ và cắm vào lẵng hoa của từng đội, sau 2 phút đội nào chọn đúng hoa và có số lượng nhiều đội đó sẽ chiến thắng.
3. Kết thúc: ( 1 phút) 
- Cô cùng trẻ hát vang bài hát: “Ra vườn hoa em chơi” và đi ra sân thăm vườn hoa mùa xuân
	
- Nghe gì, nghe gì?
 
  
 
- Hoa hồng
- Trẻ xem hình ảnh trên thông tin.

- Trẻ trả lời
- Có ạ.
 
 
Trẻ trả lời: Màu hồng, màu đỏ, màu vàng, màu tím…
- Đúng ạ.
 
 
 - Trẻ xem và nghe trên thông tin


 
- Trẻ trả lời.
 
 
 
 - Trẻ chú ý nghe cô kể chuyện.
- Sự tích Hoa hồng
- Trẻ suy nghĩ và trả lời.
 
 
 

- Có ạ

- Vâng ạ
Trẻ chú ý nghe cô kể.
 
- Sự tích hoa hồng
- Có Thần mặt trời, mặt trăng, hoa hồng.


- Trẻ chú ý 


- Sự tích hoa hồng.
- Có Thần mặt trời, mặt trăng, hoa hồng.
- Mơ có màu sắc thêm đẹp.

- Nàng tiên ạ.
- Nghĩ mình sẽ giúp các bạn hoa hồng
- Gặp  thần mặt trời và mặt trăng 

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời




- Có ạ.
- Trẻ trả lời









- Trẻ chơi trò chơi

- Trẻ hát và đi ra ngoài



C. HOẠT DỘNG NGOÀI TRỜI
- HĐCCĐ: QS cây hoa hồng
- TCVĐ: Gieo hạt, TCGD: Rồng rắn lên mây.
- Chơi tự chọn: Bóng, vòng, sỏi, lá cây
I. Mục đích – yêu cầu :
* Kiến thức:  Trẻ biết được 1 số đặc điểm nổi bật của cây hoa hồng: Thân, cành, rễ, lá.  Biết được ích lợi, cách chăm sóc, bảo vệ  cây hoa hồng
* Kỹ năng:  Phát triển ngôn ngữ cho trẻ
* Thái độ:  Đoàn kết vui vẻ trong khi chơi, không xô đẩy nhau
II. Chuẩn bị: 
- Cây hoa hồng, sân đứng quan sát
III. Tiến trình hoạt động.
1. Ổn định.
Cho trẻ hát bài “Ra chơi vườn hoa” 
2. Nội dung
2.1. HĐCCĐ: Quan sát cây hoa hồng.
- Cô đọc câu đố về cây hoa hồng và đàm thoại:
+ Đó là cây gì?
+ Hãy kể cho cô nghe những gì các con biết về cây hoa hồng nào?
+ Ai có ý kiến khác?
- Cô cho trẻ sờ vào cây và hỏi trẻ xem thân cây thế nào? Lá hoa hồng ntn? có mầu gì?
- Cánh hoa hồng ntn? Hoa hồng màu gì? Hoa hồng còn có màu gì nữa? 
- Cây hoa hồng sống được là nhờ đâu?
- Hàng ngày chúng mình làm gì để cây hoa hồng luôn tươi tốt?
- GD trẻ luôn chăm sóc cho cây.
2.2. TCVĐ: Gieo hạt, TCGD: Rồng rắn lên mây
- Cô chia trẻ thành các nhóm , mỗi nhóm từ 5-7 trẻ và chơi rồng rắn lên mây.
- Cô quan sát và hướng dẫn những trẻ còn yếu.
- TC gieo hạt cô cho trẻ đứng thành vòng tròn và chơi theo yêu cầu của cô.
Trẻ chơi cô luôn động viên khen trẻ.
2.3. Chơi tự chọn: Bóng, vòng, sỏi, lá cây.
- Cô cho trẻ chơi tự do theo ý thích, cô chú ý bao quát trẻ chơi an toàn
3. Kết thúc: Cô nhận xét và tuyên dương trẻ rồi cho trẻ về lớp.

D. HOẠT ĐỘNG THAY THẾ HOẠT ĐỘNG GÓC
HĐTN: Chăm sóc vườn rau của trường
I. Mục đích - Yêu cầu:
- Trẻ biết tên gọi và đặc điểm của 1 số loại rau trong vườn trường
- Trẻ biết chăm sóc vườn rau như nhặt cỏ, tưới nước, nhặt lá vàng úa…
- Phát triển khả năng quan sát, sự ghi nhớ có chủ định, linh hoạt hoạt, nhanh nhẹn của trẻ
- Trẻ vui vẻ, hứng thú tham gia vào hoạt động.
II. Chuẩn bị:
- Địa điểm trải nghiệm
- Bình tưới nước, xô, gáo, đồ dùng làm đất…
III. Tiến hành:
- Cho trẻ xếp hàng di chuyển ra sân trường. Cho trẻ hát bài “Rau bắp cải”
- Cô và trẻ trò chuyện về các loại rau theo hiểu biết của trẻ.
+ Các con biết những loại rau nào?
+ Ở lớp các cô nuôi thường nấu cho các con những loại rau gì?
+ Ăn nhiều rau giúp cơ thể chúng mình như thế nào?
- Ở vườn rau của trường có rát nhiều loại rau khác nhau, hôm nay cô sẽ giới thiệu cho chúng mình cùng quan sát và chăm sóc nhé
- Cô và trẻ cùng ra vườn rau:
+ Cô hỏi trẻ các loại rau có trong vườn, đặc điểm củ từng loại rau.
- Để cho rau luôn tươi tốt thì chúng mình cần phải làm gì?
- Cô chia lớp thành 3 nhóm:
+ Nhóm 1: Tưới nước cho rau
+ Nhóm 2: Nhặt lá vàng, lá rụng, bắt sâu, nhổ cỏ cho rau
+ Nhóm 3: Xới đất, làm tơi xốp đất để gieo hạt mới.
- Kết thúc: Cô nhận xét buổi trải nghiệm, cho trẻ thu dọn đồ dùng vào lớp.

E. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
- TCVĐ: Lăn bóng và gọi
- TCDG: Nu na nu nống
- Chơi tự do: Chơi góc thư viện, sắm vai, cờ vua,... 
I.Mục đích - Yêu cầu:
- Trẻ biết chơi TC đúng luật, biết giao lưu với các bạn trong nhóm và khác nhóm.
- Rèn ghi nhớ có chủ định, phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ.
- Giáo dục trẻ có ý thức trong hoạt động, khi chơi xong biết cất dọn đồ cho cô
II. Chuẩn bị:
- Bóng, rổ, đồ chơi ở các góc
III. Tiến hành:
1. TCVĐ: Lăn bóng và gọi
- Cô chia lớp thành 3 đội xếp hàng dọc, trẻ nọ cách trẻ kia 1m, trẻ đứng theo tư thế chân rộng bằng vai, thân người hơi cúi xuống, hai tay chống đùi. Trẻ đứng trên cùng cầm bóng, trẻ đứng cuối cùng buông xuôi tay để chuẩn bị bắt bóng. 
Khi có hiệu lệnh của cô trẻ đứng trên lăn qua khe chân của các bạn trẻ cuối hàng nhận bóng rồi cầm bóng nhảy lò cò lên phía trước và tiếp tục lăn bóng. TC tiếp tục đến hết lượt.
2. TCDG: Nu na nu nống
- Cho 1-2 trẻ nhắc lại luật chơi, cách chơi.
- Cho trẻ chơi theo cả lớp, tổ, nhóm. Cô bao quát giúp đỡ trẻ còn lúng túng khuyến khích trẻ nhút nhát chơi cùng bạn.
- Cô nhận xét động viên trẻ sau mỗi lần chơi. 
3. Chơi tự do: Chơi góc thư viện, sắm vai, cờ vua,...
- Cô chuẩn bị các góc chơi cho trẻ
- Hỏi trẻ đã chọn góc chơi mà trẻ yêu thích chưa, cho trẻ về góc chơi trẻ chọn
- Trong quá trình trẻ chơi cô chú ý bao quát trẻ
+ VS - TT
ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY
 - Sĩ số trẻ:………………………………
- Trạng thái cảm xúc:…………………………………………………….................
- Kiến thức, kỹ năng: …………………………………………………………..........
………………………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………...…………………..
………………………………………………………………………………….........
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………………..........
……………………………………………………………...…………………..........
- Biện pháp khắc phục:……………………...............................................................
…………………………………………………………………………….................
Thứ năm, ngày 29 tháng 1 năm 2026
     A. ĐOÁN TRẺ, CHƠI, THỂ DỤC SÁNG
- Cô ân cần đón trẻ vào lớp: chào hỏi lễ phép
- Nhắc nhở trẻ cất đồ dùng cá nhân
- Trao đổi nhanh với phụ huynh về tình hình của trẻ
- Trò chuyện về nội dung các hoạt động trong ngày
- Chơi tự do theo ý thích.
- Thể dục sáng.
B. HOẠT ĐỘNG HỌC
Âm nhạc:
Dạy vận động: Hoa trường em
Nghe hát: Hoa trong vườn
Trò chơi: Ai nhanh nhất
I.Yêu cầu:
1. Kiến thức: 
[bookmark: _Hlk91363756]- Trẻ thuộc bài hát, hát đúng giai điệu và đúng nhạc.Trẻ nhớ được các động tác múa của bài hát và biết múa đúng nhịp.
2. Kỹ năng:
[bookmark: _Hlk91363859]- Trẻ biểu diễn tự nhiên, múa mềm dẻo các động tác.
- Trẻ lắng nghe và cảm  nhận bài hát.
3. Thái độ:
[bookmark: _Hlk91363979]- Trẻ thích được nghe cô hát và biết hưởng ứng cùng cô.
II. Chuẩn bị:
1. Đồ dùng của cô:
[bookmark: _Hlk91364131]- Mô hình vườn hoa . Nhạc bài hát: Hoa trường em, hoa trong vườn
2. Đồ dùng của trẻ:
- Trang phục biểu diễn của cô và trẻ.
- Nhạc cụ âm nhạc: xắc xô, song loan, phạc tre, mõ…
III. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Dự kiến HĐ của trẻ

	1.Gây hứng thú: ( 3 phút )
Cô cho trẻ đi thăm vườn hoa và chỉ vào từng loài hoa và hỏi trẻ: Đây là hoa gì? Có màu gì?
- Để vườn hoa luôn tươi đẹp các con phải làm gì?
- Các con ạ! Mùa xuân đến trăm hoa đua nở khoe sắc và hoa là đề tài được rất nhiều các nhạc sĩ sáng tác thành các bài hát rất hay. Ai có thể nói cho cô và các bạn biết con biết bài hát nào về hoa?)
2. Nội dung: ( 26 phút )
2.1. Dạy vận động bài: Hoa trường em
- Cô và cả lớp hát cùng cô 1 lần bài hát “Hoa trường em” 
- Bài hát sẽ hay hơn khi cô hát vận động múa theo lời bài hát đấy.
- Cô múa lần 1 (không phân tích)
- Cô múa lần 2 + phân tích động tác
+ “Em ngắm chiếc lá” tay phải cô đưa từ dưới lên ngang trước ngực
+ “Em ngắm cánh hoa” tay trái cô đưa từ dưới lên  ngang trước ngực
+ “Hai chiếc lá có một đoá hoa” 2 tay chụm vào nhau, nhún chân nghiêng người sang 2 bên.
+ “Lá màu xanh bông hoa tươi màu vàng”. Cô đi lên, 2 tay vuốt lên cao, sau đó lại đi xuống 2 tay vuốt nhẹ xuống duới.
+ “Bông hoa thơm ngát ở trường lớp em”. Cô xoay cổ tay kết hợp nhún chân.
+ “Là bông hoa nhỏ biết vâng lời cô”. Hai tay bắt chéo trước ngực và vòng lên cao.
+ “Bông hoa thơm ngát ở trường lớp em, là bông hoa nhỏ cháu ngoan Bác Hồ”. Đưa tay cao ngang vai và xoay cổ tay.
- Cô mời các bạn sẽ thể hiện cùng cô 
- Hỏi trẻ vận động gì ? 
- Mời cả lớp thể hiện lại vận động.
- Tổ múa  vận động  
- Nhóm  múa vận động   
- Cá nhân múa (Cô chú ý sửa sai cho trẻ).
- Cô nhận xét và khen trẻ múa.
- Mời cả lớp cùng múa lại bài “ Hoa trường em”. Khen trẻ
2.2. Nghe hát: Hoa trong vườn
Có một bài hát cũng rất hay nói về các loài hoa với những màu sắc khác nhau đang đua nở. Đó là bài hát “ Hoa trong vườn”. Bây giờ cả lớp chú ý nghe cô hát bài hát này nhé.
- Cô hát lần 1:    
- Lần 2 : hát kết hợp múa minh họa
- Cô vừa bài hát gì?.
- Bài hát nói về gì?.
- Những loài hoa đó có màu sắc như thế nào?.
- Các con phải làm gì để hoa luôn tươi tốt?.
* Giáo dục: Các con phải biết chăm sóc cây tưới nước cho cây.
Bài hát “Hoa trong vườn” là bài dân ca Thanh Hóa, giai điệu mượt mà, êm dịu. Khi nghe bài hát, ta như cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên và cuộc sống xung quanh, thêm biết ơn những người đã chăm sóc, vun xới cho vườn hoa đẹp. Bài hát cũng là một lời nhắn nhủ chúng ta: “Hãy cùng làm những điều tốt, có ích cho mọi người, cho thiên nhiên quanh mình nhé”.
– Cô hát 3 lần  mời trẻ hưởng ứng cùng cô.
2.3. Trò chơi :  Ai nhanh nhất
- Cách chơi: Cô để những chiếc ghế chiếc ghế ở giữa lớp và mời trẻ lên chơi, số trẻ nhiêu hơn số ghế. Cô bật một đoạn nhạc lên trẻ sẽ vận động theo nhịp bài hát. Bản nhạc kết thúc trẻ nhanh chóng tìm ghế ngồi vào.
 - Luật chơi: bạn nào không ngồi được và ghế sẽ phải nhay lò cò quanh lớp - Cô cho trẻ chơi 1-2 lần 
- Cô tổ chức chơi và nhận xét. Khen trẻ.
3. Kết thúc: ( 1 phút )
- Cô và trẻ hát bài “Ra vườn hoa”
	
- Trẻ hát và đi thăm vườn hoa.

- Trẻ trả lời

- Chú ý lắng nghe







- Cả lớp hát cùng cô
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chú ý lắng nghe và xem cô múa.














- Trẻ chú ý lắng nghe
- Cả lớp múa lần 1
- Trẻ trả lời
- Cả lớp múa lần 2
- 3 tổ lần lượt  múa 
- Mời 3 nhóm lên VĐ
- Cá nhân
- Cả lớp múa



-Trẻ lắng nghe




- Trẻ chú ý quan sát và lắng nghe cô biểu diễn
-Trẻ trả lời






-Trẻ lắng nghe




- Hưởng ứng cùng cô


-Trẻ lắng nghe cô nêu cách chơi và luật chơi




- Trẻ chơi trò chơi

- Trẻ hát và ra ngoài



C. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
- HĐCCĐ: Quan sát cây hoa mười giờ
- TCVĐ: Lăn bánh xe.TCDG: Kéo co
- Chơi tự chọn: Chơi với lá cây, vẽ phấn, chơi với sỏi.
I. Mục đích - Yêu cầu:
1. Kiến thức: 
- Trẻ biết tên và một số đặc điểm của cây, biết được sự thay đổi của cây.  
- Trẻ quan sát, phát hiện được những sự  thay đổi của cây hoa mười giờ về hình
 dạng bên ngoài.
2. Kĩ năng: Rèn kỹ năng quan sát và ghi nhớ có chủ đích
3. Thái độ:  GD trẻ yêu qúy và bảo vệ cây cối.
II. Chuẩn bị: 
- Bồn cây hoa mười giờ
- 2 - 4 quả bóng
- Lá cây, 1 lọ thổi bong bóng,
III. Tiến hành:
1. HĐCCĐ: Quan sát cây hoa mười giờ
- Cô cho trẻ hát bài hát “Màu hoa” và dẫn trẻ đến bên cây hoa mười giờ.
- Cô dẫn trẻ đến bên cây Hoa mười giờ và cho trẻ quan sát:
+ Đây là cây gì?
+ Bạn nào có nhận xét gì về cây hoa mười giờ?
+ Lá cây như thế nào? Cô cho trẻ xờ vào và cảm nhận?
+ Ai có nhận xét gì về hoa của cây hoa mười giờ? Cô cho trẻ ngửi, sờ và nói lên cảm nhận của mình?
+ Hoa màu gì?
+ Cánh hoa như thế nào?
+ Làm thế nào để cây luôn tươi tốt?
2. TCVĐ: Lăn bánh xe. TCDG: Kéo co.
Cô giới thiệu tên trò chơi và cho trẻ nhắc lại cách chơi và luật chơi.
Cô cho trẻ chơi mỗi trò chơi 2-3 lần
Cô chú ý quan sát trẻ và giúp trẻ chơi đúng cách chơi và luật chơi. 
3. Chơi tự chọn: Chơi với lá cây, vẽ phấn, chơi với sỏi.
- Cô giới thiệu các đồ chơi và vị trí của các đồ chơi và cho trẻ tự  chọn trò chơi mà trẻ yêu thích
- Khi trẻ chơi cô chú ý quan sát và giúp đỡ trẻ nếu cần.
4.  Kết thúc: Cô nhận xét buổi chơi và cho trẻ hát bài hát “Hoa trường em” và đi vào lớp.
                         
  D. HOẠT ĐỘNG GÓC ( Chơi theo tuần)

E. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
- Câu lạc bộ bé yêu thơ, bài thơ: “Cây đào”
- TCVĐ: Chuyền bóng
- Chơi tự do: Chơi cờ vua, góc bán hàng
I. Yêu cầu: 
- Trẻ  thuộc thơ, đọc diễn cảm đúng vần đúng nhịp bài thơ, biết chơi trò chơi
- Rèn kỹ năng đọc thơ diễn cảm, kỹ năng phát triển ngôn ngữ mạch lạc, chú ý ghi nhớ. 
- Giáo dục trẻ có ý thức trong hoạt động.
II. Chuẩn bị: 
- Trang phục trẻ gọn gàng sạch sẽ.
- Bóng, đồ chơi các góc
III. Tiến hành:
1. Câu lạc bộ bé yêu thơ, bài thơ: “Cây đào”
Cô và trẻ trò chuyện về ngày tết.
- Trong dịp tết thường có gì?
- Loài hoa nào đặc trưng cho ngày tết?
- Có một bài thơ miêu tả một loài hoa báo hiệu ngày tết đến, đó là bài thơ gì? (Bài thơ “Cây đào”
- Cô cho cả lớp đọc thơ. Hỏi tên bài thơ, tên tác giả.
- Cô thay đổi hình thức đọc thơ (Tổ, nhóm, cá nhân đọc diễn cảm bài thơ)
2. TCVĐ: Chuyền bóng
- Cô hướng dẫn trẻ chơi.
- Cô bao quát trẻ khi chơi.
3. Chơi tự do: Chơi cờ vua, góc bán hàng 
- Cô chú ý quan sát trẻ và cho trẻ chơi tự do theo ý thích của trẻ, cô giúp đỡ khi trẻ gặp khó khăn.
+ VS – TT.
ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY
 - Sĩ số trẻ:………………………………
- Trạng thái cảm xúc:…………………………………………………….................
- Kiến thức, kỹ năng: …………………………………………………………..........
………………………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………...…………………..
………………………………………………………………………………….........
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………………..........
……………………………………………………………...…………………..........
- Biện pháp khắc phục:……………………...............................................................
…………………………………………………………………………….................
__________________________________________________________________
Thứ sáu, ngày 30 tháng 1 năm 2026
A. ĐÓN TRẺ, CHƠI, THỂ DỤC SÁNG
- Cô ân cần đón trẻ vào lớp: chào hỏi lễ phép
- Nhắc nhở trẻ cất đồ dùng cá nhân
- Trao đổi nhanh với phụ huynh về tình hình của trẻ
- Trò chuyện về nội dung các hoạt động trong ngày
- Chơi tự do theo ý thích.
- Thể dục sáng.
B. HOẠT ĐỘNG HỌC
Toán
 Đếm đến 10. Nhận biết nhóm có 10 đối tượng. Nhận biết số 10
I. Mục đích - Yêu cầu: 
1. Kiến thức:
- Trẻ biết đếm đến 10, nhận biết nhóm có số lượng là 10, nhận biết số 10.
- Trẻ nắm được nguyên tắc lập số 10 và ý nghĩa số lượng của số 10.
2. Kỹ năng: 
[bookmark: _Hlk91327152]- Trẻ biết so sánh số lượng của 2 nhóm bằng cách ghép đôi tương ứng trong phạm vi 9.
- Thông qua trò chơi rèn luyện và phát triển các giác quan, ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ.
[bookmark: _Hlk91327257]3. Thái độ: 
- Trẻ hào hứng tham gia vào hoạt động, đoàn kết, hợp tác với bạn khi chơi.
II. Chuẩn bị: 
1. Đồ dùng của cô:
- Que chỉ, một số loại rau, hoa có số lượng 10
- Đồ cùng của cô giống của trẻ nhưng kích thước lớn hơn: 1 rổ đồ đựng các thẻ số từ  1-10. Lô tô quả táo, quả cà chua có số lượng 10
2. Đồ dùng của trẻ:
- Mỗi trẻ 1 rổ đồ đựng gồm các thẻ số từ 1 -> 10, lô tô quả táo quả cà chua có số lượng 10
- 10 cây hoa,10 cây xanh-cây ăn quả, 10 cây rau, 10 củ cà rốt, 9 con bướm, 3 cây ăn quả, rổ, thẻ số 10
III. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	 Dự kiến HĐ của trẻ

	1. Gây hứng thú : (3 phút)
- Cô và trẻ hát vận động bài “Bé tập đếm”
- Cô giới thiệu lớp học toán vui nhộn
2.Nội dung: (26 phút)
2.1. Ôn số lượng trong phạm vi 9, thêm bớt trong phạm vi 9: 
- Các con ơi bác nông dân muốn mời các con đến thăm quan khu vườn của bác đấy, ngoài trồng rau không biết bác còn trồng gì nữa.Cô mời các con cùng thăm quan khu vườn của bác nhé!
- Các con nhìn thấy khu vườn của bác có những gì?
- 1 trẻ lên tìm nhóm có số lượng là 9 và đặt thẻ số 9
- 1 trẻ lên tạo nhóm cây có số lượng là 9 và đặt thẻ số 9 
- Những bông hoa đã thi nhau khoe sắc, các chú bướm đang vui đùa trên những bông hoa. Các con hãy đếm xem có bao nhiêu chú bướm? Bạn nào tìm thẻ số giúp cô?
- 8 con bướm đang vui đùa thì có 1con bướm bay đến chơi vậy có tất cả mấy con? Tìm thẻ số tương ứng?
2.2.  Đếm đến 10. Nhận biết nhóm có 10 đối tượng. Nhận biết số 10
- Bây giờ cô mời các con hãy đi lấy đồ dùng nào. Các con nhìn xem chúng mình có những gì?
- Các con hãy xếp tất cả số táo thành 1 hàng ngang từ trái sang phải nào.
+ Các con hãy lấy 9 quả cà chua xếp thành 1 dãy, xếp tương ứng 1 quả cà chua 1 quả táo, các con nhớ xếp từ trái sang phải.
+ Các con hãy đếm xem đủ 9 quả cà chua chưa nhé?
+ Các con hãy kiểm tra cùng cô xem cô lấy đủ số quả cà chua chưa?
+ Số táo và số quả cà chua như thế nào so với nhau?
+ Số nào nhiều hơn? Nhiều hơn là mấy?
+ Số nào ít hơn? Ít hơn là mấy?
+ Để số táo và số quả cà chua bằng nhau thì làm thế nào?
- Cho thêm 1 quả cà chua.
+ Các con đếm lại xem có bao nhiêu quả cà chua.
+ Vậy 9 quả cà chua thêm 1 quả cà chua thành mấy quả cà chua?
+ 9 thêm 1 là 10.
- Cô cho trẻ nhắc lại
+ Các con hãy đếm lại số táo. 
+ Số táo và số quả cà chua bây giờ như thế nào?
+ Cùng bằng mấy?
Để chỉ nhóm có số lượng 10 cô dùng thẻ chữ số 10. Cả lớp lắng nghe cô phát âm
- Cả lớp đọc cùng cô chữ số 10 nào.
+ Tổ, nhóm, cá nhân trẻ đọc
- Các con hãy tìm thẻ số 10 đặt bên phải nhóm táo và nhóm quả cà chua nào?
- Tổ, nhóm, cá nhân đếm và đọc số 10.
- 10 quả cà chua cất 1 quả còn mấy quả cà chua? Đặt thể số mấy?
- Cô cho trẻ bớt dần và đặt thẻ số tương ứng cho đến hết số quả cà chua.
- Cô cho đếm lại số táo 
- Cho trẻ cất hết số táo và đọc số 10.
2.3. Luyện tập
* TC1: Thi xem ai nhanh
- Cách chơi: Các con hãy quan sát khu vườn của bác nông dân có nhóm đối tượng nào có số lượng  là 10 và tìm thẻ số gắn tương ứng.
* TC2: Thi xem đội nào giỏi
- Cách chơi: Bác nông dân muốn nhờ các con thu hoạch giúp bác những trái cây đã chín ở trong 
vườn. Cô sẽ chia lớp mình thành 3 đội, nhiệm vụ của mỗi đội sẽ hái mỗi rổ 10 quả cùng loại. Đặt thẻ số 10
- Luật chơi: Thời gian là 1 bản nhạc, hết nhạc đội nào thu hoạch được nhiều rổ quả hơn và đúng yêu cầu đội đó sẽ giành chiến thắng.
- Cô nhận xét 3 đội chơi.
3.Kết thúc: (1 phút)
- Cô cùng trẻ hát “Em yêu cây xanh”.
	
- Trẻ hát vận động
- Trẻ lắng nghe






- Chú ý quan sát
- Trẻ trả lời


- 9 cây xanh, trẻ tìm thẻ số 9
- 1 trẻ lên thực hiện

- Cả lớp đếm, tìm thẻ số 8


- 1 trẻ lên tìm số tương ứng


- Trẻ trả lời

- Trẻ thực hiện.

- Trẻ xếp theo yêu cầu
- Trẻ lấy 9 quả cà chua

- Trẻ đếm số cà chua

- Không bằng nhau
  - 1- 2 trẻ trả lời
- 1- 2 trẻ trả lời

- Trẻ trả lời
- Trẻ thêm 1 quả cà chua
- Trẻ đếm

- 10 quả cà chua

- Cả lớp nói.
- Cả lớp đếm
- Bằng nhau
- Cùng bằng 10

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ phát âm

- Trẻ tìm thẻ số 10 đặt vào bên phải

- 9 quả cà chua, đặt thẻ số 9

- Trẻ thực hiện 

- Trẻ quan sát và thực hiện



- Trẻ lắng nghe


- Trẻ tham gia trò chơi










- Trẻ hát và đi ra ngoài








C. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
- HĐCCĐ: Quan sát cây hoa sữa
- TCVĐ: Lăn bánh xe.TCDG: Bịt mắt bắt dê.
- Chơi tự chọn: Chơi với lá cây, chăm sóc cây
I.Mục đích - Yêu cầu: 
- Trẻ biết tên cây hoa sữa và một số đặc điểm nổi bật của cây và sự thay đổi của hoa sữa vào mùa xuân.
- Rèn kỹ năng quan sát và ghi nhớ có chủ đích
- Giáo dục trẻ yêu cây xanh.
II. Chuẩn bị: Địa điểm cho trẻ quan sát. Câu hỏi đàm thoại.
III.Tiến hành: 
1. HĐCCĐ: Quan sát cây hoa sữa
- Cô cho trẻ hát bài hát “Em yêu cây xanh” và dẫn trẻ ra ngoài
- Cho trẻ đứng xung quanh gốc cây, quan sát cây hoa sữa:
+ Đây là cây gì?
+ Cây Hoa sữa có đặc điểm gì? 
- Cô cho trẻ tiến lại gần thân cây hoa sữa và cho trẻ quan sát sau đó cho trẻ nhận xét:
+ Phần dưới là gì của cây? Gốc được đặt ở đâu?
+ Thân cây như thế nào? Sần sùi hay nhẵn nhụi
+ Thân cây có màu gì?
+ Lá của nó như thế nào? Cô cho trẻ nhặt lá hoa sữa và cho trẻ nhận xét màu sắc của lá cây
 + Hoa sữa có màu gì? có mùi gì?
 + Sau khi hoa tàn thì sẽ thành gì? Quả của câu hoa sữa như thế nào? Dài hay ngắn
 + Cây hoa sữa là loại cây gì?
 + Làm thế nào để cây luôn xanh tốt?
2. TCVĐ: Lăn bánh xe.TCDG: Bịt mắt bắt dê.
- Cô giới thiệu tên trò chơi và cho trẻ nhắc lại cách chơi và luật chơi.
- Cô cho trẻ chơi mỗi trò chơi 2-3 lần
- Cô chú ý quan sát trẻ và giúp trẻ chơi đúng cách chơi và luật chơi. 
3. Chơi tự chọn: Chơi với lá cây, chăm sóc cây
- Cô giới thiệu các đồ chơi và vị trí của các đồ chơi và cho trẻ tự  chọn trò chơi mà trẻ yêu thích.  Khi trẻ chơi cô chú ý quan sát và giúp đỡ trẻ nếu cần.
4. Kết thúc: Cô nhận xét buổi chơi và cho trẻ hát bài hát “Lá xanh” và đi vào lớp.

D. HOẠT ĐỘNG THAY THẾ HĐ GÓC
HĐTT: Giao lưu vận động với các tổ
- Nhảy đồng diễn: Con heo đất, Con cào cào
- Trò chơi 1: Chuyển bóng bằng bụng
- Trò chơi 2: Vượt qua thử thách
- Trò chơi 3: Kéo co
I. Mục đích – yêu cầu:
* Kiến thức: Trẻ nhớ cách thực hiện các vận động. Trẻ biết thực hiện các vận động liên hoàn.
* Kĩ năng: Trẻ có kĩ năng giữ an toàn cho bản thân và người khác khi tham gia vận động như: Kĩ năng quan sát, điều chỉnh tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, hạn chế va chạm trong khi chơi.
- Trẻ có kĩ năng thỏa thuận, hợp tác trong khi chơi.	
* Thái độ:
- Trẻ hứng thú, tích cực, mạnh dạn, tự tin tham gia vào các hoạt động.
- Cởi mở, thân thiện với bạn khác lớp, có ý thức kỷ luật, phối hợp với các bạn trong hoạt động tập thể.
- Tuân thủ luật chơi của các trò chơi.
II. Chuẩn bị: - Sân bãi bằng phẳng sạch sẽ.
- Thảm cỏ,  Âm thanh – loa, máy vi tính, 
 - 2 cờ lưu niệm của chương trình.
- Nhạc chương trình giao lưu. Nhạc các bài nhảy dân vũ: Con heo đất, Con cào cào
- Nhạc chơi trò chơi 1,2,3: Em yêu cây xanh, Xúc sắc xúc sẻ, Chú ếch con.
- 3 hộp quà.
- Trang phục 2 cô gọn gàng. Trang phục của 2 đội chơi gọn gàng sạch sẽ.
- Trò chơi 1: Vạch xuất phát, vạch đích, bóng nhựa, rổ đựng .
- Trò chơi 2: Vạch xuất phát, 9 cái cổng thể dục, 3 bộ vòng bật chụm tách chân, 6 cái rổ, bóng nhựa tròn .
- Trò chơi 3: Vạch thẳng làm ranh giới giữa hai đội, dây thừng
III. Tiến hành:
1. Ổn định tổ chức
- Chào mừng các con về dự “Ngày hội giao lưu các trò chơi vận động của bé” Đến 
với ngày hội hôm nay tôi xin trân trọng giới thiệu sự có mặt của 2 đội chơi.
-Xin mời đội “Mặt trời” tiếp theo là đội “vầng trăng”, đồng hành cùng 2 đội chơi là cô… và tôi … .
-Xin mời đại diện của 2 đội lên nhận cờ lưu niệm của chương trình
2. Hình thức tổ chức
a. Nhảy đồng diễn
- Để mở đầu cho buổi “Ngày hội giao lưu các trò chơi vận động của bé” là màn đồng diễn.
- Xin mời đội Hoa Hồng dân vũ bài “ Con heo đất”
- Đội Hoa Cúc bài “ Con cào cào”
Một tràng pháo tay dành cho 2 đội chơi đã hoàn thành màn đồngdiễn.
b. Tổ chức chương trình giao lưu các trò chơi
- Tiếp theo chương trình các đội chơi sẽ cùng giao lưu trò chơivận động.
 - Đến với trò chơi 1 cô Nhung sẽ lên phổ biến cách chơi vàluật chơi cho các con.
* Trò chơi 1: Chuyển bóng bằng bụng.
+ Cách chơi: Nhiệm vụ của các con là từng đôi bạn sẽ cùng nhau kẹp bóng bằng bụng, hai tay dang ngang nắm vào nhau và đi ngang bước dồn trên con đường thẳng, đến đích các con cầm bóng và thả vào rổ của đội mình.
+ Luật chơi: Khi di chuyển các con không được dùng tay giữ bóng, nếu bóng rơi xuống đất các con phải nhặt bóng quay về để vào rổ và về cuối hàng để đôi bạn khác lên chơi. Trong một bản nhạc đội nào chuyển được nhiều bóng đội đó sẽ chiến thắng. 
Kết thúc cô và tra kết quả của từng đội.
* Trò chơi 2: Vượt qua thử thách
+ Cách chơi:- Cô chia trẻ thành 4 đội . -Cô cho trẻ xếp hàng dọc sau vạch chuẩn. Khi nghe hiệu lệnh của cô thì các con đứng đầu sẽ bò qua 3 cổng thể dục. Trong khi bò các con không được chạm người vào cổng. Bò hết 3 cổng thể dục các con đứng dậy và bật chụm tách chân qua các vòng thể dục. Bật xong các con đứng dưới vạch xuất phát cầm bóng rồi ném đúng vào rổ, rồi chạy về phát tay vào tay bạn tiếp theo rồi chạy về xếp cuối hàng cứ như thế cho đến khi hết bạn.
+ Luật chơi:Trẻ chơi liên tục trong thời gian bằng 1 bản nhạc. Kết thúc cô vàtrẻ kiểm tra kết quả của từng đội,đội nào chuyển được nhiều bóng thì sẽ thắng cuộc!
* Trò chơi 3: Kéo co
 + Cách chơi: Chia trẻ thành hai nhóm bằng nhau, tương đương sức nhau, xếp thành hai hàng dọc đối diện nhau. Mỗi nhóm chọn một cháu khoẻ nhất đứng đầu hàng ở vạch chuẩn, cầm vào sợi dây thừng và các bạn khác cũng cầm vào dây. Khi có hiệu lệnh của cô thì tất cả kéo mạnh dây về phía mình. Nếu người đứng đầu hàng nhóm nào dẫm chân vào vạch chuẩn trước là thua cuộc.
+ Luật chơi: Bên nào giẫm vào vạch chuẩn trước là thua cuộc
3. Kết thúc: Trẻ nói lên cảm nhận của mình về buổi giao lưu. Trao quà cho các đội 

D. HOẠT ĐỘNG GÓC ( Chơi theo tuần)

E. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
- Liên hoan VNCT: Bài hát “ Em yêu cây xanh, vườn cây của ba”
- Lao động tưới cây
- Bình bầu bé ngoan
I. Mục đích -Yêu cầu:
- Trẻ thuộc bài hát, hát đúng giai điệu và đúng nhạc. Trẻ nhớ được các động tác múa của bài hát.
- Trẻ biểu diễn tự nhiên, múa mềm dẻo các động tác.
- Trẻ thích được nghe cô hát và biết hưởng ứng cùng cô.
II.Chuẩn bị:
- Các loại dụng cụ gõ đệm. Nhạc các bài hát có nội dung về chủ đề thế giới thực vật
- Trang phục trẻ gọn gàng sạch sẽ., xô, gáo múc nước
III.Tiến hành
1. Liên hoan văn nghệ cuối tuần: Bài hát “ Em yêu cây xanh, vườn cây của ba”
-  Cho trẻ ngồi hình chữ U sau đó cô giới thiệu buối sinh hoạt văn nghệ cuối tuần với chủ đề " Những bài hát yêu thích"
- Cô hướng dẫn trẻ tham gia biểu diễn văn nghệ dưới hình thức khác nhau và cô là người dẫn chương trình
- Cô sẽ giới thiệu nội dung các bài hát múa sau đó cho trẻ biểu diễn theo tập thể, nhóm,cá nhân.... xen kẽ nhau
2. Lao động tưới cây
- Cho trẻ quan sát những cây cần tưới.Cho trẻ tưới cây theo nhóm, cô quan sát nhắc nhở trẻ.
- GD trẻ biết chăm sóc và bảo vệ cây.
3. Bình bầu bé ngoan
- Trẻ giúp cô nhận xét các bạn trong lớp đạt tiêu chuẩn được phiếu bé ngoan
+ VS - TT
ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY
 - Sĩ số trẻ:………………………………
- Trạng thái cảm xúc:…………………………………………………….................
- Kiến thức, kỹ năng: …………………………………………………………..........
………………………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………...…………………..
………………………………………………………………………………….........
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………………..........
……………………………………………………………...…………………..........
- Biện pháp khắc phục:……………………...............................................................
…………………………………………………………………………….................
____________________________________________
CHỦ ĐỀ NHÁNH 2: MỘT SỐ LOÀI HOA
      (Thời gian thực hiện 1 tuần, từ ngày 02/2/2026 đến  06/2/2026)

Thứ hai, ngày 02 tháng 2 năm 2026
A. ĐÓN TRẺ, CHƠI, THỂ DỤC SÁNG
- Cô ân cần đón trẻ vào lớp: chào hỏi lễ phép
- Nhắc nhở trẻ cất đồ dùng cá nhân
- Trao đổi nhanh với phụ huynh về tình hình của trẻ
- Trò chuyện về nội dung các hoạt động trong ngày
- Chơi tự do theo ý thích.
- Thể dục sáng.
B. HOẠT ĐỘNG HỌC 
Khám phá khoa học
Tìm hiểu một số loài hoa.
I. Mục đích - Yêu cầu:
1. Kiến thức:
- Trẻ biết tên và một số đặc điểm nổi bật và lợi ích của hoa hồng – hoa cúc, hoa ly – hoa đồng tiền như: màu sắc, hương thơm, cánh hoa, cành hoa...
- Trẻ quan sát, nhận xét được những đặc điểm giống và khác nhau của hoa hồng – hoa cúc, hoa ly – hoa đồng tiền 
2.Kỹ năng:
- Trẻ biết sử dụng các giác quan để nhận biết những đặc điểm nổi bật của hoa hồng – hoa cúc, hoa ly – hoa đồng tiền 
- Phát triển vốn từ, rèn luyện phát âm, phát triển tư duy ngôn ngữ cho trẻ
3.Thái độ:
- Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động.
- Giáo dục trẻ yêu quý và ý thức bảo vệ các loài hoa.
II. Chuẩn bị:
1. Đồ dùng của cô:
- Một số loại hoa thật: hoa hồng, hoa cúc, hoa ly, hoa đồng tiền
- Que chỉ, nhạc bài hát “Màu hoa”, “ Ra chơi vườn hoa”
2. Đồ dùng của trẻ:
- Một số loại hoa thật: hoa hồng, hoa cúc, hoa ly, hoa đồng tiền 
- 4 vườn hoa bằng xốp để trẻ chơi trò chơi
III. Tiến hành
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Gây hứng thú ( 3 phút)
Cô cho trẻ hát bài “ Màu hoa”
- Các con vừa hát bài hát gì?
- Bài hát nói về điều gì?
=> Bài hát nói về màu sắc của các loại hoa rất tươi đẹp. Hôm nay chúng mình cùng nhau khám về về các loại hoa nhé.
2. Nội dung ( 26 phút)
2.1. Tìm hiểu các loại hoa
Cô chia lớp làm 4 nhóm, mỗi nhóm sẽ tìm hiểu một món quà bác nông dân gửi, trong thời gian 1 phút sau đó từng đội sẽ lên giới thiệu đặc điểm món quà của đội mình vừa tìm hiểu.
- Nhóm 1: Hoa hồng
- Nhóm 2: Hoa cúc
- Nhóm 3: Hoa đồng tiền
- Nhóm 4: Hoa ly
* Tìm hiểu hoa hồng:
- Đố các con biết đây là hoa gì?(cô giơ bông hoa hồng)
- Hoa có màu gì?
- Cánh hoa hồng như thế nào? 

- Đố các con biết làm thế nào để phát hiện được mùi hương của hoa Hồng (cô cầm hoa cho trẻ ngửi)
- Con thấy hoa Hồng có mùi thế nào? 
- Đây gọi là phần nào của bông hoa (Đài hoa; đài hoa mầu xanh)
- Chỗ cô đang cầm tay gọi là phần gì của hoa? (cành hoa)
- Cành hoa Hồng có gì đặc biệt (có nhiều gai)
Cành hoa Hồng có rất nhiều gai nên khi cầm hoa Hồng chúng mình phải thật cẩn thận để gai không đâm vào tay đấy.
- Trên cành hoa các con còn thấy gì nữa?
- Ngoài mầu đỏ ra thì chúng mình còn thấy hoa Hồng có mầu gì khác? (mầu trắng, mầu vàng, mầu xanh…)
* Tìm hiểu hoa cúc:
- Chúng mình cùng chơi “trời tối” – Trời sáng rồi. Đố các con biết hoa gì đây ?(cô giơ cành hoa Cúc lên)
- Chúng mình hãy quan sát xem bông hoa Cúc có đặc điểm gì nào? (cô đưa 3 bông hoa cho trẻ tự sờ, ngửi…)
- Các con nhìn thấy bông hoa Cúc có mầu gì?
- Cánh hoa còn đặc điểm gì nữa? 
- Khi cầm cành hoa Cúc các con thấy thế nào?
- Hoa cúc có mùi thơm như thế nào?
+ Hoa Cúc cũng có rất nhiều mầu khác nhau, chúng mình nhìn thấy hoa Cúc có những mầu gì?
* Tìm hiểu hoa ly:
- Đây là hoa gì các con?
Ôi ! bông hoa ly này có cánh tròn ơi là tròn, phải không nhỉ?
+ Vì sao con biết ?
+ Cô muốn nghe ý kiến khác ?
+ Khi ngửi con cảm thấy hương của hoa ly như thế nào?
+ Con còn biết hoa ly có màu gì nữa ?
=> Hoa ly là loại hoa có cánh dài nhọn, hoa ly được các nhà vườn trồng quanh năm. Hoa ly rất thơm, khi cắm hoa ly thì hương bay ngào ngạt khắp nơi. Hoa ly thường cắm trong dịp lễ, Tết hoặc cắm trang trí ngôi nhà…
* Tìm hiểu hoa đồng tiền
- Còn bí mật của nhóm 4 là hoa gì đây?
- Các con có nhận xét gì về bông hoa đồng tiền này?


- Cành hoa như thế nào? Vì sao mềm? Cành hoa có lá không?
=> Đúng rồi đấy. Hoa đồng tiền có màu đỏ, cánh hóa thon dài, hơi nhọn, có nhiều cánh, nhị hoa màu vàng ở giữa bông hoa, cành hoa mọc từ dưới gốc lên nên mềm và không có lá đấy các con ạ.
2.4. So sánh:
*So sánh hoa hồng, hoa cúc
- Chúng mình vừa được quan sát Hoa Hồng, Hoa Cúc vậy bạn nào giỏi cho cô biết Hoa Hồng và hoa Cúc có điểm gì khác nhau?( Hoa Hồng cánh tròn, hoa cúc cánh dài; Cành hoa Hồng có gai, cành hoa cúc không có gai…)
- Hoa Hồng và Hoa Cúc giống nhau như thế nào? (Đều là hoa dùng để trang trí, có mùi hương…)
* So sánh hoa ly, hoa đồng tiền
- Ai có nhận xét gì về đặc điểm giống nhau của hoa ly và hoa hồng?
- Hoa hồng và hoa ly khác nhau như thế nào?
* Mở rộng:
… Có rất nhiều các loại hoa và nở vào các mùa khác nhau như: Hoa hồng, hoa ly, hoa cúc, hoa huệ, hoa đào, hoa lan…Mỗi loại hoa đều có vẻ đẹp và hương thơm riêng, chúng ta thường trồng hoa để làm đẹp cho cuộc sống. Vì vậy, các con hãy yêu quý, chăm sóc và bảo vệ những loại hoa xung quanh mình, luôn thể hiện tình yêu với thiên nhiên với cái đẹp….
- Cô thấy ở ngoài sân trường mình có rất nhiều hoa, bạn nào giỏi cho cô biết các cô các bác trồng hoa để làm gì?
- Khi ra sân chơi chúng mình có được hái hoa không?
- Hàng ngày chúng mình giúp cô chăm sóc hoa ở góc thiên nhiên bằng cách nào?
2.5. Chơi trò chơi
+ Trò chơi 1: Tìm hoa
Các học rất giỏi nên bác thợ làm vườn đã​ tặng quà cho chúng mình đấy, các con hãy đi nhận quà nào.
- Cách chơi: Các con vừa đi vừa hát khí có hiệu lệnh “Tìm hoa tìm hoa” thì những bạn có hoa giống nhau sẽ về nhóm với nhau tạo thành 1 vòng tròn nhé
- Chơi lần 2 cho trẻ đổi hoa cho nhau.
+ Trò chơi 2: Trồng  hoa
+ Các con đã chọn hoa rất giỏi, cô khen cả lớp mình.
+ Bác thợ làm vườn có nhờ chúng mình giúp bác trồng hoa nữa đấy. Đây là hoa mà các bác đã chuẩn bị.
Bạn có hoa hồng trồng vào bồn hoa màu đỏ, hoa cúc bồn hoa màu vàng, hoa ly bồn hoa màu hồng, hoa đồng tiền bồn hoa màu xanh. Các con sẵn sàng chưa? (cô mở nhạc bài hát “Màu hoa”.
+ Cô nhận xét động viên trẻ
​3. Kết thúc ( 1 phút)
Các con ơi! để vườn hoa lúc nào cũng tươi tốt và nở thật nhiều hoa đẹp chúng mình phải làm gì?
- Chúng mình hãy cùng nhau tham quan vườn hoa, chụp ảnh lưu niệm và tưới hoa, chăm sóc hoa…nhé!
Cô hy vọng rằng các con sẽ luôn biết yêu quý những bông hoa đẹp, có ý thức chăm sóc cây hoa cây xanh xung quanh chúng mình. Chúng sẽ cảm ơn các con bằng những bông hoa rất đẹp và thơm ngát đấy.
	​
- Cả lớp hát
​- Màu hoa
- Màu sắc các loài hoa
​

- Vâng ạ











- Hoa hồng
- Màu đỏ
- Cánh hoa to tròn và mịn

- Ngửi hoa ạ
- Mùi thơm ạ
- Đài hoa


- Cành hoa
- Có gai ạ



- Có lá, lá màu xanh và có răng cưa
- Trẻ kể


- Hoa cúc

- Trẻ trả lời
- Màu vàng ạ
- Cánh dài và nhỏ ạ
- Cành không có gai
- Mùi thơm nhẹ
- Trẻ kể


- Hoa ly ạ

- Không ạ
- Hoa có cánh dài nhọn

- Hoa ly rất thơm ạ

- Trẻ kể





- Hoa đồng tiền ạ
- Hoa có màu đỏ, cánh hoa thon dài hơi nhọn, nhị hoa màu vàng ở giữa
- Mềm ạ vì mọc từ dưới gốc lên và không có lá ạ.






- Khác nhau: hoa hồng có cánh tròn, có gai. Hoa cúc cánh dài và không có gai.
- Giống nhau: đều là hoa trang trí và có mùi thơm


- Giống nhau: đều là hoa trang trí
- Khác nhau: Hoa ly cánh dài nhọn, cành có lá. Hoa đồng tiền cánh thon dài, có nhiều cánh, cành khống có lá.





- Trang trí sân trường
- Không ạ
- Tưới nước, nhổ cỏ, bắt sâu






- Trẻ tham gia chơi







- Sẵn sàng
- Trẻ tham gia chơi





- Trẻ trả lời

- Vâng ạ
- Trẻ lắng nghe.




C. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
- HĐCCĐ: Quan sát luống rau cải, chăm sóc rau 
- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ, TCDG: Chi chi chành chành
- Chơi tự chọn: Cát, nước, sỏi, ĐCNT
I. Mục đích -  Yêu cầu:
1. Kiến thức: Trẻ được tiếp xúc với thiên nhiên, chăm sóc và tìm hiểu về cây cải
2. Kỹ năng: Rèn sự chú ý quan sát, phản xạ nhanh theo hiệu lệnh.
3. Thái độ: GD trẻ vui chơi đoàn kết, có tinh thần tập thể.
II. Chuẩn bị:
1. Đồ dùng của cô: vườn rau cải
2. Đồ dùng của trẻ: Dây thừng, đề can, vòng, cát, nước, sỏi, chai lọ.	
III. Tiến hành:
1. HĐCCĐ: Quan sát luống rau cải và chăm sóc vườn rau
Các con nhìn xem chúng mình đang đứng ở đâu?
- Đúng rồi đây là vườn rau
- Các con nhìn xem trong vườn rau có những loại rau gì?
- Cô chỉ vào rau cải hỏi:
+ Đây là loại rau gì?
+ Con có nhận xét gì về cây rau cải?
+ Trồng cây rau cải để làm gì? Phần nào của rau ăn được? 
+ Các con đã được ăn những món gì làm từ rau cải?
- Rau cải đã được các cô cấp dưỡng chế biến cho các con những món ăn bổ dưỡng hàng ngày đấy.
- Rau cung cấp chất vitamin là chất rất quan trọng góp phần vào sự phát triển của cơ thể. Vì vậy các con phải ăn đủ chất giúp cho cơ thể mau lớn và khỏe mạnh nhé
- Thảo luận:
+ Làm gì để có rau ăn? Làm gì cho rau tốt tươi?
=> Giáo dục trẻ: Các con phải tưới rau thường xuyên, bắt sâu, nhổ cỏ. ngoài ra, các con không được tự ý hái rau, nhổ rau hay giẫm vào vườn rau.
- Cho trẻ chăm sóc vườn rau
2. TCVĐ: Ô tô và chim sẻ, TCDG: Chi chi chành chành
- TC: Kéo co
+ Trẻ nhắc lại luật chơi, cách chơi.
+ Chia tổ, nhóm chơi. Cô quan sát động viên trẻ kịp thời.
- TC: Chi chi chành chành
+ Cô nêu luật chơi, cách chơi
+ Cả lớp cùng chơi 3- 4 lần.
3. Chơi tự chọn: Cát, nước, sỏi, ĐCNT	
- Giới thiệu với trẻ các đồ chơi cô chuẩn bị.
- Trẻ lấy đồ chơi về các nhóm chơi  theo ý thích. Cô quan sát, khuyến khích trẻ chơi sáng tạo. 
* Kết thúc: Thu dọn đồ chơi, đi rửa tay, xếp hàng về lớp.

D. HOẠT ĐỘNG GÓC ( Chơi theo tuần)

E. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
- Kỹ năng phòng tránh tai nạn giao thông cho bé 
- TCDG: Nu na nu nống.
- Chơi tự do: Chơi cờ vua, bowing, các khái niệm tương phản
I. Yêu cầu: 
- Trẻ nhận biết một số biển báo, đèn tín hiệu giao thông quen thuộc.
- Trẻ nêu được những hình ảnh tham gia giao thông không an toàn và an toàn. Trẻ trả lời rõ ràng mạch lạc câu hỏi của cô. Rèn kỹ năng cài khóa mũ bảo hiểm.
- Giáo dục trẻ chấp hành đúng quy định khi tham gia giao thông.
II. Chuẩn bị: 
- Tranh A3 với các hình ảnh; đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, vượt đèn đỏ, dừng đèn đỏ, đi sai làn đường, đi bộ trên vỉa hè, sang đường chỗ vạch sơn, đi xe kẹp 3-4, không đội mũ, trèo qua dải phân cách… Mũ bảo hiểm của cô. Nhạc bài hát” đi đường em nhớ”.
- Mỗi trẻ một mũ bảo hiểm. Mỗi trẻ 3 lô tô, 1 thảm kê, 1 kẹp gỗ để chơi trò chơi.
III. Tiến hành: 
1. Kỹ năng phòng tránh tai nạn giao thông cho bé 
- Cho trẻ xem video pokemon cùng em học ATGT dẫn dắt trẻ vào bài. 
- Trò chuyện về nguyên nhân gây tai nạn giao thông và cách phòng tránh tai nạn giao thông:
+ Cô có tranh với các hình ảnh người và các phương tiện tham gia giao thông, các con hãy về nhóm cùng xem tranh và thảo luận xem những hình ảnh nào là không an toàn và  vì sao nhé!
+ Cho trẻ về 4 nhóm xem tranh và đàm thoại về những hình ảnh có trong tranh. 
+ Cô cho trẻ kể những hình ảnh không an toàn?
+ Hỏi trẻ vì sao những hình ảnh đó là không an toàn? 
- Cô khái quát lại: Một số những hình ảnh là nguyên nhân gây nên các tai nạn giao thông trên màn hình.. 
+ Vậy muốn phòng tránh tai nạn giao thông chúng mình phải làm gì? 
- Cho trẻ nêu ý kiến để tham gia giao thông đảm bảo an toàn 
- Cô khái quát lại: Những hình ảnh giúp tham gia giao thông an toàn để giáo dục trẻ. 
- Giáo duc: Để đảm bảo an toàn giao thông cho mình và cho moi người, khi tham gia giao thông mỗi người phải thực hiện đúng theo luật giao thông. 
- Có một bài hát rất hay của nhạc sĩ Hoàng Văn Yến với lời khuyên: không đi bên trái, em đi bên phải đường, ở trong phố phường lòng đường cho xe, ai mà đi bộ đi trên vỉa hè…Các con có nhớ đó là bài gì không? Cô và các con cùng hát lại nhé. 
- Cho trẻ hát và vận động theo bài: Đi đường em nhớ
2. TCDG: Nu na nu nống
- Cô giới thiệu tên trò chơi và cho trẻ nhắc lại cách chơi và luật chơi.
- Cô cho trẻ chơi theo đội và thi đấu với nhau
3.Chơi tự do: Chơi cờ vua, bowling, các khái niệm tương phản.
- Cô cho trẻ lấy đồ chơi và về nhóm chơi. Cô bao quát và giúp đỡ trẻ trong khi trẻ chơi.
+ VS – TT.
ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY
 - Sĩ số trẻ:………………………………
- Trạng thái cảm xúc:…………………………………………………….................
- Kiến thức, kỹ năng: …………………………………………………………..........
………………………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………...…………………..
………………………………………………………………………………….........
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………………..........
……………………………………………………………...…………………..........
- Biện pháp khắc phục:……………………...............................................................
…………………………………………………………………………….................
Thứ ba, ngày 03 tháng 2 năm 2026
A. ĐÓN TRẺ, CHƠI, THỂ DỤC SÁNG
- Cô ân cần đón trẻ vào lớp: chào hỏi lễ phép
- Nhắc nhở trẻ cất đồ dùng cá nhân
- Trao đổi nhanh với phụ huynh về tình hình của trẻ
- Trò chuyện về nội dung các hoạt động trong ngày
- Chơi tự do theo ý thích.
- Thể dục sáng.
B. HOẠT ĐỘNG HỌC
Thể dục
VĐCB: Trườn sấp kết hợp trèo qua ghế thể dục 
TCVĐ: Bật qua suối nhặt bóng.
I. Mục đích – Yêu cầu
1. Kiến thức
- Trẻ biết trườn sấp kết hợp trèo qua ghế thể dục.
- Trẻ biết tên bài tập, biết cách chơi trò chơi đúng luật
2. Kỹ năng:
- Trẻ biết phối hợp tay, chân và mắt để thực hiện bài tập.
- Phát triển tố chất thể lực cho trẻ, phát triển cơ tay, cơ chân, phản xạ nhanh, khả năng định hướng trong không gian.
3.Thái độ:	
- Trẻ  hứng thú, tập trung chú ý tham gia nội dung của bài học.
- Trẻ có ý thức tổ chức kỷ luật, tính tập thể
II. Chuẩn bị:
1. Chuẩn bị cô:
- Sân tập rộng, sạch sẽ, an toàn với trẻ.
- Ghế thể dục, bóng.
2. Chuẩn bị của trẻ: Trang phục gọn gàng, trẻ khỏe mạnh
III. Tiến hành.
	Hoạt động của cô
	DK hoạt động của trẻ

	1. Gây hứng thú: ( 3 phút)
- Cô và trẻ hát bài “Em yêu cây xanh”
- Chúng mình vừa hát bài hát gì?
- Cây xanh cho chúng ta gì?
- Để cây luôn xanh tốt và cho bóng mát thì chúng ta phải làm gì?
- Kiểm tra sức khoẻ trẻ.
2. Nội dung: ( 25 phút)
2.1. Khởi động:
- Cho trẻ đi theo vòng tròn kết hợp với các kiểu chân: Đi thường, đi kiễng gót, đi thường, đi bằng gót chân, đi nghiêng ( đi bằng má chân), đi thường, chạy chậm. chạy nhanh, chạy chậm về 3 hàng dọc.
2.2.Trọng động:
*BTPTC:
- Cô cho trẻ tập bài tập phát triển chung. 
+ Tay: Đưa trước, lên cao (4lx8N)
+ Bụng: Đứng quay người sang 2 bên (3lx8N)
+ Chân: Đưa chân ra trước, lên cao (4lx8N)
+ Bật: Bật tách khép chân (3lx8N)
*VĐCB: Trườn sấp kết hợp trèo qua ghế thể dục dài 1,5mx30cm
- Chúng mình cùng quan sát cô làm mẫu nhé!
* Cô làm mẫu
- Cô làm mẫu lần 1: Không giải thích.
- Cô làm mẫu lần 2: Cô đứng dưới vạch xuất phát, cô nằm sát xuống sàn nhà mắt nhìn thẳng về phía trước trườn khoảng 3-4m tới chỗ đặt ghế, sau đó cô đứng dậy 2 tay ôm giữ ghế áp sát ngực, bụng xuống mặt ghế, từng chân lần lượt đưa vắt qua ghế sau đó đứng dậy và đi về chỗ.
- Mời 1 trẻ lên tập cho cả lớp quan sát và nhận xét.
* Trẻ thực hiện
- Lần 1:  Lần lượt cho 2 trẻ lên thực hiện cô chú ý quan sát sửa sai cho trẻ
- Lần 2:  Cô cho lần lượt 2 trẻ ở 2 đầu hàng lên tập cho đến hết.( thực hiện nhóm)
(Cô chú ý quan sát, sửa sai cho trẻ.)
- Cô cho cả lớp tập 2 bạn/ lần đến hết cả lớp.
- Cô sửa sai,động viên, khuyến khích trẻ.
- Lần 3: thi đua , mỗi đội mời 5 bạn lên thực hiện và vận chuyển hoa về đội.
- Cô nhận xét và khen trẻ
- Mời 1 bạn thực hiện tốt lên VĐ
* TCVĐ: Bật qua suối nhặt bóng
- Cách chơi: chia trẻ thành hai đội,nghe tín hiệu của Cô trẻ đứng ở bên này mương sẽ bật qua bên kia mương nhặt 1 quả bóng bỏ vào rổ của đội mình và chạy nhanh về đội của mình chạm vào tay bạn tiếp theo và xuống đứng cuối hàng.
- Cho trẻ chơi 2-3 lần. 
- Cô nhận xét và khen trẻ.
2.3. Hồi tĩnh: Cô cùng đi nhẹ nhàng thả lỏng chân tay bài: Màu hoa
3: Kết thúc: ( 2 phút)
- Kết thúc giờ học.
	
- Trẻ hát cùng cô.
- Trẻ trả lời



- Trẻ  lắng nghe



- Trẻ vận động






- Trẻ thực hiện.








- Trẻ quan sát cô thực hiện







- Trẻ thực hiện



- Trẻ thực hiện




- Trẻ lắng nghe


- 1 trẻ lên VĐ

-Trẻ chơi Tc






- Trẻ hát



C. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
                    - HĐCCĐ: Quan sát 1 số cây hoa 
                    - TCVĐ: Bánh xe quay, TCDG: Đua ngựa
                    - Chơi tự chọn: Gấp mũ bằng giấy, vẽ phấn, xếp hột hạt chữ cái.            
I. Mục đích – Yêu cầu:
- Tạo điều kiện cho trẻ được tiếp xúc với thiên nhiên. Trẻ gọi tên, biết đặc điểm, ích lợi của 1 số cây hoa. Trẻ chơi TC thành thạo, biết gấp mũ bằng giấy, vẽ hoa lá bằng phấn, xếp vỏ hến chữ cái đã học
- Rèn kĩ năng quan sát, phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ.
- GD trẻ  chăm sóc bảo vệ cây hoa, vui chơi đoàn kết.
II. Chuẩn bị: 
- Sân bằng phẳng, sạch sẽ an toàn. Mũ nón cho trẻ. Chậu cây hoa sứ, hoa hồng, hoa cúc.
- Giấy, phấn, vỏ hến, gậy
III. Tiến hành:
1. HĐCCĐ: Quan sát 1 số cây hoa
- Trẻ hát bài “Màu hoa”, cho trẻ kể tên 1 số cây hoa.
- Gợi mở cho trẻ quan sát chậu cây hoa sứ, hoa hồng, hoa cúc. Sau đó đàm thoại:
+ Đây là chậu cây hoa gì?
+ Ai biết gì về cây hoa hồng nói cho cô và các bạn cùng nghe? (Thân, cành, lá hoa)
+ Còn đây là cây hoa gì?
+ Cây hoa cúc có đặc điểm như thế nào?...
+ Với cây hoa sứ cô hỏi tương tự.
+ Cây hoa có ích lợi gì?
- GD trẻ: Muốn cho cây hoa luôn đẹp, các con phải làm gì?
- Trẻ hát “Vào rừng hoa”
2. TCVĐ: Bánh xe quay, TCDG: Đua ngựa
+ Trẻ nhắc lại luật chơi, cách chơi.
+ Chia tổ, nhóm chơi. Cô quan sát động viên trẻ kịp thời.
3. Chơi tự chọn: Gấp mũ bằng giấy, vẽ phấn, xếp hột hạt chữ cái 
- Hỏi trẻ về 1 số đồ chơi cô đã chuẩn bị, giới thiệu phạm vi chơi cho trẻ.
- Trẻ lấy đồ chơi về các nhóm chơi theo ý thích.Cô bao quát trẻ chơi.
- Kết thúc: Nhận xét, cho trẻ thu dọn đồ chơi, rửa tay, xếp hàng đi vào lớp.

D. HOẠT ĐỘNG GÓC ( Chơi theo tuần)

E. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
- Câu lạc bộ bé yêu thơ: Hoa kết trái
-  TCVĐ: Thi cắm hoa
- Chơi tự do:  Ở góc xây dựng, lắp ghép, bán hàng
I. Mục tiêu
 + Kiến thức:
- Trẻ biết tên bài thơ “ Hoa kết trái” của tác giả Thu Hà.
- Trẻ hiểu nội dung bài thơ nói về vẻ đẹp của các loài hoa kết thành quả. Mỗi loài có mầu sắc khác nhau. Hoa không những đẹp mà còn mang cho chúng ta rất nhiều lợi ích nó kết thành quả, ăn vừa ngon vừa bổ giúp cơ thể chúng ta khỏe mạnh
- Trẻ hiểu cách chơi trò chơi 
+ Kỹ năng:
- Trẻ đọc thơ rõ ràng , diễn cảm. Trẻ trả lời được các câu hỏi theo nội dung bài thơ.
- Rèn luyện kỹ năng hoạt động nhóm cho trẻ.
+ Thái độ:
- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động
- Trẻ có ý thức chăm sóc và bảo vệ hoa.
II. Chuẩn bị
- Tranh thơ " Hoa kết trái".
- Nhạc bài hát “ vào rừng hoa, Hoa kết trái”
- 4 bát hoa, hoa các loại
III. Tiến hành:
1. Câu lạc bộ bé yêu thơ: Hoa kết trái
- Cô giới thiệu bài thơ ''hoa kết trái'' của tác giả Thu Hà. 
* Cô đọc thơ cho trẻ nghe.
- Cô đọc lần 1: đọc diễn cảm, không dùng hình ảnh.
- Hỏi trẻ cô vừa đọc bài thơ gì, tác giả là ai?
- Lần 2: Cô đọc kết hợp dùng tranh thơ.
* Đàm thoại: ( kết hợp sử dụng hình ảnh trên máy tính)
+ Cô vừa đọc cho các con nghe bài thơ gì? Do ai sáng tác?
+ Trong bài thơ có những loại hoa gì?
+ Hoa cà màu gì? kết thành quả gì?
+ Hoa mướp có màu như thế nào?
+ Hoa lựu được tác giả ví như thế nào?
+ Hoa vừng như thế nào?
+ Vẻ đẹp của hoa mận được tác giả miêu tả ntn ?
+ Bài thơ đã nhắn nhủ chúng ta điều gì?
+ Vì sao không được hái
* Trẻ đọc thơ " Hoa kết trái"
- Cô cho cả lớp đọc 2- 3 lần ( cô chú ý sửa sai câu, từ cho trẻ)
- Cô cho các tổ, nhóm, cá nhân lần lượt đọc thơ.
- Cô cho cả lớp đọc lại một lần nữa
- Hỏi trẻ vừa được đọc bài thơ gì?
- Trẻ hát bài " Hoa kết trái".
2. TCVĐ: Thi cắm hoa
- Cô chia trẻ thành 4 đội và cho trẻ cắm hoa theo đội. Trong thời gian cô quy định đội nào cắm được bát hoa đẹp nhất đội đó giành chiến thắng.
- Cô nhận xét kết quả của 4 đội, động viên và khuyến khích trẻ.
3. Chơi tự do: Chơi cờ vua, bowinh
- Cô giúp đỡ khi trẻ chơi, bao quát trẻ khi chơi.
+ VS – TT.

ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY
 - Sĩ số trẻ:………………………………
- Trạng thái cảm xúc:…………………………………………………….................
- Kiến thức, kỹ năng: …………………………………………………………..........
………………………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………...…………………..
………………………………………………………………………………….........
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………………..........
……………………………………………………………...…………………..........
- Biện pháp khắc phục:……………………...............................................................
…………………………………………………………………………….................
Thứ tư, ngày 04 tháng 2 năm 2026
A. ĐÓN TRẺ, CHƠI, THỂ DỤC SÁNG
- Cô ân cần đón trẻ vào lớp: chào hỏi lễ phép
- Nhắc nhở trẻ cất đồ dùng cá nhân
- Trao đổi nhanh với phụ huynh về tình hình của trẻ
- Trò chuyện về nội dung các hoạt động trong ngày
- Chơi tự do theo ý thích.
- Thể dục sáng.
[bookmark: _Hlk219103563]B. HOẠT ĐỘNG HỌC
Chữ cái
Làm quen với chữ cái: m, n
I. Mục đích yêu cầu
1. Kiến thức
- Trẻ nhận biết cấu tạo và phát âm đúng chữ cái m, n.
- Phân biệt được sự giống và khác nhau giữa 2 chữ cái m, n.	
- Trẻ nhận ra chữ cái m, n trong tiếng, trong từ trọn vẹn.
- Trẻ biết tạo chữ n, m bằng các cách khác nhau: 
+ Ghép chữ bằng nét rời (ứng dụng Kỹ thuật- E)
+ Quét tranh chữ trên giấy ảo thuật (ứng dụng Nghệ thuật- A, Khoa học- S)
+ Vẽ nét trên không (ứng dụng Công nghệ- T, Toán học- M)
2. Kĩ năng 
 - Rèn kĩ năng nhận biết, phát âm, quan sát, so sánh, ghi nhớ có chủ định.
- Hình thành và phát triển cho trẻ những kĩ năng: đặt vấn đề, làm việc nhóm, thi đua. 
- Mở rộng cho trẻ kĩ năng phát âm chữ n,m bằng tiếng Anh.
3.Thái độ
- Trẻ yêu thích chữ cái tiếng Việt.
- Trẻ hứng thú với hoạt động tích hợp làm quen tiếng Anh.
- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia các hoạt động.
- Trẻ biết phối hợp với bạn trong các hoạt động và trò chơi.
II. Chuẩn bị
1. Đồ dùng của cô
- Bảng cụm từ: Hoa mai vàng
- Cốc giấy chiếu bóng.
- Máy tính.Que chỉ Tivi kết nối điện thoại thông minh
- Nhạc bài hát: Quả, Letter M song, nhạc trò chơi. Nhạc ráp
- Trình chiếu powerpoint chữ cái
2. Đồ dùng của trẻ
- Thảm và các nét chữ.
- Hoa mào gà có các nét rời chữ m.
- Giá gỗ và bảng gài chữ gỗ cụm từ “Hoa mai vàng”
- Mỗi trẻ 1 khay có: giấy ăn; giấy A4 có chữ m, n ẩn, chổi mút quét, cốc nước màu (pha dung dịch: nước lọc, màu thực phẩm, nước rửa bát)
- Các nắm giấy có chữ cái m, n, o, a, i…
- 3 bảng ngôi nhà hoa hồng, hoa cúc, hoa mai.
- 3 ghế băng thể dục.
- Tủ màu các ngăn chứa chữ cái.
III. Tiến hành
	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức- gây hứng thú
- Cô đọc ráp giới thiệu
	
- Trẻ hưởng ứng cùng cô

	2. Nội dung
2.1. Hoạt động 1: Ôn chữ cái đã học (o, a, i)
- Cô tặng cho trẻ tranh hoa mai vàng.
- Cô giới thiệu cụm từ xuất hiện cùng tranh:  Hoa mai vàng
+ Cô cô đọc cụm từ “Hoa mai vàng” (1 lần)
+ Mời trẻ đọc cụm từ “Hoa mai vàng”  (2 lần).
- Mời trẻ về 3 nhóm, tìm những chữ cái đã được học xuất hiện trong cụm từ “Hoa mai vàng”.
2.2. Hoạt động 2: Làm quen chữ cái m, n
- Cô giới thiệu 2 chữ cái xuất hiện trong cụm từ “Hoa mai vàng” mà trẻ sẽ tìm hiểu trong buổi học hôm nay đó là: m, n.
+ Chữ m :
- Cô giới thiệu chữ cái m, phát âm cho trẻ nghe 
(3 lần)
- Cô miêu tả cách phát âm: Khi phát âm chữ m, hai môi chạm với nhau, sau đó lấy hơi mở miệng bật mạnh để phát ra tiếng “mờ”
 (Cô phát âm lại 1 lần)
- Trẻ phát âm chữ m dưới các hình thức: 
+ Cả lớp. Tổ, nhóm. Cá nhân 
(Cô chú ý rèn kĩ năng phát âm chuẩn cho trẻ)
- Cô cho trẻ mang hoa mai vàng chứa các nét về ghép chữ m (ứng dụng Kỹ thuật-E)
- Cho trẻ nhận xét cấu tạo chữ m
→ Cô khái quát: chữ m có cấu tạo gồm 1 nét thẳng bên trái nối liền với 2 nét móc xuôi bên phải.
- Cô giới thiệu các kiểu chữ m (in hoa, in thường, viết thường)
- Cho trẻ phát âm lại chữ m theo hình thức phát âm to - nhỏ (cả lớp)
* Mở rộng: chữ cái m trong tiếng Anh được phát âm như thế nào?
(Cô phát âm chữ m bằng tiếng Anh cho trẻ nghe sau đó cho trẻ phát âm cùng 3- 4 lần)
*Củng cố: Cô và trẻ cùng hát và vận động “Letter M song”
+ Chữ n:
- Trò chơi “Truy tìm mật mã” xuất hiện chữ n
- Cô giới thiệu chữ cái n, phát âm cho trẻ nghe (3 lần)
- Cô miêu tả cách phát âm: Khi phát âm chữ n, đặt đầu lưỡi lên phía trên, ngay chân răng hàm trên. Miệng hơi mở, lưỡi cứng lại, sau đó bật nhẹ đầu lưỡi xuống. Luồng hơi từ họng sẽ đi qua hai lỗ mũi và làm rung khoang mũi để tạo thành âm "nờ"
 (Cô phát âm lại 1 lần).
- Trẻ phát âm chữ n dưới các hình thức: 
 + Cả lớp. Tổ, nhóm. Cá nhân 
(Cô chú ý rèn kĩ năng phát âm chuẩn cho trẻ)
- Cô và trẻ dùng tay viết chữ n trên không.
 (ứng dụng công nghệ-T, Toán học-M)
- Cho trẻ nhận xét cấu tạo chữ n
→ Cô khái quát: chữ n có cấu tạo gồm 1 nét thẳng bên trái nối liền với nét móc xuôi bên phải.
- Cô giới thiệu các kiểu chữ n (in hoa, in thường, viết thường)
 - Cho trẻ phát âm lại chữ n (cả lớp)
* Mở rộng: chữ cái n trong tiếng Anh được phát âm như thế nào?
(Cô phát âm chữ n bằng tiếng Anh cho trẻ nghe sau đó cho trẻ phát âm cùng 3- 4 lần)
*Củng cố:  Cô và trẻ cùng hát và vận động “Hoa trong vườn”. Cô chiếu bóng chữ n. 
- Mời trẻ phát âm lại chữ n bằng tiếng Việt và tiếng Anh.
- Cô cho trẻ ghép nét tạo chữ m, n trên thảm theo yêu cầu và phát âm (dưới hình thức trò chơi đọc rap và phát trực tiếp quá trình trẻ thực hiện)
(ứng dụng Kỹ thuật-E)
2.3. Hoạt động 3: So sánh chữ cái m, n
- Cho trẻ phát âm lại 2 chữ m, n
- Cho trẻ nhận xét so sánh 2 chữ m, n trên thảm chữ.
→ Cô khái quát: 
*Giống nhau: Cả 2 chữ m, n đều có 1 nét thẳng nối liền với nét móc xuôi phía sau nét thẳng.
*Khác nhau:
+ Chữ m có 2 nét móc xuôi ở bên phải, phía sau nét thẳng đứng.
+ Chữ n có 1 nét móc xuôi ở bên phải, phía sau của nét thẳng đứng. 
2.4. Hoạt động 4: Luyện tập
* Trò chơi 1: Chung sức (ứng dụng Nghệ thuật-A, Kỹ thuật-E, Toán học-M)
- Cô phổ biến cách chơi, luật chơi: 
+ Cách chơi: Chia trẻ làm 3 đội: hoa hồng, hoa cúc, hoa mai.Mỗi đội cử ra một bạn đội trưởng lên đấm thủng ô màu tự chọn, tìm thấy chữ cái nào bên trong ô đó thì cả đội sẽ lần lượt mỗi bạn đi qua một chiếc cầu rồi chọn một nắm giấy có gắn chữ cái đó, mang về xếp vào nhà của đội mình. Bạn trước xếp xong nắm giấy thì bạn sau mới được tiếp tục chơi. Hết thời gian một bản nhạc, đội nào lấy đúng hết các nắm giấy chữ cái của đội mình đã chọn là đội chiến thắng.
+ Luật chơi: 3 đội không trùng nhau chữ cái trong ô màu đấm được. 
- Cô tổ chức cho trẻ chơi.
- Cô nhận xét và khen trẻ.
* Trò chơi 2: Tờ giấy thần kì (ứng dụng Nghệ thuật-A, Khoa học-S)
- Cách chơi: 
+ Cô hướng dẫn nhận diện đồ dùng trong khay và cách sử dụng.
+ Trẻ dùng chổi mút quét nước màu lên tờ giấy thần kì để chữ cái xuất hiện và phát âm.
- Cô nhận xét kết quả (có trình chiếu)
	


- Trẻ chú ý

- Trẻ chú ý
- Trẻ đọc cụm từ “Hoa mai vàng”
- Trẻ về 3 nhóm và tìm chữ cái đã học




- Trẻ về đội hình chữ u
- Cô phát âm mẫu

- Trẻ chú ý



- Cả lớp/tổ/nhóm/cá nhân phát âm chữ m
- Cả lớp tạo hình chữ m từ các nét
- Trẻ nhận xét cấu tạo chữ m
- Trẻ chú ý


- Trẻ chú ý

- Cả lớp phát âm chữ m

- Trẻ trả lời và phát âm lại
3-4 lần.


- Trẻ hát vận động cùng cô

- Trẻ dự đoán trò chơi
- Trẻ chú ý

- Trẻ chú ý






- Cả lớp/tổ/nhóm/cá nhân phát âm chữ n
- Cả lớp thực hiện

- Trẻ nhận xét cấu tạo chữ n

- Trẻ chú ý 


- Trẻ phát âm chữ n
- Trẻ trả lời và phát âm lại
3-4 lần.


- Trẻ hát và vận động 

 - Trẻ phát âm chữ n bằng tiếng Việt và tiếng Anh


- Trẻ ghép nét chữ m, n


- Trẻ phát âm 
- Trẻ nhận xét so sánh 2 chữ m, n
- Trẻ chú ý lắng nghe và trả lời câu hỏi cùng cô.











- Trẻ chú ý









- Trẻ chơi trò chơi
- Trẻ chú ý



- Trẻ chú ý quan sát và trả lời

- Trẻ chơi trò chơi

- Trẻ chú ý

	3. Kết thúc
Cô và trẻ vận động với giai điệu cùng những chữ m, n vui nhộn, phát âm chữ m, n xuất hiện trên màn hình.
	
- Trẻ vận động cùng cô






C. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
- HĐCCĐ: Quan sát cây sấu trên sân trường
- TCVĐ: Tung bóng, TCDG: Nhảy lò cò.
- Chơi tự chọn: Vẽ phấn trên sân trường, vòng, xé lá cây.
I. Mục đích - Yêu cầu:
- Trẻ biết một số đặc điểm, ích lợi của cây sấu. Trẻ chơi trò chơi đúng luật, thành thạo. Trẻ biết chơi với vòng, dùng phấn vẽ các loại quả , xé lá cây.
- Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ định, phản ứng nhanh nhẹn khi có hiệu lệnh, sự khéo léo của đôi tay trẻ.
- Giáo dục trẻ chăm sóc bảo vệ cây, ý thức tổ chức kỉ luật và tinh thần tập thể.
II. Chuẩn bị:  Mũ nón, giầy dép. Rổ đựng bóng, bóng, vòng dây, phấn .
III. Tiến hành:
1. HĐCCĐ: Quan sát cây sấu trên sân trường
- Trẻ đứng xung quanh gốc cây, cô gợi mở giúp trẻ quan sát cây sấu.
- Gợi mở trẻ gọi tên cây, nêu đặc điểm, ích lợi cây sấu:
+ Đây là cây gì?
+ Cháu có nhận xét gì về cây sấu? ( Thân, cành, lá...)
+ Cây sấu có ích lợi gì?
+ Muốn có nhiều cây xanh chúng mình phải làm gì?
- Giáo dục trẻ chăm sóc bảo vệ cây trên sân trường.
- Cho trẻ chơi gieo hạt để trồng thêm cây xanh làm mát sân trường.
2. TCVĐ: Tung bóng, TCDG: Nhảy lò cò
- TC “Tung bóng”: 
+ Cho trẻ nhắc lại cách chơi.
+ Trẻ thi đua chơi: Cá nhân, nhóm, tổ. Cô nhận xét động viên trẻ.
- TC “Nhảy lò cò”:
+ Cô nêu luật chơi, cách chơi.
+ Lần lượt cho các nhóm chơi. Cô quan sát, nhận xét động viên trẻ.
3.Chơi tự chọn: Vẽ phấn trên sân trường, vòng, xé lá cây.
- Gợi hỏi trẻ về các đồ chơi cô chuẩn bị. Cho trẻ nói ý định chơi.
- Trẻ lấy đồ chơi về các nhóm chơi theo ý thích của mình

D. HOẠT ĐỘNG THAY THẾ HOẠT ĐỘNG GÓC
Hoạt động trải nghiệm: Bé làm nước ép dưa hấu
I. Yêu cầu:
- Trẻ biết cách làm nước ép dưa hấu.Trẻ biết cách sử dụng dụng cụ để ép nước
- Rèn cho trẻ kỹ năng khéo léo của đôi bàn tay
- Yêu thích công việc chuẩn bị đồ ăn, đồ uống cho mình
II. Chuẩn bị: - Dưa hấu, Dụng cụ ép hoa quả.
- Khay, đĩa, cốc nhựa, ống hút, khăn lau tay. Dao, thớt, găng tay nilon
III. Tiến hành:
- Cô giới thiệu với trẻ món đồ uống hôm nay chúng ta cùng nhau làm.
- Cô làm mẫu:  Đầu tiên cô sẽ đeo găng tay nilon vào. Sau đó cô chuẩn bị những miếng dưa hấu đã được cắt nhỏ để vào khay. Cô từ từ cho dưa hấu vào dụng cụ ép hoa quả, sau đó cô ép dưa hấu lấy nước, cứ như thế cô ép cho đến khi đủ lượng nước ép mà mình cần dùng. Vừa rồi chúng mình đã được nhìn cô làm mẫu rồi. Bây giờ các con có muốn cùng nhau thực hiện ép dưa hấu không nào?
Cô cho trẻ thực hiện theo nhóm. Cô chú ý quan sát và giúp đỡ trẻ khi cần.
- Kết thúc: Cô nhận xét buổi trải nghiệm, cho trẻ thu dọn đồ dùng.
E. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
- HDTC“ Bé hiểu ý nhau ”
- TCVĐ:  Tung và bắt bóng
- Lao động tưới cây
I. Mục đích – Yêu cầu
-Trẻ biết tên gọi các loại quả, đặc điểm hình dáng, kích thước…
- Trẻ tìm đúng tên của các loại quả . Phát triển óc quan sát và trí tưởng tượng cho trẻ về các loại quả. 
-Trẻ tìm đúng tên của các loại quả. Rèn khả năng chú ý, ghi nhớ của trẻ trong trò chơi. 
-Trẻ quan sát và phán đoán trong khi chơi. Phát triển óc thẫm mỹ qua các hình ảnh trong trò chơi. Ý thức trẻ biết giữ gìn đồ dung sau khi chơi. 
-Trẻ thích thú, hào hứng qua trò chơi, trẻ thể hiện ý chí tính bạn 
II. Chuẩn bị: Các loại quả hộp đựng quả
III. Tiến hành
1. Hướng dẫn trò chơi:  Bé hiểu ý nhau
-Cho 2 đội cùng chơi. Thời gian: 20_25 phút. 
L1 cho 4 trẻ, 2 trẻ sờ quả trong hôp cảm nhận về hình dang kích thước để miêu tả lại 2 đội đoán kích , lần lượt trẻ lên tham dự
- Luật chơi: Trong khoảng thời gian quy định, trẻ nào chọn đúng thì sẽ là người thắng cuộc.  Cô nhận xét buổi  trải ngiệm và khen trẻ
2. TCVĐ:Tung và bắt bóng.
- Cô nói cách chơi cho trẻ chơi.
- Cô cho trẻ chơi 3- 4 lần. Cô chú ý quan sát và bao quát trẻ chơi
3. Lao động tưới cây: Cô cho trẻ lựa chọn đồ chơi  dọn vệ sinh lau chùi đồ dùng dồ chơi, chăm sóc và tươi cây xanh
Vệ sinh trả trẻ: Cô hướng dẫn trẻ tự vệ sinh cá nhân để chuẩn bị về 
ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY
 - Sĩ số trẻ:………………………………
- Trạng thái cảm xúc:…………………………………………………….................
- Kiến thức, kỹ năng: …………………………………………………………..........
………………………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………...…………………..
………………………………………………………………………………….........
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………………..........
- Biện pháp khắc phục:……………………...............................................................
…………………………………………………………………………….................
Thứ năm, ngày 05 tháng 2 năm 2026
A. ĐOÁN TRẺ, CHƠI, THỂ DỤC SÁNG
- Cô ân cần đón trẻ vào lớp: chào hỏi lễ phép
- Nhắc nhở trẻ cất đồ dùng cá nhân
- Trao đổi nhanh với phụ huynh về tình hình của trẻ
- Trò chuyện về nội dung các hoạt động trong ngày
- Chơi tự do theo ý thích.
- Thể dục sáng.
B. HOẠT ĐỘNG HỌC
Âm nhạc:
DH: Em yêu cây xanh.
NH: Em đi giữa biển vàng.
TC: Ai nhanh nhất
I. Mục đích – Yêu cầu:
1. Kiến thức
- Trẻ nhớ tên bài hát “Em yêu cây xanh” nhạc sĩ Hoàng Văn Yến, hát thuộc  lời, đúng
giai điệu bài hát.
- Nhớ tên bài hát “ Em đi giữa biển vàng” nhạc và lời của Nhạc sĩ Bùi Đình Thảo.  Hiểu nội dung bài hát.
- Biết chơi trò chơi “Ai nhanh nhất”.
2. Kỹ năng
- Rèn kĩ năng hát bài hát  “ Em yêu cây xanh”.
- Phát triển các giác quan, phát triển tai nghe nhạc, nghe hát. Sự mạnh dạn, tự tin, khi tham gia vào các hoạt động.
- Rèn cho trẻ sự nhanh nhẹn thông qua trò chơi.
3. Thái độ                                                                                                              
- Hứng thú tham gia vào các hoạt động
- Giáo dục trẻ yêu quý, chăm sóc và bảo vệ cây.
II. Chuẩn bị
1. Đồ dùng của cô
- Nhạc bài hát: Em yêu cây xanh, Em đi giữa biển vàng.
2. Đồ dùng của trẻ:
- Vòng thể dục.
III. Tiến hành

	Hoạt động của cô
	DK hoạt động của trẻ

	1. Gây hứng thú (3 phút)
- Cô cho trẻ chơi trò chơi: Gieo hạt
- Chúng mình vừa chơi trò chơi gì? 
- Khi gieo hạt xuống đất chuyện gì xảy ra? 
- Hạt nảy mầm sẽ phát triển thành gì? 
- Cây có những phần gì? 
=> Sau khi gieo hạt xuống đât hạt phát triển thành cây, cây có rất nhiều phần: Nào là thân, là cành, là lá.Cảm nhận trước vẻ đẹp của chiếc lá nhạc sỹ Hoàng Văn Yến đã sáng tác bài hát “ Em yêu cây xanh” mà hôm nay cô dạy các con. 
2. Nội dung( 26 phút)
2.1. Dạy hát : Em yêu cây xanh N&L Hoàng Văn Yến
- Cô hát lần 1
- Cô vừa hát cho các con nghe bài hát gì? Bài hát do ai
sáng tác?
- Bây giờ các con cùng lắng nghe cô hát lại 1 lần nữa nhé
- Cô giảng nội dung bài hát: Bài hát Em yêu cây xanh”
của nhạc sĩ Hoàng Văn Yến có giai điệu vui tươi, rộn
ràng nói lên tình cảm của bạn nhỏ, bạn thích trồng thật
nhiều cây xanh để mang lại bóng mát, mang lại những
bông hoa tươi đẹp. Và bạn luôn nhớ lời cô giáo dặn phải
yêu quý và bảo vệ cây đấy.
- Và bây giờ các con sẽ tập làm ca sĩ qua bài hát này với cô nhé.
- Cô cho cả lớp hát với cô 2 lần.( Cô chú ý sửa sai cho trẻ)
- Cô cho tổ hát
- Cô cho nhóm trẻ hát.
- Cô mời 1 cá nhân trẻ hát.
- Hát theo yêu cầu của cô
- Cả lớp hát lại cùng cô 1 lần.


2.2. Nghe hát: Em đi giữa biển vàng-NS Bùi Đình Thảo.
- Cô dẫn dắt vào bài hát, giới thiệu tên bài hát, tên tác giả
- Cô hát lần 1.
- Chúng mình vừa được nghe ca khúc gì? Do ai sáng tác?
- Để bài hát hay và hấp dẫn hơn xin mời các bé cùng
thưởng thức ca khúc này nhé.
- Cô hát lần 2.
- Cô giảng nội dung bài hát: Bài hát với lời ca mộc mạc,
có cảnh đẹp của cánh đồng lúa chín vàng, mùi thơm của
lúa chín làm lay động mọi cảnh vật xung quanh và nói
lên công lao của các bác nông dân đã vất vả để làm ra hạt lúa đấy.
- Lần 3 cô cho trẻ nghe ca sĩ hát và hưởng ứng cùng ca sĩ.
Và bây giờ cô mời các bé hát cùng thần tượng ca sĩ Hà Phạm Anh Thư nhé.
2.3. Trò chơi âm nhạc: Ai nhanh nhất
- Các bạn hãy xem trên tay cô có gì?
- À đó là những chiếc vòng đấy. Với những chiếc vòng
này các đội có thể chơi trò chơi gì?
Với những chiếc vòng này hôm nay các đội sẽ được
tham gia trò chơi “ Ai nhanh nhất”.
- Bây giờ các đội sẽ lắng nghe cách chơi của trò chơi này
nhé!
+ Cách chơi: Cô sẽ đặt những chiếc vòng này ra sàn nhà,
các đội sẽ vừa đi vừa hát bài hát “ Em yêu cây xanh”, khi cô có hiệu lệnh rung xắc xô thì các thành viên trong
trong đội phải nhảy thật nhanh vào vòng, ai chậm hơn
không nhảy được vào vòng thì phải nhày lò cò.
+ Luật chơi: Nếu ai không nhảy được vào vòng thì phải
nhảy lò cò.
- Các đội đã rõ cách chơi và luật chơi chưa?
- Và bây giờ xin mời phần chơi của đội chơi số 1.
- Tiếp theo là phần chơi của đội số 2.
- Cuối cùng là phần chơi của đội chơi số 3.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi, sau mỗi lần chơi của các đội
cô nhận xét, tuyên dương, khuyến khích động viên trẻ.
3. Kết thúc: ( 1 phút)
- Vừa rồi các đội đã xuất sác vượt qua 3 phần của chươngtrình. BTC xin tuyên bố cả 3 đội đều dành chiến thắng. Xin chúc mừng cả 3 đội.
- Cho trẻ hát lại bài hát “Em yêu cây xanh” và chuyển HĐ
	 
- Trẻ chơi TC
- Trẻ trả lời
 



- Lắng nghe
 
 
 
 
 


- Nghe cô hát
- Trẻ trả lời

- Nghe cô hát
- Lắng nghe
 
  


- Vâng ạ!

- Cả lớp hát

- Tổ hát
- Nhóm trẻ hát
- Cá nhân trẻ hát
- Hát theo yêu cầu
- Cả 3 đội thể hiện
 
 

- Lắng nghe

- Nghe cô hát
- Trẻ trả lời
- Lắng nghe
 
 - Vâng ạ!
 
- Lắng nghe



- Trẻ hưởng ứng
 

- Cái vòng ạ!
 
- Lắng nghe
 
 
 
- Vâng ạ!
 
 
 
 
 
 
 
- Rồi ạ
- Lần lượt từng đội chơi
 
 
- Kiểm tra kết quả cùng
Cô


- Lắng nghe
- Trẻ hát  


C. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
- HĐCCĐ: Sự nảy mầm của hạt đỗ.
- TCVĐ: Tung bóng, TCDG: Kéo co.
- Chơi tự chọn: Xếp hột hạt, chơi với đồ chơi ngoài trời.
I.Mục đích - Yêu cầu:
- Trẻ biết một số đặc điểm cây nảy mầm. Trẻ chơi trò chơi đúng luật, thành thạo. Trẻ biết xếp hột hạt thành bông hoa, 1 số loại quả, chơi với đồ chơi ngoài trời.
- Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ định, phản ứng nhanh nhẹn khi có hiệu lệnh, sự khéo léo của đôi tay trẻ.
- Giáo dục trẻ chăm sóc bảo vệ cây, ý thức tổ chức kỉ luật và tinh thần tập thể.
II. Chuẩn bị:  Mũ nón, giầy dép. Rổ đựng bóng, bóng, vòng dây, phấn .
III. Tiến hành:
1. HĐCCĐ: Quan sát sự nảy mầm của hạt đỗ
- Đoán xem
- Xem cô có gì đây. Cho trẻ xem các giai đoạn nảy mầm của cây đỗ
- Muốn cây đậu tương này mọc thành cây thì chúng mình phải làm gì?
- Sau khi gieo hạt xong chúng mình phải làm gì?
- Và lúc này các con thấy hạt đỗ ntn?
- Sau khi gieo hạt các con thấy điều gì sẽ xảy ra?
+ Đó là giai đoạn hạt nảy mầm đấy.
- Hạt nảy mầm cần có điều kiện gì?
- Mầm được chăm sóc phát triển như thế nào?
- Đếm xem có mấy cái lá? Lá có màu gì?
- Chúng mình có biết đây là giai đoạn gì của cây k?
Vậy muốn cây xanh và phát triển tốt thì chúng mình phải làm gì?
- Cây có đủ điều kiện thì cây phát triển ntn?
- Các con có biết đây là giai đoạn gì của cây k?
Khi cây trưởng thành thì cây cho ta những gì?
- Khi quả đậu tương già có màu gì? Trong quả đậu tương có nhiều gì?
Cô chốt lại: Qúa trình phát triển của cây đạu tương chúng ta phải trải qua rất nhiều giai đoạn: Gieo hạt nảy mầm, cây lớn lên, cây trưởng thành, cây ra hoa kết quả rồi thu hoạch.
2. TCVĐ: Tung bóng, TCDG: Kéo co
- TC “Tung bóng”: 
+ Cho trẻ nhắc lại cách chơi.
+ Trẻ thi đua chơi: Cá nhân, nhóm, tổ. Cô nhận xét động viên trẻ.
- TC “Kéo co”:
+ Cô nêu luật chơi, cách chơi.
+ Lần lượt cho các nhóm chơi. Cô quan sát, nhận xét động viên trẻ.
3.Chơi tự chọn: Xếp hột hạt, chơi với đồ chơi ngoài trời.
- Gợi hỏi trẻ về các đồ chơi cô chuẩn bị. Cho trẻ nói ý định chơi.
- Trẻ lấy đồ chơi về các nhóm chơi theo ý thích của mình.

D. HOẠT ĐỘNG GÓC ( Chơi theo tuần)

E. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
- LQTA trên phần mềm Smartkids: Dạy trẻ phát âm từ Rose ( Hoa hồng)         
- Trò chơi: Ai nhanh nhất.
- Chơi tự do: Chơi cờ vua, góc thư viện, sắm vai, xuyên hột hạt
I. Mục đích – Yêu cầu:
1. Kiến thức
- Trẻ phát âm và hiểu nghĩa từ: Rose ( Hoa hồng)
- Two roses ( Hai bông hồng)
- This is a white rose  (Đây là một bông hồng trắng)
- This is a rose bouquet  ( Đây là một bó hoa hồng)
2. Kỹ năng
- Phát triển kỹ năng nghe và phát âm qua hoạt động lặp lại và trò chơi.
- Nâng cao khả năng chú ý và ghi nhớ qua các hình ảnh minh họa.
3. Thái độ: Trẻ hào hứng tham gia các hoạt động học tập và trò chơi tương tác.
II. Chuẩn bị : 
- Máy tính, ti vi, loa, phần mềm
III. Cách tiến hành
1. Cho trẻ LQVTA: Dạy trẻ phát âm từ Rose ( Hoa hồng)  
a. Warm- up: Khởi động 
Cô mở phần mềm, chọn hướng dẫn Tiếng Việt Chọn giáo trình: Eduplay Friends A => Chọn khối lớp: 5-6 tuổi Chọn chủ đề Flowrs  => Chọn mục Bài Hát => bài Sing a of Flowers.Cô hướng dẫn trẻ đứng lên và làm động tác theo video bài hát trong phần mềm.
b. Content: Nội Dung 
HĐ 1:  Học từ vựng   Rose ( Hoa hồng)
 - Cô mở phần mềm, chọn hướng dẫn Tiếng Việt Chọn giáo trình: Eduplay Friends A => Chọn khối lớp: 5-6 tuổi Chọn chủ đề Flowrs  => Chọn mục  Bài Giảng => Chọn Bài giảng 1=> lần lượt chọn hình ảnh của từ Rose - 30%
- Giải thích nghĩa từ “rose”.Cho trẻ nghe phát âm từ “rose” trên phần mềm. Cho trẻ phát âm từ 3- 4 lần theo các hình thức: Cả lớp/tổ/nhóm 
- Cho cá nhân trẻ phát âm kết hợp bức tranh.
HĐ 2: Cho trẻ làm quen với câu thoại: 
- Cô cho trẻ nghe các câu trong phần mềm 1 lần. 
+ Two roses ( Hai bông hồng)
+ This is a white rose  (Đây là một bông hồng trắng)
+ This is a rose bouquet  ( Đây là một bó hoa hồng)
- Giáo viên cho trẻ nghe, giải thích nghĩa của câu. 
- Cả lớp/tổ/nhóm phát âm mẫu câu theo phần mềm.
* Ôn tập từ vựng: Rose ( Hoa hồng)
- Cô mở phần mềm, chọn hướng dẫn Tiếng Việt Chọn giáo trình: Eduplay Friends A => Chọn khối lớp: 5-6 tuổi Chọn chủ đề Flowrs  => Chọn mục  Bài Giảng => Chọn Bài giảng 1=> lần lượt chọn hình ảnh của từ Rose - 30% đi qua các mẫu câu đến phần TC
- Giáo viên phổ biến luật chơi và cách chơi. Gọi trẻ lên chơi.
c. Kết thúc: Cô mở phần mềm, chọn hướng dẫn Tiếng Việt Chọn giáo trình: Eduplay Friends A => Chọn khối lớp: 5-6 tuổi Chọn chủ đề Flowrs  => Chọn mục Truyện => Flowers Story. Cả lớp xem video truyện.
2. TC: Ai nhanh  nhất
 - Cách chơi: Cô để hoa xung quanh lớp có số lượng ít hơn 10. Yêu cầu trẻ tìm nhóm cây có số lượng ít hơn 10 và thêm vào cho đủ số lượng là 10, tìm thẻ số 10 đặt vào nhóm .
- Trẻ thực hiện: Cô đến từng  nhóm kiểm tra trẻ xem trẻ tìm đúng chưa và nhóm trẻ tìm có lượng là mấy, hỏi trẻ phải thêm mấy nữa cho đủ số lượng là 10, cho trẻ thêm và đếm lại, tìm thẻ số 8 đặt vào nhóm…
Lần 2: Hãy thêm cho cho đủ
- Cách chơi: Cô vỗ sắc xô, trẻ nghe và đếm, yêu cầu trẻ làm động tác tác tiếp sao cho đủ số lượng là 10.
- Trẻ chơi 2-3 lần, cô hướng dẫn, giúp đỡ trẻ chơi đúng và chơi tốt trò chơi.
3. Chơi tự do: Chơi cờ vua, góc thư viện, sắm vai, xuyên hột hạt
- Cô cho trẻ về góc chơi. Giúp đỡ và bao quát trẻ khi chơi
- VS-TT.
ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY
 - Sĩ số trẻ:………………………………
- Trạng thái cảm xúc:…………………………………………………….................
- Kiến thức, kỹ năng: …………………………………………………………..........
………………………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………...…………………..
………………………………………………………………………………….........
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………………..........
……………………………………………………………...…………………..........
- Biện pháp khắc phục:……………………...............................................................
____________________________________________
Thứ sáu, ngày 06 tháng 2 năm 2026
A. ĐÓN TRẺ, CHƠI, THỂ DỤC SÁNG
- Cô ân cần đón trẻ vào lớp: chào hỏi lễ phép
- Nhắc nhở trẻ cất đồ dùng cá nhân
- Trao đổi nhanh với phụ huynh về tình hình của trẻ
- Trò chuyện về nội dung các hoạt động trong ngày
- Chơi tự do theo ý thích.
- Thể dục sáng.
B. HOẠT ĐỘNG HỌC
[bookmark: _Hlk219104623]Chữ cái
Tập tô chữ cái: m, n
I. Mục đích – yêu cầu
1. Kiến thức   
- Trẻ nhận biết và phát âm đúng các chữ cái m, n
- Biết chữ cái m, n in thường, biết tô màu chữ in rỗng, đồ chữ chấm mờ đúng cách, tô lần lượt từ trái sang phải, tô hết dòng trên xuống dòng dưới.
2. Kỹ năng
- Tô màu chữ in rỗng không bị lem ra ngoài
- Đồ chữ trùng khít lên nét chấm mờ, không chờm ra ngoài.
- Trẻ nhận ra ký hiệu sách của mình, biết giở sách từng trang đến bài học theo yêu cầu.
- Trẻ ngồi đúng tư thế: Lưng thẳng, đầu hơi cúi, chân vuông góc với bàn, ngực không tì vào bàn. Cầm bút bằng tay phải và bằng 3 đầu ngón tay.
3. Thái độ: 
- Trẻ có ý thức tổ chức kỉ luật trong giờ học, kiên trì thực hiện bài tập.
- Biết giữ gìn sách của mình và sách của bạn.
II. Chuẩn bị
1. Đồ dùng của cô
 - 2 túi mù to bên trong đựng đồ dùng trẻ hoạt động
- Tranh in tập tô chữ m. Video hướng dẫn cách tô chữ n.
- Bộ thiết bị dạy học.
- Nhạc bài: Nhạc đọc rap IQ, Mình cùng lắc lư, How many fingers.
2. Đồ dùng của trẻ
- Bảng ghi chép. Chữ m, n in rỗng, chữ m, n chấm mờ để trẻ hoạt động, hình ảnh các bước thực hiện tô màu và đồ chữ: m, n.
- Sách bé làm quen chữ cái quyển 2 của trẻ, sáp màu, bút chì, số lượng bút chì nhiều hơn số trẻ. Nguyên vật liệu để trẻ hoạt động
- Bàn ghế đủ cho trẻ. Túi mù cho mỗi trẻ bên trong có các chữ cái m, n
III.  Tổ chức hoạt động
	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức và gây hứng thú:  
- Các con ơi cùng nhìn xem lớp học của chúng ta hôm nay có gì đặc biệt?
	
- Có rất nhiều các cô giáo và túi mù

	Cô sẽ tặng mỗi bạn mỗi bạn một túi mù để cô cháu ta cùng khám phá nhé.
	- Trẻ nhận túi mù

	2. Nội dung:
 2.1. HĐ 1: Ôn nhận biết, phát âm chữ cái m, n
	

	Cho trẻ ngồi ổn định và khám phá túi mù
- Cô đếm 1,2,3 trẻ mở túi
	
- Trẻ thực hiện

	- Bên trong túi mù của con có gì?
	- Trẻ trả lời

	Cô cho trẻ cầm thẻ chữ m và đọc rap
	- Trẻ nghe đọc theo cô

	Lắng nghe là lắng nghe
( Nghe gì là nghe gì?)
Chữ gì là chữ gì?
( Chữ m là chữ m)
Hãy đọc to là hãy đọc to!
( m, m, m)
	- Trẻ đọc 


	Bạn nào có thẻ chữ m, chúng mình cùng giơ lên nào. Chúng mình cùng phát âm
	- Trẻ đọc theo yêu cầu cô

	Cô hỏi 1 trẻ: Bạn .... ơi, trên tay con có chữ gì vậy?
	

	Cô đọc rap: Lắng nghe là lắng nghe
( Nghe gì là nghe gì?)
Chữ gì là chữ gì?
 (Chữ n là chữ n)
Hãy đọc to là hãy đọc to
(n, n, n)
	- Trẻ đọc ráp theo cô

	Những bạn có thẻ chữ n cùng giơ lên và phát âm nào.
	- Trẻ phát âm

	( Hỏi một số trẻ chữ n viết theo kiểu gì)
	- Trẻ trả lời

	Các con hãy nhìn xem trên đây cô còn có những chiếc túi mù khổng lồ.
	- Trẻ quan sát

	+ Túi màu….có gì?
Chúng mình hãy cùng phát âm từ hoa mào gà theo tiếng anh.
	+ Túi màu….. có hình ảnh hoa mào gà


	+ Túi màu….có gì?
Chúng mình cùng đọc to chữ n. 
	+ Túi màu......có hình ảnh hoa đồng tiền, có chữ n

	- Cô sẽ tặng 2 chiếc túi mù khổng lồ 2 đội. Những bạn có thẻ chữ cái giống nhau chúng mình sẽ về cùng 1 đội và cùng nhau khám phá túi mù mang chữ cái giống đội mình nhé. 
	


- Trẻ về đội khám phá

	- Cô đi từng nhóm hỏi trong túi có gì?
	- Trẻ trả lời

	- Cô .... ơi đội cô .....có gì vậy?
	

	- Cô thấy cả 2 đội đều có những đồ dùng, nguyên vật liệu và các thẻ chữ cái gần giống nhau
	- Trẻ lắng nghe

	- Với những đồ dùng này các con hãy cùng nhau khám phá tìm ra cách tô màu chữ cái in rỗng và đồ chữ viết thường chấm mờ. Sau đó lựa chọn các hình ảnh sắp xếp theo thứ tự các bước mà chúng mình vừa thực hiện nhé.
- Thời gian cho các con là 1 bản nhạc.
	- Trẻ lắng nghe

	- Hết thời gian trẻ tự giới thiệu về bảng kết quả của đội mình.
	- Trẻ giới thiệu

	2.2. Hoạt động 2: Tập tô, đồ chữ cái m, n
	

	- Để tất cả các bạn tô màu và đồ các chữ cái m, n đẹp và đúng cô mời chúng mình hãy nhẹ nhàng về chỗ và quan sát cô hướng dẫn.
	- Trẻ về chỗ ngồi 

	* Tô chữ m in rỗng, đồ chữ m viết thường
	

	- Cô hướng dẫn cách tô màu chữ m in rỗng: Cô lấy bút màu tô nét thẳng đứng, tô từ trên xuống dưới, sau đó cô tô đến nét móc xuôi. Khi tô nét móc xuôi, tô hết nét móc thứ nhất, tô đến nét móc thứ 2, cô tô từ trái qua phải. Cô tô đều tay để màu không chờm ra ngoài. Tô xong chữ cái đầu tiên cô tô đến chữ thứ 2. Cứ như thế cô tô từ trái qua phải tô đến chữ cuối cùng thì dừng lại.
	- Trẻ lắng nghe

	Sau khi tô màu chữ m in rỗng cô sẽ lấy bút chì để đồ chữ m viết thường. Cô đặt bút ở dấu chấm đầu tiên bên trái, đưa bút lên đồ nét móc xuôi sao cho trùng khít với chấm mờ, sau đó cô đồ đến 2 nét móc 2 đầu, dừng bút tại dấu chấm cuối cùng bên phải.
	- Trẻ lắng nghe

	- Đồ xong chữ m thứ nhất cô đồ sang chữ thứ hai. Lần lượt các chữ từ trái qua phải, hết hàng trên đồ xuống hàng dưới. Cứ như vậy cho đến hết các chữ.
	- Trẻ trả lời

	- Cô đã tô màu và đồ được chữ cái gì?
	

	- Cho trẻ nhắc lại tư thế ngồi và cách cầm bút
	- Trẻ trả lời

	- Chúng mình lấy sách làm quen chữ cái quyển 2 mở trang số 5 để làm bài chữ m nhé.
	- Trẻ thực hiện 

	- Trong quá trình trẻ tô, cô bao quát động viên khích lệ trẻ, hướng dẫn giúp đỡ trẻ chưa thực hiện được.
	- Trẻ thực hiện

	- Khi trẻ thực hiện xong cô nhận xét bài tô của trẻ
	- Trẻ lắng nghe

	- Cô và trẻ vận động theo nhạc tại chỗ thư giãn đôi tay theo nhạc bài “ Mình cùng lắc lơ” 
	- Trẻ vận động

	* Tô chữ n in rỗng, đồ chữ n viết thường
	

	Cô có 1 điều rất thú vị dành cho chúng mình nhé! Các con hướng mắt lên màn hình chờ xem đó là gì nhé? (Cô quay trực tiếp trang sách có chữ cái n)
	

	- Chữ gì đây các con?
	- Trẻ trả lời

	- Để biết cách tô màu chữ n in rỗng và đồ chữ n viết thường các con cùng xem video nhé: 
	

	- Cô cho xem video: “Để tô chữ n in rỗng cô lấy bút màu tô nét thẳng. Tô từ trên xuống dưới, tô xong nét thẳng, cô tô đến nét móc ngược, từ trên xuống. Tô đều tay để màu đều không bị chờm ra ngoài. Tô xong chữ cái đầu tiên cô tô đến chữ thứ 2. Cứ như thế tô từ trái qua phải đến chữ cuối cùng thì dừng lại.
	- Trẻ xem video và lắng nghe

	Sau khi tô màu chữ n in rỗng cô sẽ lấy bút chì để đồ chữ n viết thường: Cô đặt bút đồ nét móc xuôi trùng với chấm mờ. Đồ xong nét móc xuôi cô nhấc bút và đồ đến nét móc hai đầu. Đặt bút từ chấm mờ trên nét móc xuôi đồ trùng khít vào các dấu chấm mờ của nét móc 2 đầu và dừng bút tại dấu chấm mờ bên phải.
- Cô đồ lần lượt các chữ từ trái qua phải hết hàng trên xuống hàng dưới cho đến hết.
	- Trẻ xem video và lắng nghe

	Các con mở trang số 7 để làm bài chữ n.
	- Trẻ thực hiện

	- Trẻ thực hiện tô chữ n: Cô quan sát theo dõi hướng dẫn trẻ tô, sửa tư thế ngồi cho trẻ.
	- Trẻ thực hiện

	- Khi trẻ thực hiện xong cô kiểm tra. Nhận xét khen trẻ.
	

	- Cô cháu mình cùng vận động theo bài hát “How many fingers”.
	- Trẻ vận động

	* Nhận xét tô
	

	- Cho trẻ giới thiệu bài cho bạn ngồi bên cạnh quan sát. Trẻ nhận xét bài tô của bạn. Cô nhận xét chung
	- Trẻ nêu nhận xét của mình

	3. Kết thúc:
- Cô nhận xét, kết thúc buổi học
	
- Trẻ cất gọn đồ dùng



C. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
- HĐCCĐ: Quan sát cây quất
- TCVĐ: Cướp cờ, TCDG: Thả đỉa ba ba
- Chơi tự chọn: Xếp hình tam giác và hình chữ nhật bằng que tính và lá cây, chơi cát nước.    
I.Mục đích – Yêu cầu 
- Trẻ quan sát  gọi  được tên và đặc điểm đặc trưng của cây quất. Biết tham gia vui chơi tập thể và chơi theo ý thích của mình.
- Giúp trẻ phát triển ngôn ngữ, trí nhớ, tư duy và khả năng quan sát, ghi nhớ có chủ định.
- Trẻ biết chơi ở các góc chơi, vui chơi đoàn kết cùng bạn.
II. Chuẩn bị:
- Cây quất. 
- Thảm ngồi đủ cho cô và trẻ.
- Cát, bộ xâu vòng, các khối gỗ, giấy, lá cây, que tính
III. Tiến hành:
1. HĐCCĐ: Quan sát cây quất
 Cô cùng trẻ ra ngoài dạo chơi, cô hỏi trẻ các con thấy thời tiết hôm nay thế nào? có nắng không? Khi đi ra ngoài trời các con nhớ phải đi dép, đội mũ kẻo bị ốm các con nhớ nhé.
- Sau đó cô cùng trẻ quan sát: Cây quất. Hỏi trẻ tên gọi, một đặc điểm đặc trưng của cây quất. Đây là  cây gì? (Cây quất) Cây quất có gì đây? (Lá ạ) Thế lá quất màu gì? (Màu xanh) Thế còn đây là gì? (Quả quất) Quả quất này màu gì? (Màu vàng) Thế quả quất này màu gì? (Màu xanh)  Bạn nào giỏi cho cô biết thế sao quả quất này màu xanh mà quả bên này màu vàng? (Quả màu xanh vì chưa chín) Đúng rồi quả quất màu xanh là vì quất chưa chín còn quả màu vàng thì quất đã chín đấy các con ạ! (Hỏi tập thể, 3- 5 trẻ) Muốn cho cây quất luôn ra quả nhiều thì các con phải làm gì? (Chăm sóc cho cây) Gd trẻ biết chăm sóc và bảo vệ cây để cây ra quả làm đẹp trong ngày tết. Khen  trẻ
2. TCVĐ: Cướp cờ, TCDG: Thả dỉa ba ba
- TC: Cướp cờ
+ Cho trẻ nhắc lại cách chơi.
+ Cho trẻ chơi theo cả lớp, tổ. Cô quan sát động viên trẻ.
- TC: Thả đỉa ba ba.
+ Cô nêu luật chơi, cách chơi.
+ Cho trẻ chơi 3-4 lần.
+ Cho trẻ chơi theo nhóm. Cô quan sát, sửa sai cho trẻ.
3. Chơi tự chọn: Xếp hình tam giác và hình chữ nhật bằng que tính, chơi cát nước.
- Gợi mở đàm thoại trẻ: Cô chuẩn bị đồ chơi gì?
- Cho trẻ lấy đồ chơi về chơi ở các nhóm. Cô quan sát các nhóm chơi, khuyến khích trẻ chơi sáng tạo.
* Kết thúc: Cô nhận xét các nhóm chơi, trẻ thu dọn đồ chơi và đi rửa tay vào lớp.

D. HOẠT ĐỘNG THAY THẾ HOẠT ĐỘNG GÓC
Giao lưu văn nghệ múa hát với các tổ
- Bài hát “Lá xanh”
- Nhảy: “Vườn cây của ba, Hoa trường em”
        -  Trò chơi âm nhạc: Khiêu vũ với bóng
I. Yêu cầu:
- Trẻ thuộc các bài hát múa, biết thể hiện cảm xúc của mình qua các bài hát
- Rèn kĩ năng biểu diễn tự tin
- Giáo dục trẻ yêu ca hát
II. Chuẩn bị:
1. Đồ dùng của cô: Nhạc các bài hát, loa, máy tính
2. Đồ dùng của trẻ: mũ múa, trang phục biểu diễn
III. Tiến hành:
- Cô giáo giới thiệu chương trình giao lưu văn nghệ
- Mở đầu chương trình là bài hát tập thể “Lá xanh”
- Mời các bạn đến với phần biểu diễn tiếp theo của các bạn đội 1 với bài nhảy “Vườn cây của ba”
- Tiếp theo chương trình là bài múa “Hoa trường em” do các bé đến từ đội 2 của lớp 5 tuổi A biểu diễn.
* Trò chơi âm nhạc:  Khiêu vũ với bóng
- Cách chơi:  Cô chia 2 trẻ thành 1 cặp, lấy bụng ép và giữ bóng, tay hai bạn trong 1 cặp nắm vào nhau giống như khiêu vũ, quy định của trò chơi là không được dùng tay giữ bóng.
- Cô giáo ghép bài nhạc chậm, nhanh, bình thương, chậm, nhanh,…yêu cầu trẻ nghe nhạc và khiêu vũ theo nhịp của nhạc mà không được làm bóng rớt.
- Cặp nào rớt bóng sẽ bị loại. Để trò chơi thêm hứng thú các cô cỏ thể chuẩn bị thêm những món quà nhỏ xinh dành cho cặp đôi chiến thắng.
 - Cô nhận xét và khen trẻ.
* Kết thúc: Cô cho trẻ nói lên cảm nhận của mình về buổi giao lưu.
- Cô thấy các bé rất là vui và đoàn kết cô khen các con.
- Cô mong rằng buổi giao lưu hôm sau các con  chơi được nhiều trò chơi hay hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.  
E. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
- Liên hoan văn nghệ cuối tuần: bài hát “Màu hoa, hoa trong vườn”
- TCDG: Kéo co
- Bình bầu bé ngoan 
I.Yêu cầu:
- Trẻ thuộc bài hát, hát đúng giai điệu và đúng nhạc. Trẻ nhớ được các động tác múa của bài hát.
- Trẻ biểu diễn tự nhiên, múa mềm dẻo các động tác.
- Trẻ thích được nghe cô hát và biết hưởng ứng cùng cô.
II.Chuẩn bị:
- Các loại dụng cụ gõ đệm. Nhạc các bài hát có nội dung về chủ đề thế giới thực vật
- Trang phục trẻ gọn gàng sạch sẽ., xô, gáo múc nước
III.Tiến hành	
1. Liên hoan văn nghệ cuối tuần
-  Cho trẻ ngồi hình chữ U sau đó cô giới thiệu buối sinh hoạt văn nghệ cuối tuần với chủ đề " Những bài hát yêu thích"
- Cô hướng dẫn trẻ tham gia biểu diễn văn nghệ dưới hình thức khác nhau và cô là người dẫn chương trình
- Cô sẽ giới thiệu nội dung các bài hát múa sau đó cho trẻ biểu diễn theo tập thể, nhóm,cá nhân.... xen kẽ nhau.
- Cô nhận xét và khen trẻ.
2. Kéo co
- Cô đưa ra luật chơi 
- Cô tổ chức cho trẻ chơi
- Nhận xét, khen trẻ.
3. Bình bầu bé ngoan
- Trẻ giúp cô nhận xét các bạn trong lớp đạt tiêu chuẩn được phiếu bé ngoan
+ VS - TT
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CHỦ ĐỀ NHÁNH 3: TẾT VÀ MÙA XUÂN
(Thời gian thực hiện: 1 tuần, từ ngày 09/02/2026 đến ngày 13/02/2026)

Thứ hai, ngày 09 tháng 2 năm 2026
A. ĐÓN TRẺ, CHƠI, THỂ DỤC SÁNG
- Cô ân cần đón trẻ vào lớp: chào hỏi lễ phép
- Nhắc nhở trẻ cất đồ dùng cá nhân
- Trao đổi nhanh với phụ huynh về tình hình của trẻ
- Trò chuyện về nội dung các hoạt động trong ngày
- Chơi tự do theo ý thích.
- Thể dục sáng.
B. HOẠT ĐỘNG HỌC
Khám phá xã hội: Tìm hiểu về ngày tết nguyên đán.
I. Mục đích - yêu cầu :
 1. Kiến thức:
- Trẻ biết tết Nguyên đán là tết cổ truyền của Dân tộc Việt Nam.
- Trẻ biết được các hoạt động, phong tục diễn ra trong ngày tết
- Trẻ biết được một số loại hoa quả, thức ăn, không khí tết, một số trò chơi giải trí  trong ngày tết.
 2. Kỹ năng:
- Rèn kĩ năng quan sát, ghi nhớ có chủ định.
- Phát triển tư duy, ngôn ngữ cho trẻ để mô tả, phong tục, tập quan có trong ngày tết cổ truyền.
 3. Thái độ:
  - Trẻ biết yêu quý, quan tâm chúc tết ông bà, bố mẹ.
  -  Giáo dục trẻ biết quý, giữ gìn ngày tết cổ truyền của dân tộc .
II. Chuẩn bị :
 1. Đồ dùng của cô:
- Máy tính có tư liệu hình ảnh về ngày tết: dọn dẹp nhà cửa, mua sắm tết, gói bánh chưng, cảnh gia đình chuẩn bị mâm cơm cúng giao thừa, cảnh bắn pháo hoa đêm giao  thừa, cảnh con cháu chúc tết ông bà và ông bà lì xì cho con cháu, cành 1 số hình ảnh lễ hội…..
- Các loại hoa quả, bánh kẹo, mứt
- Nhạc bài hát: Sắp đến tết rồi, Ngày tết quê em, Mùa xuân ơi.
 2. Đồ dùng của trẻ:  
- Đầu lân, trống
- Một số loại hoa quả, nguyên liệu để gói bánh chưng, làm cành đào, làm câu đối.
III. Tiến hành
	Hoạt động của cô
	DK Hoạt động của trẻ

	1. Gây hứng thú ( 3 phút)
 -  Hôm nay rất vinh dự cho lớp mình được đón các bác, các cô trong ban giám hiệu vè dự với lớp mình đấy, Chúng mình hãy nổ một tràng pháo tay để chào đón các bác các cô nào.
- Các con ơi vậy là năm mới sắp đến và năm cũ sắp qua đi rồi, để hòa vào trong không khí rạo rực đó cô cháu mình cùng đi du xuân nhé.
(Cô cho trẻ vừa đi vừa hát bài “Sắp đến tết rồi” và về chỗ ngồi xem múa lân)
+ Các con vừa  được xem trò chơi gì?
+ Trò chơi múa lân các con thường được xem ở những ngày nào?
+ Thời tiết trong ngày tết như thế nào?
+ Các con biết gì về ngày tết?

- Trong chuyến du xuân này còn có rất nhiều điều thú vị nữa đấy. Hôm  nay cô cháu mình cùng khám phá nhé.
2. Nội dung(26 phút):
2.1:  Cô cho trẻ xem ti vi và đàm thoại
* Cảnh mọi người dọn dẹp nhà cửa:
- Hàng năm cứ mỗi dịp tết đến xuân về là mọi người lại háo hức chuẩn bị chào đón năm mới.
- Ngày tết sắp đến rồi, các con cảm thấy thế nào?
- Trước ngày tết nhà các con thường chuẩn bị những gì?
- Các con  nhìn xem cô có hình ảnh gì đây?
+ Mọi người đang làm gì?
+ Dọn dẹp nhà cửa để làm gì?
+ Ở nhà con giúp bố mẹ làm công việc gì?

=>À đúng rồi. Để chuần bị đón năm mới gia đình nào cũng dọn dẹp nhà cửa thật sạch sẽ với hi vọng năm mới sẽ gặp nhiều may mắn đấy.
* Cảnh mọi người đi mua sắm tết:
- Ngày tết sắp đến mọi người không những dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ mà còn mua sắm rất nhiều thứ nữa đấy.
+ Ở nhà bố mẹ các con thường mua sắm những gì cho ngày tết?
+ Các con thấy vào ngày tết thường có hoa gì?
=>Mỗi khi tết đến xuân về thì miền Nam hoa mai nở rộ, miền Bắc có hoa đào hồng tươi đấy, hai loại hoa này đặc trưng cho ngày tết. Ngoài ra còn một số loại hoa khác như: hoa hồng, hoa cúc……
* Mâm ngũ quả:
- Bây giờ cô có một bất ngờ muốn chúng mình khám phá đấy.
“Trốn cô – trốn cô”
“Cô đâu – cô đâu”
- Chúng mình nhìn xem trên bàn cô có gì đây?
- Mâm ngũ quả có những loại quả nào?
- Các con đếm xem có mấy loại quả?
=> Tết đến xuân về gia đinh nào cũng bày một mâm ngũ quả để bày lên bàn thờ thắp hương ông bà, tổ tiên đấy.
* Cảnh gia đình gói bánh chưng:
- Ngoài mâm ngũ quả ra ngày tết bố mẹ chúng mình còn gói bánh gì?
- Bánh chưng có hình gì?
- Các con có biết bánh chưng làm từ nguyên liệu gì không?
=> Bánh chưng là loại bánh không thể thiếu được trong ngày tết của người Việt Nam, bánh được gói bằng lá dong, bên trong có gạo nếp, thịt lợn, đậu xanh.
* Cảnh gia đình chuẩn bị mâm cơm cúng giao thừa:
- Ngoài bánh chưng ra còn có rất nhiều món ngon trong ngày tết nữa đấy. Và trong bữa cơm giao thừa gia đình các con thường chuẩn bị những món ăn nào?
=> Các con ạ. Bữa cơm giao thừa có ý nghĩa rất quan trọng đối với mỗi gia đình đấy vì nó thể hiện được sự yêu thương, gắn bó những người thân trong gia đình với nhau và buổi tối cuối cùng của năm được gọi là đêm giao thừa, là thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới đấy.
- Vậy vào đêm giao thừa có hoạt động gì nổi bật?
- Bạn nào đã được bố mẹ cho đi xem bắn pháo hoa?
* Cảnh mọi người đi chúc tết nhau:
- Ngày tết chúng mình thường được bố mẹ cho đi đâu?
-Gặp mọi người chúng mình chúc những gì? (gọi 1-2 trẻ chúc)
=> Các con biết không trong những ngày tết của Dân tộc còn có rất nhiều lễ hội khác nữa đấy. Để xem còn có những hoạt động nào chúng mình cùng cô xem nhé. (cho trẻ xem một số hình ảnh lễ hội diễn ra trong ngày tết)
- Vừa rồi cô và chúng mình đã cùng nhau tìm hiểu về ngày tết Nguyên đán. Tết Nguyên đán là ngày tết cổ truyền của Dân tộc Việt Nam ta. Chúng mình nhớ khi được bố mẹ, ông bà lì xì mừng tuổi chúng mình phải biết cảm ơn và nhận bằng hai tay, trong ngày tết còn có rất nhiều bánh kẹo chúng mình không nên ăn quá nhiều kẻo bị sâu răng đấy, chúng mình nhớ chưa?
- Bây giờ cô mời chúng mình đứng lên và đọc bài vè chúc tết cùng cô nào.
2.2.   Trò chơi
* Trò chơi 1: Thử tài của bé
- Cô thấy lớp mình rất ngoan nên cô sẽ thưởng cho chúng mình 1 trò chơi có tên là “Thử tài của bé”
- Trên màn hình cô có các ô số, nhiệm vụ của chúng mình là lên kích vào ô nào thì sẽ phải trả lời theo nội dung câu hỏi ở ô đó.
- Chúng mình sẵn sàng chơi chưa?
- Cô nhận xét và tuyên dương
* Trò chơi 2: Đi sắm tết
- Cô thấy lớp mình rất giỏi nên cô còn có 1 trò chơi nữa muốn cho chúng mình chơi đấy.
- Cô sẽ chia lớp mình thành 4 nhóm
+ Nhóm 1: Làm câu đối
+ Nhóm 2: Gói bánh chưng
+ Nhóm 3: Trang trí cành đào
+ Nhóm 4: Bày mâm ngũ quả
-Cô nhận xét và tuyên dương
3. Kết thúc(1-2 phút):
- Trong chuyến du xuân hôm nay chúng mình đã được khám phá và trải nghiệm rất nhiều điều thú vị và bổ ích. Bây giờ đã đến giờ lên đường trở về nhà rồi, chúng mình cùng đi thôi.
- Cô cho trẻ hát bài “mùa xuân ơi” và đi ra ngoài
	
-Trẻ lắng nghe








- Múa lân
- Trung thu, tết

- Ấm áp
- Được mừng tuổi, được đi chơi.









-Rất vui
- Trẻ kể


- Dọn dẹp nhà cửa
- Chuẩn bị đón tết
- Quét nhà, lau bàn ghế…









- Trẻ kể
- Hoa đào, hoa mai








- Cô đây – cô đây
- Mâm ngũ quả
- Trả trả lời
- Trả đếm





- Bánh chưng
- Hình vuông
- Trẻ quan sát và kể







- Trẻ kể









- Bắn pháo hoa




- Đi chơi, đi chúc tết ông bà
- Trẻ chúc

- Trẻ lắng nghe


















- Trẻ lắng nghe


- Sẵn sàng




- Trẻ lắng nghe






Trẻ hát và ra ngoài



C. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
- HĐCCĐ: Lao động: Chăm sóc cây, nhặt lá cây quanh sân trường
- TCVĐ: Bỏ giỏ.TCDG: Lộn cầu vồng.
- Chơi tự chọn: Chơi với sỏi; chơi với đu quay cầu trượt, vẽ tự do 
I.Mục đích - Yêu cầu
1. Kiến thức:- Trẻ biết nhặt lá héo, biết tưới nước cho cây, biết sới đất cho cây
- Biết tên trò chơi, biết cách chơi trò chơi
2. Kỹ năng:- Rèn cho trẻ tính kiên trì chăm chỉ, biết chăm sóc cây
- Giúp trẻ phát triển vận động, khả năng khéo léo, nhanh nhẹn.
3. Thái độ:- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động
II. Chuẩn bị:
- Bảng phân công các nhóm khi ra sân lao động ở từng khu vực của sân trường
- Bình tưới cây, bay xới đất, găng tay cho trẻ, dụng cụ lao động
III.Tiến hành: 
1. HĐCCĐ: Lao động: Chăm sóc cây, nhặt lá cây quanh sân trường
Bây giờ cô sẽ phân chúng mình nhóm 1 gồm có 12 bạn chúng mình sẽ ra chăm sóc cho những cây cảnh trước cửa lớp 5 tuổi
Nhóm 2 gồm có 13 bạn chúng mình sẽ cùng nhau chăm sóc cây cảnh trước cửa lớp 4 tuổi
Nhóm 3 gồm có 13 bạn chúng mình cùng nhau chăm sóc cây xanh khu vực tường bao quanh sân trường cùng cô 
Cô cho trẻ nhận đồ dùng và cùng nhau chăm sóc nhặt lá cây, tưới nước sới đất cho cây dưới sự hướng dẫn của cô giáo.
Cô cho trẻ đeo bao tay và làm
Cô đi bao quát hướng dẫn trẻ làm
2. TCVĐ: Bỏ giỏ. TCGD: Lộn cầu vồng. 
- Cô giới thiệu tên trò chơi và cho trẻ nhắc lại cách chơi và luật chơi.
- Cô chia trẻ thành các nhóm và cho trẻ chơi .Bỏ giỏ. Lộn cầu vồng. 
- Cô cho trẻ chơi mỗi trò chơi 2-3 lần
- Cô luôn động viên, khuyến khích trẻ chơi
- Cô chú ý quan sát trẻ và giúp trẻ chơi đúng cách chơi và luật chơi. 
3. Chơi tự chọn: Chơi với sỏi; chơi với đu quay cầu trượt, vẽ tự do 
- Cô giới thiệu các đồ chơi và vị trí của các đồ chơi và cho trẻ tự  chọn trò chơi mà trẻ yêu thích
- Khi trẻ chơi cô chú ý quan sát và giúp đỡ trẻ nếu cần.
 Kết thúc: Cô nhận xét buổi chơi và cho trẻ hát bài hát “Lá xanh” và đi vào lớp.

D. HOẠT ĐỘNG GÓC ( Chơi theo tuần)

E. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
- KN ATGT: “ Bản hòa ca giao thông – chú cảnh sát GT”
- TCDG: Trồng nụ, Trồng hoa
- Chơi tự do: Chơi cờ vua, góc học tập, bán hàng,... 
I. Mục đích – yêu cầu:
- Trẻ biết tên câu chuyện, biết gọi tên đúng chú cảnh sát giao thông. Biết một số quy định hiệu lệnh của chú khi chỉ đường.
- Rèn kỹ năng quan sát ghi  nhớ
- Giáo dục trẻ biết chấp hành hiệu lệnh của chú cảnh sát GT
II. Chuẩn bị:
 - Vie deo tập 14, mũ cảnh sát GT và gậy chỉ đường
III. Tiến hành:
1. Dạy trẻ ATGT: Bản hoà ca GT – Chú cảnh sát GT 
- Cho trẻ xem video tập 14 chương trình Tôi yêu Việt Nam mùa 1
- Nội dung: kể về các bạn nhỏ lần đầu gặp chú cảnh sát GT đang làm nhiệm vụ dẫn đường cho người và các PTGT trên ngã tư đường phố. Do không biết nên các bạn tưởng chú là nhạc trưởng  tài năng hay 1 diễn viên xiếc đang múa trên đường.
Nhưng sau khi xem sách hướng dẫn GT các bạn đã biết được đó là chú cảnh sát GT đang làm nhiệm vụ dẫn đường cho người và các PTGT được an toàn.
+ Đàm thoại:
- Trong khi ngồi chơi các bạn nhỏ đã nhìn thấy gì? ( xe bán kem )
- Các bạn nhỏ đã rủ nhau đi đâu? ( xin tiền bố mẹ mua kem)
- Đến ngã tư đường phố các bạn đã nhìn thấy ai? (1 chú cảnh sát)
- Các bạn đã tưởng chú đang làm gì?
- Sau  khi xem sách hướng dẫn bé học giao thông các bạn nhận ra điều gì?
- Khi chú cảnh sát giơ tay lên đầu thì tất cả mọi người làm gì? ( dừng lại)
- Giáo dục qua câu chuyện nhắc nhở mọi người chúng ta phải tuân thủ đúng quy định giao thông, chấp hành hiệu lệnh của chú cảnh sát giao thông.
* Chơi TC: em đi qua ngã tư đường phố.
- Cô tổ chức chơi và nhận xét. 
2. TCDG: Trồng nụ, Trồng hoa
+ Trẻ nhắc lại luật chơi, cách chơi.
+ Chia tổ, nhóm chơi. Cô quan sát động viên trẻ kịp thời.
3. Chơi tự do: Chơi cờ vua, góc học tập, bán hàng 
- Cô bao quát trẻ chơi.
- Kết thúc: Nhận xét, cho trẻ thu dọn đồ chơi.
+ VS-TT.
ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY
 - Sĩ số trẻ:………………………………
- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………….................
- Kiến thức, kỹ năng: …………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………….................
……………………………………………………………...…………………..........
…………………………………………………………………………….................
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………………..........
- Biện pháp khắc phục:……………………...............................................................
…………………………………………………………………………….................__________________________________________________________________
Thứ ba, ngày 10 tháng 2 năm 2026
A. ĐÓN TRẺ, CHƠI, THỂ DỤC SÁNG
- Cô ân cần đón trẻ vào lớp: chào hỏi lễ phép
- Nhắc nhở trẻ cất đồ dùng cá nhân
- Trao đổi nhanh với phụ huynh về tình hình của trẻ
- Trò chuyện về nội dung các hoạt động trong ngày
- Chơi tự do theo ý thích.
- Thể dục sáng.
B. HOẠT ĐỘNG HỌC
Thể dục
VĐCB: Bật nhảy từ trên cao xuống 40-45 cm
TCVĐ: Ai nhanh nhất
I. Mục đích – Yêu cầu
1. Kiến thức
- Trẻ biết bật nhảy từ độ cao 40-45 cm xuống.
- Trẻ biết cách chơi trò chơi kéo co đúng luật, vui vẻ
2. Kĩ năng
- Khi bật trẻ biết phối hợp chân tay, tiếp đất bằng 2 đầu bàn chân
- Phát triển tố chất khỏe, nhanh, bền khéo
- Có kĩ năng chuyển đội hình theo hiệu lệnh của cô. Rèn luyện tính kiên trì cho trẻ.
3. Thái độ:
- Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động
- Có ý thức tổ chức kỉ luật, có tinh thần tập thể cho trẻ.
II. Chuẩn bị
1. Chuẩn bị của cô:
- Xắc xô, 1 còi, 2 ghế có độ cao từ 40 cm. 20 ngôi sao, 1 mũ hoa đào, 1 mũ hoa mai.
- Dụng cụ tập thể dục cho cô và trẻ 
- Nhạc bài hát “Màu hoa, Hoa trường em, Ngày tết quê em”
2. Chuẩn bị của trẻ:
- Trang phục sạch sẽ, gọn gàng. Tâm thế sẵn sàng tham gia hoạt động
III. Tiến hành
	HĐ của cô
	DKHĐ của trẻ

	1. Gây hứng thú ( 3 phút)
Chào mừng các bạn đến với chương trình “Bé vui xuân 2026” Và đồng hành cùng các con ngày hôm nay là cô giáo …..
Đến tham gia chương trình ngày hôm nay gồm có 2 đội chơi.
+ Hoa đào
+ Hoa mai
- Kiểm tra sức khoẻ trẻ.
- 2 đội chơi đã sẵn sàng chưa?
2. Nội dung ( 26 phút)
2.1. Khởi động
- 2 đội bắt đầu màn khởi động đi theo nhạc bài “Ngày tết quê em” kết hợp đi các kiểu đi. 
- Cô cho trẻ đi thành vòng tròn, đi các tư thế chân: Đi bằng mũi chân – đi thường – đi bằng gót chân – đi thường – đi nhanh - chạy chậm - chạy nhanh – đi thường. Chuyển đội hình thành 3 hàng dọc theo tổ.
2.2. Trọng động
a. BTPTC:  Các con sẽ cùng nhau tập bài tập phát triển chung trên nền nhạc bài hát “ Màu hoa”
Để chơi tốt ở phần thi này xin mời 2 đội điều chỉnh lại đội hình của mình.
- Tập hợp 2 hàng dọc, điểm số tách hàng
- Chuyển đội hình 2 hàng dọc thành 4 hàng ngang
- Cho trẻ tập bài tập PTC kết hợp với dụng cụ
Chương trình đã chuẩn bị cho mỗi chiến sỹ 1 dụng cụ để tập xin mời 4 chiến sỹ đứng đầu lên lấy dụng cụ về cho đội mình
ĐT tay: 2 tay dang ngang, lên cao (3L x 8N)
ĐT bụng: Đứng cúi gập người về phía trước, tay chạm ngón chân (3Lx 8N)
ĐT chân: đứng khuỵu gối ( 3Lx 8N)
ĐT bật: Bật tách, khép chân ( 4L x 8N)
Màn đồng diễn kết thúc cả 2 đội đã tập rất đều và đẹp mỗi đội được thưởng 1 ngôi sao.
Xin chúc mừng các con
b. VĐCB: Bật nhảy từ trên cao xuống 40-45 cm
*  Cô làm mẫu:
+ Lần 1: Cô tập động tác 1 lần trọn vẹn.
- Các con ơi để đi qua đoạn đường này phải bật nhảy từ trên cao xuống 40 cm.
+ Lần 2: Cô tập kết hợp phân tích động tác:
- TTCB: Cô bước từng chân lên trên bục, người đứng thẳng,  2 tay thả xuôi dọc thân, khi có hiệu lệnh “Chuẩn bị”. Cô đưa 2 tay ra phía trước,  khi có hiệu lệnh. “Bật” cô lăng nhẹ 2 tay xuống dưới, ra sau,  đồng thời hơi khuỵu gối, nhún chân và bật lên cao khi rơi chạm đất nhẹ nhàng bằng 2 mũi chân, bàn chân, gối hơi khuỵu  tay đưa ra phía trước  để giữ thăng bằng, nhớ là người không lao về phía trước, đứng thẳng đi tiếp đến  bục thứ 2 và thực hiện tương tự sau đó cô nhẹ nhàng đi về đứng ở cuối hàng.  
+ Lần 3: Cho 2 trẻ lên thực hiện
* Trẻ thực hiện:
- Lần1: lần lượt trẻ ở  2  hàng vào thực hiện
- Cô bao quát, sửa sai. Động viên khuyến khích trẻ.
- Lần 2: thực hiện theo nhóm
- Lần 3: Thi đua.
- Cô thấy các bạn ai cùng giỏi vượt qua được đoạn đường này rôi bây giờ các con cùng vượt qua chặng đường này để đến vườn hái cà rốt về nào?
- Cho trẻ thi đua giữa 2 đội bật nhảy lên cao lên hái cà rốt ( 1 – 2 lần)
+ Cho trẻ nhắc lại tên bài vận động
- Kiểm tra kết quả: Đội nào hái được nhiều hơn,
- Các bé đã hái được rất nhiều cà rốt bây giờ thì làm gì đấy.
- Mời trẻ VĐ tốt lên VĐ lại
- Vừa rôi các con đã đi qua đoạn đường khó mà cà rốt thì nhiều thế này mang cà rốt về thì rất nặng nên theo cô các con hãy đi về bằng đường khác cho gần hơn qua trò chơi: “ Ai nhanh nhất”
  c. TCVĐ: Ai nhanh nhất
- Cách chơi: Chia trẻ làm 2 đội. Xếp thành hàng dọc trước vạch xuất phát, khi có hiệu lệnh của GV trẻ  lên bò chui qua hầm  lầy cà rốt mang về cho đội của mình. Đội nào lấy được nhiều cà rốt về cho đội mình thì đội đó chiến thắng
- Cô kiểm tra kết quả.  Tặng quà cho hai đội.
2.3. Hồi tĩnh.
 Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 1 - 2  vòng  sân, hít thở sâu, thả lỏng tay chân
 3. Kết thúc ( 1 phút)Bài học đến đây là kết thúc. Cô xin chào và hẹn gặp lại.
	 
Trẻ vỗ tay
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Trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi khác nhau
 
 
 
 
 
 
 
Trẻ điểm số tách hàng
 
 
 
Trẻ đứng đầu hàng đi chia dụng cụ
 
 
 
Trẻ tập theo nhạc
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Trẻ quan sát cô làm mẫu
 
 
 







 
 
 
 
 
 
 
 Trẻ lên thực hiện cho cả lớp quan sát
 
 

 
 
Trẻ lên thực hiện
 
 

  
 
 Bật nhảy từ trên cao xuống
 





- Mời 2 trẻ khá lên tập cho cả lớp quan sát. 

 
Trẻ lắng nghe
 




 
 
Trẻ chơi trò chơi
 
 
 
 - Trẻ đi lại nhẹ nhàng.
 
  - Trẻ lắng nghe



C. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
- HĐCCĐ: Lao động vệ sinh trang trí sân khấu đón tết.
- TCVĐ: Đua xe. TCDG: Lộn cầu vồng
- Chơi tự chọn: Chơi với phấn, lá, hạt giống. Chơi đong cát, câu cá…
I.Yêu cầu: 
- Trẻ biết cách cùng chơi lao động vệ sinh phối hợp với nhau theo nhóm. 
- Rèn kỹ năng lao động vệ sinh cho trẻ.
- Trẻ yêu lao động, hào hứng chào đón ngày Tết Nguyên Đán.
II. Chuẩn bị:
- Dụng cụ lao động, rổ, cành đào,cành mai, câu đố,…
- Bóng, 2 chiếc xe.
III. Tiến hành:
1. HĐCCĐ: Lao động vệ sinh trang trí sân khấu đón tết.
- Cô cho trẻ hát Bài sắp đến tết rồi  và trò chuyện về ngày tết Nguyên Đán.
- Cô cho trẻ trò chuyện về quang cảnh sân trường ngày hôm đó sau đó cho trẻ NX
- Cô chia trẻ thành 3 nhóm
+ Nhóm 1: Vệ sinh sân trường: Quét dọn, nhặt lá cây.
+ Nhóm 2: Chăm sóc cây cảnh: tưới cây, nhặt cỏ
+ Nhóm 3: Vệ sinh khu sân khấu
- Cô chú ý quan sát và tham gia vào cùng với trẻ.
2. TCVĐ: Đua xe.TCDG: Lộn cầu vồng
- Cô giới thiệu tên các trò chơi và cho trẻ nhắc lại cách chơi, luật chơi mỗi trò chơi và cho trẻ chơi mỗi trò chơi 1-2 lần
3.Chơi tự chọn: Chơi với phấn, lá, hạt giống.Chơi đong cát, câu cá…
 Cô giới thiệu các TC tự do và khuyến khích trẻ tự chọn trò chơi mà mình thích..  
Kết thúc: Cô cho trẻ đi thăm quan thành quả lao động của trẻ và khuyến khích khen trẻ.

D. HOẠT ĐỘNG GÓC ( Chơi theo tuần)
E. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
-  LQTA trên phần mềm Smartkids: Dạy trẻ phát âm từ  Banana (quả chuối) 
- TCAN: Ai nhanh hơn. TCDG: Rồng rắn lên mây.
- Chơi tự do: Bộ luồn hạt, lắp ghép
I. Yêu cầu:
1. Kiến thức
- Trẻ phát âm và hiểu nghĩa từ: Banana  ( quả chuối)
- There’s a yellow … banana ( Có một quả chuối màu vàng)
- I  want an orange and a banana, please  (Tôi muốn 1 quả chuối và một quả cam, làm ơn)
2. Kỹ năng
- Phát triển kỹ năng nghe và phát âm qua hoạt động lặp lại và trò chơi.
- Nâng cao khả năng chú ý và ghi nhớ qua các hình ảnh minh họa.
3. Thái độ: Trẻ hào hứng tham gia các hoạt động học tập và trò chơi tương tác
.II. Chuẩn bị:
- Máy tính, ti vi, loa, phần mềm 
- Các đồ chơi xây dựng và đồ chơi lắp ghép. Bộ cờ vua
III. Tiến hành:
1. Cho trẻ LQVTA: Dạy trẻ phát âm từ  Banana  (quả chuối)  
a. Warm- up: Khởi động 
Cô mở phần mềm, chọn hướng dẫn Tiếng Việt Chọn giáo trình: Five Step of English => Chọn khối lớp: 5-6 tuổi Chọn chủ đề New friend (Người bạn mới) => Chọn mục Bài Hát => bài Hello song
Cô hướng dẫn trẻ đứng lên và làm động tác theo video bài hát trong phần mềm.
b. Content: Nội Dung 
HĐ 1:  Học từ vựng  Banana  (quả chuối)
 - Cô mở phần mềm, chọn hướng dẫn Tiếng Việt Chọn giáo trình: My little Islands => Chọn khối lớp: 5-6 tuổi Chọn chủ đề Unit 7; Heathy food=> chọn Bài Giảng => Chọn Bài giảng 1=>  chọn hình ảnh của từ Banana -30%
- Giải thích nghĩa từ “Banana”.Cho trẻ nghe phát âm từ “Banana” trên phần mềm. Cho trẻ phát âm từ 3- 4 lần theo các hình thức: Cả lớp/tổ/nhóm 
- Cho cá nhân trẻ phát âm kết hợp bức tranh.
HĐ 2: Cho trẻ làm quen với câu thoại: 
- Cô cho trẻ nghe các câu trong phần mềm 1 lần. 
+ There’s a yellow … banana ( Có một quả chuối màu vàng)
+ I  want an orange and a banana, please  (Tôi muốn 1 quả chuối và một quả cam, làm ơn)
- Cô cho trẻ nghe, giải thích nghĩa của câu. 
- Cả lớp/tổ/nhóm phát âm mẫu câu theo phần mềm.
* Ôn tập từ vựng: Banana  ( quả chuối)
- Cô mở phần mềm, chọn hướng dẫn Tiếng Việt Chọn giáo trình:  Eduplay Friends B=> Chọn khối lớp: 5-6 tuổi Chọn chủ đề Unit 7; Heathy food=> chọn Bài Giảng => Chọn Bài giảng 1=>  chọn hình ảnh của từ Banana đi qua các mẫu câu đến phần trò chơi.
- Cô  phổ biến luật chơi và cách chơi. Gọi lần lượt từng trẻ lên chơi.
c. Kết thúc: Giáo viên mở phần mềm, chọn hướng dẫn Tiếng Việt Chọn giáo trình: Fingerprints => Chọn  khối lớp: 5-6 tuổi Chọn chủ đề Vegetables=> Chọn mục Bài Hát=>  Vegetables
- Cả lớp đứng lên hát và nhảy theo nhạc.
2. TCAN: Ai nhanh hơn. TCDG: Rồng rắn lên mây
Cô giới thiệu tên trò chơi và cho trẻ nhắc lại cách chơi và luật chơi
Cô cho mỗi nhóm 6-7 cháu lên chơi.
3. Chơi tự do: Bộ luồn hạt, chơi cờ vua
- Đồ chơi ở góc và chơi theo nhóm, cô bao quát và giúp đỡ khi cần thiết
Vệ sinh trả trẻ:  Cho trẻ rửa mặt rửa tay, chuẩn bị quần áo, mũ nón cho bố mẹ chuẩn bị đón trẻ.
ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY
 - Sĩ số trẻ:………………………………
- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………….................
- Kiến thức, kỹ năng: …………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………….................
……………………………………………………………...…………………..........
…………………………………………………………………………….................
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………………..........
- Biện pháp khắc phục:……………………...............................................................
…………………………………………………………………………….................__________________________________________________________________Thứ tư, ngày 11 tháng 2 năm 2026
A. ĐÓN TRẺ, CHƠI, THỂ DỤC SÁNG
- Cô ân cần đón trẻ vào lớp: chào hỏi lễ phép
- Nhắc nhở trẻ cất đồ dùng cá nhân
- Trao đổi nhanh với phụ huynh về tình hình của trẻ
- Trò chuyện về nội dung các hoạt động trong ngày
- Chơi tự do theo ý thích.
- Thể dục sáng.
B. HOẠT ĐỘNG HỌC
Chữ cái
Làm quen với chữ cái: l, h, k
I. Mục đích yêu cầu
1. Kiến thức
- Trẻ nhận biết cấu tạo và phát âm đúng chữ cái l, h, k
- Phân biệt được sự giống và khác nhau giữa 3 chữ cái l, h, k.	
- Trẻ nhận ra chữ cái l, h, k trong tiếng, trong từ trọn vẹn.
- Trẻ biết tạo chữ l, h, k bằng các cách khác nhau: 
+ Ghép chữ bằng nét rời (ứng dụng Kỹ thuật- E)
+ Quét tranh chữ trên giấy ảo thuật (ứng dụng Nghệ thuật- A, Khoa học- S)
+ Vẽ nét trên không (ứng dụng Công nghệ- T, Toán học- M)
2. Kĩ năng 
- Rèn kĩ năng nhận biết, phát âm, quan sát, so sánh, ghi nhớ có chủ định.
 - Hình thành và phát triển cho trẻ những kĩ năng: đặt vấn đề, làm việc nhóm, thi đua.  Mở rộng cho trẻ kĩ năng phát âm chữ l, h bằng tiếng Anh.
3.Thái độ
- Trẻ yêu thích chữ cái tiếng Việt.
- Trẻ hứng thú với hoạt động tích hợp làm quen tiếng Anh.
- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia các hoạt động.
- Trẻ biết phối hợp với bạn trong các hoạt động và trò chơi.
II. Chuẩn bị
1. Đồ dùng của cô
- Bảng cụm từ: Hoa loa kèn
- Quả khế mang chữ k. Kim tuyến. Cốc giấy chiếu bóng.
- Máy tính. Que chỉ. Tivi kết nối điện thoại thông minh
- Nhạc bài hát: Quả, Bài hát tiếng Anh cho trẻ về các loại trái cây (tiếng Anh), Letter L song, nhạc trò chơi. 
3. Đồ dùng của trẻ
- Thảm và các nét chữ.
- Quả khế có các nét rời chữ k.
- Giá gỗ và bảng gài chữ gỗ cụm từ “Hoa loa kèn”
- Mỗi trẻ 1 khay có: giấy ăn; giấy A4 có chữ l, h, k ẩn, chổi mút quét, cốc nước màu (pha dung dịch: nước lọc, màu thực phẩm, nước rửa bát)
- Các nắm giấy có chữ cái l,h, k, o, e, ê, a…
- 3 bảng ngôi nhà Táo, chuối, cam. 3 ghế băng thể dục. Xúc xắc có các mặt chữ cái
III. Tổ chức hoạt động
	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức- gây hứng thú
- Cô và trẻ đi khám phá vườn cây ăn quả
- Hát vận động bài hát: “Vườn cây của ba”
	

- Trẻ hát vận động cùng cô

	2. Nội dung
2.1. Hoạt động 1: Ôn chữ cái đã học (o,a,e,n)
- Cô tặng trẻ tranh Hoa loa kèn.
- Cô giới thiệu cụm từ xuất hiện cùng tranh: Hoa loa kèn 
+ Cô cô đọc cụm từ “Hoa loa kèn” (1 lần)
+ Mời trẻ đọc cụm từ “Hoa loa kèn”  (2 lần).
- Mời trẻ về 3 nhóm, tìm những chữ cái đã được học xuất hiện trong cụm từ “Hoa loa kèn”.
2.2. Hoạt động 2: Làm quen chữ cái l, h, k
- Cô giới thiệu 3 chữ cái xuất hiện trong cụm từ “Hoa loa kèn” mà trẻ sẽ tìm hiểu trong buổi học hôm nay đó là: l, h, k.
+ Chữ l :
- Cô giới thiệu chữ cái l, phát âm cho trẻ nghe (3 lần)
- Cô miêu tả cách phát âm: Khi phát âm chữ l. Đặt đầu lưỡi lên phần lợi (nướu) ngay phía sau chân răng hàm trên. Mở miệng vừa phải, không khép kín. Uốn cong nhẹ đầu lưỡi lên, sau đó bật mạnh và từ từ hạ lưỡi xuống. Luồng hơi từ họng sẽ đi qua hai bên mép lưỡi và thoát ra ngoài tạo thành âm "Lờ". 
 (Cô phát âm lại 1 lần)
- Trẻ phát âm chữ l dưới các hình thức: 
+ Cả lớp. Tổ, nhóm. Cá nhân 
(Cô chú ý rèn kĩ năng phát âm chuẩn cho trẻ)
- Mời trẻ tạo hình chữ l từ bàn tay
 (ứng dụng công nghệ-T, Toán học-M)
- Cho trẻ nhận xét cấu tạo chữ l
→ Cô khái quát: chữ l có cấu tạo là 1 nét thẳng đứng.
- Cô giới thiệu các kiểu chữ l (in hoa, in thường, viết thường)
- Cho trẻ phát âm lại chữ l theo hình thức phát âm to - nhỏ (cả lớp)
* Mở rộng: chữ cái l trong tiếng Anh được phát âm như thế nào?(Cô phát âm chữ l bằng tiếng Anh cho trẻ nghe sau đó cho trẻ phát âm cùng 3- 4 lần)
*Củng cố: Cô và trẻ cùng hát và vận động “Letter L song”
+ Chữ h:
- Trò chơi “Truy tìm mật mã” xuất hiện chữ h
- Cô giới thiệu chữ cái h, phát âm cho trẻ nghe (3 lần)
- Cô miêu tả cách phát âm: Khi phát âm chữ h. Mở miệng tự nhiên, lấy hơi và đẩy nhẹ luồng hơi ra ngoài, không để lưỡi chạm vào đâu, tạo âm "hờ" 
 (Cô phát âm lại 1 lần).
- Trẻ phát âm chữ h dưới các hình thức: 
 + Cả lớp. Tổ, nhóm.Cá nhân 
(Cô chú ý rèn kĩ năng phát âm chuẩn cho trẻ)
- Cô và trẻ dùng tay viết chữ h trên không.
 (ứng dụng công nghệ-T, Toán học-M)
- Cho trẻ nhận xét cấu tạo chữ h
→ Cô khái quát: chữ h có cấu tạo gồm 1 nét thẳng bên trái và một nét móc xuôi ở phía dưới nét thẳng đứng bên phải.
- Cô giới thiệu các kiểu chữ h (in hoa, in thường, viết thường)
 - Cho trẻ phát âm lại chữ h (cả lớp)
* Mở rộng: chữ cái h trong tiếng Anh được phát âm như thế nào?
(Cô phát âm chữ h bằng tiếng Anh cho trẻ nghe sau đó cho trẻ phát âm cùng 3- 4 lần)
*Củng cố: Cô và trẻ cùng hát và vận động “Vườn cây của ba”. Cô chiếu bóng chữ h. 
Mời trẻ phát âm lại chữ h bằng tiếng Việt và tiếng Anh.
+ Chữ k:
- Cô và trẻ đến chỗ  cây khế. 
- Cô lấy kim tuyến rắc vào quả khế ở trên cây, hiện ra chữ k. Cô hái lấy quả khế có chữ k.
(ứng dụng Nghệ thuật-A, Khoa học-S)
- Cô giới thiệu chữ cái k trên quả khế, phát âm cho trẻ nghe (3 lần)
- Trẻ phát âm chữ k dưới các hình thức: 
 + Cả lớp. Tổ, nhóm. Cá nhân 
(Cô chú ý rèn kĩ năng phát âm chuẩn cho trẻ)
- Cô cho trẻ mang quả khế chứa các nét về ghép chữ k (ứng dụng Kỹ thuật-E)
- Cho trẻ nhận xét cấu tạo chữ k
→ Cô khái quát: chữ k có cấu tạo gồm 1 nét thẳng đứng ở bên trái, phía dưới nét thẳng đứng là 1 nét xiên.
- Cô giới thiệu các kiểu chữ k (in hoa, in thường, viết thường)
- Cho trẻ phát âm lại chữ k 
*Củng cố: cô cho trẻ ghép nét tạo chữ l, h, k trên thảm theo yêu cầu và phát âm (dưới hình thức trò chơi đọc rap và phát trực tiếp quá trình trẻ thực hiện) (ứng dụng Kỹ thuật-E)
2.3. Hoạt động 3: So sánh chữ cái l, h, k
- Cho trẻ phát âm lại 3 chữ l, h, k.
- Cho trẻ nhận xét so sánh 3 chữ l, h, k trên thảm chữ.
→ Cô khái quát: 
*Giống nhau: Cả 3 chữ l, h ,k đều có 1 nét thẳng 
*Khác nhau:
+ Chữ l chỉ là một nét thẳng
+ Chữ h có 1 nét móc xuôi ở bên phải, phía dưới nét thẳng.
+ Chữ k có 2 nét xiên phía dưới bên phải của nét thẳng. 
2.4. Hoạt động 4: Luyện tập
* Trò chơi 1: Xúc xắc diệu kỳ
- Cô giới thiệu xúc xắc, hỏi trẻ cách chơi
- Cô nêu luật chơi, cách chơi
-  Cô tổ chức cho trẻ chơi.
- Cô nhận xét và khen trẻ.
* Trò chơi 2: Tờ giấy thần kì (ứng dụng Nghệ thuật-A, Khoa học-S)
- Cách chơi: 
+ Cô hướng dẫn nhận diện đồ dùng trong khay và cách sử dụng.
+ Trẻ dùng chổi mút quét nước màu lên tờ giấy thần kì để chữ cái xuất hiện và phát âm.
- Cô nhận xét kết quả (có trình chiếu)
	

- Trẻ chú ý

- Trẻ chú ý
- Trẻ đọc cụm từ “Hoa loa kèn”
- Trẻ về 3 nhóm và tìm chữ cái đã học




- Trẻ về đội hình chữ u
- Cô phát âm mẫu





- Trẻ chú ý



- Cả lớp/tổ/nhóm/cá nhân phát âm chữ l
- Cả lớp tạo hình chữ l từ bàn tay
- Trẻ nhận xét cấu tạo chữ l
- Trẻ chú ý


- Cả lớp phát âm chữ l


- Trẻ trả lời và phát âm lại
3-4 lần.

- Trẻ hát vận động cùng cô


- Trẻ dự đoán trò chơi
- Trẻ chú ý

- Trẻ chú ý



- Cả lớp/tổ/nhóm/cá nhân phát âm chữ d
- Cả lớp thực hiện

- Trẻ nhận xét cấu tạo chữ h



- Trẻ chú ý 


- Trẻ phát âm chữ h

- Trẻ trả lời và phát âm lại
3-4 lần.
- Trẻ hát và vận động 

 - Trẻ phát âm chữ h bằng tiếng Việt và tiếng Anh

- Trẻ chú ý quan sát


- Trẻ chú ý lắng nghe

- Trẻ chú ý
- Cả lớp/tổ/nhóm/cá nhân phát âm chữ k

- Cả lớp ghép nét rời chữ k
- Trẻ nhận xét cấu tạo chữ k



- Trẻ chú ý 
- Cả lớp phát âm chữ k

- Trẻ ghép nét chữ l, h, k



- Trẻ phát âm 
- Trẻ nhận xét so sánh 3 chữ l, h, k


- Trẻ chú ý lắng nghe và trả lời câu hỏi cùng cô.











- Trẻ chú ý

- Trẻ chơi trò chơi
- Trẻ chú ý

	3. Kết thúc
Cô và trẻ vận động với giai điệu cùng những chữ l, h, k vui nhộn, phát âm chữ l, h, k xuất hiện trên màn hình.
	
- Trẻ vận động cùng cô


C. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
- HĐCCĐ: Quan sát rau ngót và hướng dẫn trẻ nhặt rau ngót.
- TCVĐ: Chuyền bóng. TCDG: Chi chi chành chành.
- Chơi tự chọn: Chơi bóng, vòng, cát nước, xếp hạt, chơi nhà bóng.
I.Mục đích - Yêu cầu:
- Trẻ biết tên và biết một số đặc điểm nổi bật của rau ngót, biết đưa ra nhận xét và biết cách nhặt rau ngót cho đúng.
- Rèn cho trẻ khả năng quan sát và phân biệt rau ngót. Rèn ở trẻ sự kheo léo của đôi tay qua hoạt động nhặt rau và chơi.
- Giáo dục trẻ yêu quý, trân trọng sản phẩm của người trồng rau.
II. Chuẩn bị:  Luống rau ngót ở vườn trường và 3 mớ rau ngót.
- 2 chiếc xe đua làm bằng lốp xe, dây thừng. 2 thùng  có đất và hạt giống.
III. Tiến hành:
1.HĐCCĐ: Quan sát cây rau ngót và hướng dẫn trẻ nhặt rau ngót.
- Cô dẫn trẻ đến với cây rau ngót
   + Đây là cây gì?
   + Đặc điểm của cây rau ngót? Lá cây như thế nào? thân cây như thế nào?
   + Cây rau ngót là loại cây rau ăn gì?
   + Thân cây rau ngót có ăn được không?
   + Rau ngót chúng mình thường được ăn nấu món gì? 
   + Rau ngót chứa nhiều chất gì? để cho cơ thể khỏe mạnh chúng mình phải làm gì?
   + Chúng mình có biết cách nhặt rau ngót không?
     Cô cho trẻ về các nhóm và cô hướng dẫn trẻ cách nhặt rau ngót.
2. TCVĐ: Chuyền bóng. TCDG: Chi chi chành chành.
- Cô giới thiệu tên trò chơi và cho trẻ nhắc lại cách chơi và trò chơi.
Mỗi trò chơi cô đều chia làm 2 đội và thi đua với nhau.
3. Chơi tự chọn: Chơi bóng, vòng, chơi cát nước, xếp hạt, chơi nhà bóng 
- Cô giới thiệu các đồ chơi cô đã chuẩn bị trước và hỏi ý kiến chơi của trẻ.
Khi trẻ chơi cô bao quát và  giúp đỡ trẻ nếu cần.
* Kết thúc: Cô cho trẻ hát bài hát  “Lý cây xanh”

D. HOẠT ĐỘNG THAY THẾ HOẠT ĐỘNG GÓC
Hoạt động trải nghiệm: Làm thiệp chúc tết
I. Mục đích – yêu cầu
1. Kiến thức:
– Trẻ biết mùa xuân có ngày Tết Nguyên Đán, là tết cổ truyền của dân tộc
– Trẻ biết cắt dán trang trí, làm thiệp tặng người thân, bạn bè nhân dịp tết và dành những lời chúc ý nghĩa dành cho họ
2. Kỹ năng:
– Trẻ có kỹ năng cắt dán các hình đơn giản
– Phát triển các khả năng sáng tạo thông qua các sản phẩm của mình.
3. Giáo dục: Giáo dục trẻ chăm ngoan học giỏi vâng lời ông bà, bố mẹ, cô giáo.
II.Chuẩn bị :
+ Đồ dùng của cô:
– 3 loại thiệp
– Nhạc bài: Mùa xuân của bé, bé chúc tết, mùa xuân ơi, bánh chưng xanh
+ Đồ dùng của trẻ:
– Kéo, giấy màu các loại, bìa màu, keo, bút màu,….
III. Tiến hành hoạt động:
– Mùa xuân đẹp tựa cánh đào
Mai vàng đua  nở đón chào xuân sang
– Các con ơi, mùa xuân đã đến rồi chúng ta cùng hát mừng đón chào mùa xuân nào!
– Cô cùng trẻ vận động bài hát “Mùa xuân của bé”
– Thế trong mùa xuân có ngày tết gì nào? (Tết Nguyên Đán)
– Khi mỗi dịp tết đến xuân về thì chúng ta thường làm gì để đón tết nào? (trang trí nhà cửa, may quần áo mới, chuẩn bị các món ăn,….)
– Khi tết đến chúng ta thường đi đâu? (chơi tết, chúc tết…)
– Các con chúc tết như thế nào?
- Để thể hiện tình cảm của mình dành cho bạn bè và những người thân hôm nay cô sẽ hướng dẫn các con làm thiệp để tặng cho họ kèm theo những lời chúc thật ý nghĩa các con có đồng ý không?
Cho trẻ xem một số mẫu bưu thiếp và trò chuyện cùng trẻ.
+ Tấm thiệp thứ nhất: Tấm thiệp này được cô trang trí như thế nào?
– Muốn có số 2026 chúng ta phải làm thế nào?
Cô tóm ý: Từ hình vẽ bông hoa 6 cánh chúng ta cắt theo đường viền hình vẽ tạo thành bông hoa 6 cánh, dán 2 bông hoa 6 cánh lại với nhau, hình tròn nhỏ làm nhụy hoa sau đó dán cuống  hoa và lá dùng bút màu viết số 2026 tạo thành tấm thiệp xinh đẹp.
+ Tấm thiệp thứ 2: Bạn nào có nhận xét gì về tấm thiệp này?
Cô tóm ý: Đây là tấm thiệp cô đã làm để tặng cho bà của mình, cô sẽ chúc bà mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi, để làm được tấm thiệp này từ hình vẽ bông hoa tulip chúng ta cắt theo đường viền hình vẽ tạo thành cánh hoa tulip, dán 2 cánh hoa lại với nhau ta được bông hoa tulip, sau đó dán cuốn hoa và lá dùng bút màu viết số 2026 tạo thành tấm thiệp xinh đẹp.
+ Tấm thiệp thứ 3:
Phương Nam hoa mai thắm
Phương Bắc đào hồng tươi
Mùa xuân hoa khoe sắc
Hương thơm ngát đất trời
– Con thấy tấm thiệp này như thế nào?
Cô tóm ý: Từ hình vẽ bông hoa 5 cánh chúng ta cắt theo đường viền hình vẽ tạo thành bông hoa 5 cánh, chúng ta vẽ nhụy hoa, sau đó dán cành hoa và lá, dùng bút màu viết số 2026 tạo thành tấm thiệp xinh đẹp.
– Những tấm thiệp này có đặc điểm gì giống nhau? Con biết vì sao có số 2026 ở ngoài tấm thiệp?
* Hỏi ý tưởng của trẻ:
Ngoài những tấm thiệp cô vừa cho các con làm quen, các con còn biết những tấm thiệp nào nữa?Con sẽ làm tấm thiệp như thế nào? Dành tặng cho ai?
Cô đã chuẩn bị đồ dùng như: bìa, giấy màu các loại, hồ dán, kéo, bút màu,…, chúng mình cùng làm những tấm thiệp thật đẹp để tặng cho người thân và bạn bè nhân ngày tết cổ truyền của dân tộc. Hát “Mùa xuân ơi”
* Trẻ thực hiện:Trẻ thực hiện cô mở nhạc về ngày tết
Cô đi từng nhóm quan sát hướng dẫn trẻ sắp xếp bố cục, cách chọn màu và gợi ý để trẻ trang trí tấm thiệp.
* Trưng bày và nhận xét sản phẩm: Cho trẻ mang sản phẩm lên trưng bày. Cho vài trẻ nhận xét sản phẩm. Cô nhận xét chung. Giáo dục trẻ biết vâng lời ông bà, cha mẹ. Hát: “Bé chúc tết”
E. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
- Nhận biết mỗi quan hệ hơn kém về số lượng trong phạm vi 10.
- Lao động dọn vệ sinh lớp học
- Chơi tự do: Chơi đất nặn, góc xây dựng
I.Mục đích - Yêu cầu:
- Trẻ biết “Nhận biết mối quan hệ hơn kém về số lượng trong phạm vi 10, biết chơi trò chơi.
- Rèn kỹ năng đếm, thêm bớt trong phạm vi 10. Rèn phản ứng nhanh nhẹn của trẻ thông qua TC.
- Giáo dục trẻ có ý thức trong giờ học. Yêu quí chăm sóc và bảo cây hoa.
II. Chuẩn bị:
- Tranh vẽ các nhóm cây, rau, hoa. Bút dạ.
- Máy vi tính có các nhóm cây, rau, hoa có số lượng 10.
- Đồ dùng cô tương tự của trẻ kích thước hợp lí
- Các nhóm cây, rau, hoa đồ chơi có số lượng 5, 6, 7, 8, 9,10.
III. Tiến hành
1. Nhận biết mối quan hệ hơn kém về số lượng trong phạm vi 10.
- Trò chơi 1: Ai đếm giỏi
+ Cách chơi: Cô có 2 bức tranh vẽ nhóm các loại rau hoa quả. Yêu cầu trẻ đại diện 2 đội bật nhảy qua những chiếc vòng lên vẽ thêm vào hoặc gạch bớt đi sao cho các nhóm có số lượng 10.
- Trò chơi 2: Dán thêm rau hoa quả sao cho có số lượng 10 và gắn TS 10.
+ Cách chơi: Lần lượt trẻ 2 đội lên dán thêm rau hoa quả sao cho đúng chủng loại, có số lượng 10 và gắn TS 10.
- Trò chơi 3: Thi xem tổ nào nhanh
+ Cách chơi: Thêm vào hoặc bớt đi các nhóm rau hoa quả, cây xanh sao cho có số lượng 10 và gắn TS 10.
. Đội số 1 lên tìm vận chuyển các nhóm rau, hoa.
. Đội số 2 lên tìm vận chuyển các nhóm cây, quả.
- Kiểm tra kết quả 2 đội 
2. Lao động dọn vệ sinh lớp học
- Cô cho trẻ vệ sinh lớp học theo nhóm, lau chùi đồ dùng đồ chơi, tủ...
3. Chơi đất nặn, góc xây dựng
- Gợi mở hỏi trẻ về đồ chơi cô đã chuẩn bị
- Cho trẻ lấy đồ chơi về các nhóm chơi theo ý thích. Cô quan sát giúp trẻ lúng túng, khuyến khích trẻ chơi sáng tạo.
- Cô nhận xét động viên, trẻ thu dọn đồ chơi vào nơi quy định.
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A. ĐÓN TRẺ, CHƠI, THỂ DỤC SÁNG
- Cô ân cần đón trẻ vào lớp: chào hỏi lễ phép
- Nhắc nhở trẻ cất đồ dùng cá nhân
- Trao đổi nhanh với phụ huynh về tình hình của trẻ
- Trò chuyện về nội dung các hoạt động trong ngày
- Chơi tự do theo ý thích.
- Thể dục sáng.
B. HOẠT ĐỘNG HỌC
TẠO HÌNH:  Thiết kế bông hoa mùa xuân (EDP)
I. Mục tiêu
S- Khoa học: Trẻ biết tên một số loại hoa, biết làm bông hoa, cành hoa từ những nguyên  liệu gần gũi.
T- Công nghệ: Sử dụng các nguyên liệu, dụng cụ (giấy các loại, lá cây, bẹ ngô, kéo, keo, băng dính hai mặt, súng bắn keo, biết sử dụng điện thoại để quay, chụp quá trình thiết kế bông hoa)
E - Kĩ thuật:Quy trình chọn nguyên liệu, vẽ, cắt, dán, gắn đính, nặn, tạo thành cành hoa, bông hoa.
A - Nghệ thuật: Trang trí lọ hoa, phối hợp nguyên liệu màu sắc hài hòa, cân đối.
M - Toán: Đếm trên đối tượng số bông hoa, so sánh cao thấp.
II. Chuẩn bị
- Cành đào, giấy xốp, ống tre, hoa...
- Bút chì, giấy vẽ, giá vẽ, kéo, băng dính 2 mặt, súng bắn keo
- Giấy màu, giấy xốp, giấy nhún, vỏ xò, đất nặn, lá cây, cành cây…
- Ti vi, máy tính, nhạc.  Các bàn để lọ hoa
III. Tiến hành.
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	 1: Hỏi
- Vậy các con hãy gửi lời chào đến cô bằng tiếng anh nào.
- Cho trẻ hát bài sắp đến tết rồi
- Trò chuyện về nội dung bài hát
- Hỏi trẻ sắp đến tết gia đình con làm những công việc gì?
- Cô gợi ý cho trẻ kể
- Cô giới thiệu các lọai hoa, để chuẩn bị trang trí lớp theo chủ đề tết - Mùa Xuân
- Cô hỏi trẻ về các lọại hoa
- Muốn cho lọ rực rỡ sắc màu hơn thì chúng mình cùng chú ý xem cô Mai sẽ có một món quà tặng cho các con
- Trên tay cô có cái gì đây?
- Các con biết những loại hoa gì?
- Con biết những loại hoa đó ở đâu?
 2: Tưởng tượng
- Cô cho trẻ tưởng tượng, thảo luận và chia sẻ về những ý tưởng làm lọ hoa mùa xuânnhư thế nào (chia sẻ về nguyên liệu, cách làm)
- Các con có ý tưởng làm những loại hoa gì?
+ Làm bằng nguyên vật liệu gì?
+ Làm bông hoa như thế nào?
+ Làm những hoa gì?
+ Muốn cành hoa thêm xanh tươi thì cần trang trí thêm cái gì?
- Trẻ thảo luận, thống nhất trong nhóm về: Hình dạng, màu sắc của bông hoa


- Các bé đã nói lên được ý tưởng và nguyên liệu để thiết kế hoa mùa xuân rồi. Và bây giờ là đến phần gì các bé?
- Đã sẵn sàng chưa?
 3: Thiết kế
=> Vừa rồi các con đã đưa ra được cách làm và đã lựa chọn được những nguyên liệu để làm bông hoa Mùa Xuân. Để làm được bông hoa mùa xuânđầu tiên chúng mình cần phải làm gì?
- Cô cho trẻ về nhóm để thảo luận cách vẽ bản thiết kế, cho bạn nhóm trưởng lên lấy đồ
- Cho đại diện trẻ vẽ bản thiết kế
- Cô bao quát tất cả các nhóm
+ Các con đang thiết kế gì?
+ Các con có khó khăn gì khi thiết kế?
+ Con có cần sự giúp của cô và các bạn không?
+ Cho trẻ treo tranh thiết kế lên giá tranh
 4: Chế tạo
- Cô cho trẻ thực hiện làmbông hoa mùa xuân theo bản vẽ đã thiết kế và thống nhất.
- Cô theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ trẻ khi cần thiết.
+ Nhóm các con phân công nhiệm vụ như thế nào? Ai là nhóm trưởng? Con đảm nhận nhiệm vụ gì? Nhóm trưởng làm gì? Phân công các bạn làm gì?
+ Các con đang làm gì?
+ Làm như thế nào?         
+ Nhóm các con làm bông hoa từ nguyên   vật liệu gì?
+ Các con có cần sự trợ giúp nào không?
+ Các con nhờ sự trợ giúp từ đâu?
+ Các con thấy kết quả ra sao?
+ Khi làm xong các con sẽ trang trí thế nào?
+ Cô cùng một trẻ đi chụp ảnh quá trình các nhóm làm bông hoa mùa xuân) (Cắt, cuốn, dán, gắn)
 5: Thử nghiệm và thiết kế lại
- Các nhóm rất khéo tay làm ra những bông hoa rất đẹp  
Cho trẻ mang sản phẩm của nhóm mình lên trưng bày.
- Cô chiếu hình ảnh hoạt động của các nhóm lên tivi cho trẻ quan sát
- Mời đại diện nhóm giới thiệu sản phẩm của nhóm mình.
Cô hỏi:
+ Hôm nay các con học được gì?
+ Con sẽ làm gì với những lọ hoa?
+ Các con hãy trưng bày cho đẹp
+ Các bạn đã làm bông hoa mùa xuân như thế nào?
- Cho trẻ đếm xem số bông hoa trên cành hoặc số cành hoa trẻ làm được trong nhóm
+ Con có muốn thay đổi gì trong thiết kế hoặc sản phẩm của mình không? (Khen trẻ)
+ Nếu được chỉnh sửa các con sẽ chỉnh sửa gì?
- Cho trẻ trình bày ý tưởng nếu trẻ muốn thiết kế lại.
* Kết thúc
- Các con vừa tạo ra được những bông hoa mùa xuân rất đẹp rồi bây giờ các con mang những lọ hoa lên trang trí lớp.
- Cho trẻ đọc bài thơ Tết đang vào nhà cầm tay nhau đi vòng tròn, kết hợp nhạc nhẹ dạo
- Cô cho trẻ thu dọn đồ dùng gọn gàng
	
- Helo teacher

- Trẻ hát cùng cô
- Trẻ thảo luận theo ý hiểu

- Trang trí lọ hoa.





- Trẻ chú ý

- Hoa cúc, hoa đào, hoa mai….
- Ở nhà, ở trường,...

- Trẻ cùng thảo luận và chia sẻ về những ý tưởng làm lọ hoa mùa xuân.
- Trẻ trả lời.
- Xốp, bẹ ngô, giấy nhún…...
- Giấy gập vào cắt tỉa, dán, bẹ ngô cắt dán….., làm hoa đào, hoa hồng....
- Muốn trang trí lọ hoa thì chúng mình làm như nào?  
- Cắt, dán trang trí
- Lá cây
-Cùng thảo luận


-Thiết kế hoa ạ
- Trẻ trả lời
- Thiết kế ạ





- Bạn nhóm trưởng vẽ thiết kế, các bạn khác cùng chú ý khi bạn vẽ, có thể bạn khác vẽ hỗ trợ bạn
- Lọ hoa mùa xuân.
- Trẻ trả lời
- Các nhóm treo tranh

- 1 bạn nói các bạn ơi có thích làm bông hoa mùa xuân không?


- Trả lời
- Trẻ thực hiện làm lọ hoa mùa xuân theo bản vẽ đã thiết kế
- Trẻ trả lời các câu hỏi
- Trẻ trả lời
- Tiếp theo bạn sẽ làm gì ?
- Trẻ trang trí lọ hoa

- Trẻ chụp các bước chế tạo bông hoa


- Trẻ mang sản phẩm lên trưng bày


- Trẻ trình bày và cho trẻ đối chiếu với bản thiết kế

- Trẻ chú ý và trả lời
- Trẻ cùng thảo luận và thống nhất
-Trẻ trả lời

- Các nhóm trả lời, trang trí
- Các nhóm để lên 3 bàn 3 lọ hoa
- Trẻ đếm
- Trẻ trả lời

- Trẻ thực hiện



-Trẻ đọc thơ

- Trẻ thu dọn đồ dùng



C. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
        - HĐCCĐ: Quan sát cây bàng
        -  TCVĐ: Bẫy chuột, TCDG: Trồng nụ trồng hoa
        - Chơi tự chọn: Xếp hột hạt số, nhặt lá cây, chơi với khu PT vận  động
I. Mục đích – Yêu cầu
1.Kiến thức.
- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm đặc trưng của cây bàng ( thân, cành, lá).
- Biết được lợi ích của cây.
2. Kĩ năng.
- Trẻ biết trả lời câu hỏi của cô và hứng thú tham gia trò chơi.
- Rèn khả năng quan sát, ghi nhớ
3. Giáo dục: Trẻ hứng thú và nghe lời cô trong khi chơi, chơi đoàn kết với các bạn.
II. Chuẩn bị.
- Trang phục của cô và trẻ gọn ngàng, dễ vận động, phù hợp với thời tiết.
III. Tiến hành:
1. HĐCCĐ: Quan sát cây bàng
- Các con thấy thời tiết hôm nay như thế nào?.
- Các con hãy quan sát xem đây là cây gì?
- Cây bàng có những đặc điểm gì?( thân, cành , lá)
- Gốc cây bàng như thế nào?
- Thân và cành cây bàng có đặc điểm gì?
- Lá bàng màu gì?
- Cô cho trẻ được xờ vào cây bàng sau đó hỏi trẻ.
- Con có nhận xét gì về cây bàng? hỏi trẻ từng bộ phận
- Trồng cây bàng để làm gì?( cho bóng mát)
- Cô nói lại đặc điểm cây bàng: cây to, có nhiều tán rộng, lá to có hình thìa, đầu lá tròn, mặt trên nhẵn, mặt dưới có lông mịn. Trước khi lá rụng xuống chuyển sang màu nâu nhạt. Hoa bàng có màu trắng, quả có 1 hạt ăn có vị chua.
- Muốn cho cây tươi tốt chúng ta phải làm gì ?
- Giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ cây không bức lá bẻ cành, khi lá rụng phải biết nhặt bỏ vào thùng rác.
- Ngoài cây bàng ra ai còn biết có những loại cây gì nữa?( cô chỉ cho trẻ biết các cây xung quanh sân trường như.( cây sấu, hoa sữa...)
2. TCVĐ: Bẫy chuột, TCDG: Trồng nụ trồng hoa
- TC: Bẫy chuột 
+ Trẻ nhắc lại luật chơi, cách chơi.
+ Chia tổ, nhóm chơi. Cô quan sát động viên trẻ kịp thời.
- TC: Trồng nụ trồng hoa
+ Cô nêu luật chơi, cách chơi
+ Cả lớp cùng chơi 3- 4 lần.
3. Chơi tự chọn: Xếp hột hạt số, nhặt lá cây, chơi với khu phát triển vận động
- Hỏi trẻ về 1 số đồ chơi cô đã chuẩn bị, giới thiệu phạm vi chơi cho trẻ.
- Trẻ lấy đồ chơi về các nhóm chơi theo ý thích.Cô bao quát trẻ chơi.
- 1 nhóm trẻ giúp cô lao động nhặt lá rụng trên sân
- Kết thúc: Nhận xét, cho trẻ thu dọn đồ chơi, rửa tay, xếp hàng đi vào lớp.

D. HOẠT ĐỘNG GÓC ( Chơi theo tuần )

E.  HOẠT ĐỘNG CHIỀU
- LQTA trên phần mềm Smartkids: Dạy trẻ phát âm từ: Tomato ( Cà chua)
- Trò chơi : Kéo vòng dây.
- Chơi tự do: Chơi cờ vua, lăn bóng
I. Yêu cầu
1. Kiến thức
- Trẻ phát âm và hiểu nghĩa từ:  Tomato ( Cà chua) 
- Trẻ nghe, hiểu và nói câu đơn giản:
+  I like tomatoes ( Tôi thích cà chua )
+ This is my head ( Đây là súp cà chua)
+ This is tomato soup ( Đầy là một cây cà chua)
2. Kỹ năng
- Phát triển kỹ năng nghe và phát âm 
- Nâng cao khả năng chú ý và ghi nhớ 
3. Thái độ: Trẻ hào hứng tham gia các hoạt động
 II.Chuẩn bị:
- Máy tính, ti vi, loa, phần mềm 
- Vòng dây
III.Tiến hành 
1. Cho trẻ LQVTA: Dạy trẻ phát âm từ  Tomato ( Cà chua)   
a. Warm- up: Khởi động 
Cô mở phần mềm, chọn hướng dẫn Tiếng Việt Chọn giáo trình: Eduplay B=> Chọn khối lớp: 5-6 tuổi Chọn chủ đề Vegetables => Chọn mục Bài Hát => Vegetables
Cô hướng dẫn trẻ đứng lên và làm động tác theo video bài hát trong phần mềm.
b. Content: Nội Dung 
HĐ 1:  Học từ vựng  Tomato ( Cà chua)
 - Cô mở phần mềm, chọn hướng dẫn Tiếng Việt Chọn giáo trình: My little Islands => Chọn khối lớp: 5-6 tuổi Chọn chủ đề Unit 7; Heathy food=> chọn Bài Giảng => Chọn Bài giảng 2=>  chọn hình ảnh của từ Tomato -30%
- Giải thích nghĩa từ “Tomato”.Cho trẻ nghe phát âm từ “Tomato” trên phần mềm. Cho trẻ phát âm từ 3- 4 lần theo các hình thức: Cả lớp/tổ/nhóm 
- Cho cá nhân trẻ phát âm kết hợp bức tranh.
HĐ 2: Cho trẻ làm quen với câu thoại: 
- Cô cho trẻ nghe các câu trong phần mềm 1 lần. 
+  I like tomatoes ( Tôi thích cà chua )
+ This is my head ( Đây là súp cà chua)
+ This is tomato soup ( Đầy là một cây cà chua)
- Cô cho trẻ nghe, giải thích nghĩa của câu. 
- Cả lớp/tổ/nhóm phát âm mẫu câu theo phần mềm.
* Ôn tập từ vựng: Tomato (Cà chua)
- Cô mở phần mềm, chọn hướng dẫn Tiếng Việt Chọn giáo trình:  My Little IsLands=> Chọn khối lớp: 5-6 tuổi Chọn chủ đề Unit 7; Heathy food=> chọn Bài Giảng => Chọn Bài giảng 2=>  chọn hình ảnh của từ Tomato  đi qua các mẫu câu đến phần trò chơi.
- Cô phổ biến luật chơi và cách chơi.  Gọi lần lượt từng trẻ lên chơi.
c. Kết thúc: Cô mở phần mềm, chọn hướng dẫn Tiếng Việt Chọn giáo trình: Eduplay Friends B=> Chọn khối lớp: 5-6 tuổi Chọn chủ đề Vegetables=> Chọn mục Bài Hát=>  Vegetables
- Cả lớp đứng lên hát và nhảy theo nhạc.
2. Trò chơi: Kéo vòng dây
- Chia trẻ chơi theo tổ, nhóm có nhiệm vụ chọn đồ dùng theo đúng yêu cầu của cô và của tổ bạn
- Cô nêu luật chơi, cách chơi. Trẻ chơi 3- 4 lần
- Cô nhận xét - khen trẻ.
3. Chơi tự do: Chơi cờ vua, lăn bóng
Cô cho trẻ chơi trò chơi. Cô bao quát trẻ chơi.
 - Vệ sinh – Trả trẻ
ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY
 - Sĩ số trẻ:………………………………
- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………….................
- Kiến thức, kỹ năng: …………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………….................
……………………………………………………………...…………………..........
…………………………………………………………………………….................
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………………..........
- Biện pháp khắc phục:……………………...............................................................
…………………………………………………………………………….................__________________________________________________________________Thứ sáu, ngày 13 tháng 2 năm 2026
A. ĐÓN TRẺ, CHƠI, THỂ DỤC SÁNG
- Cô ân cần đón trẻ vào lớp: chào hỏi lễ phép
- Nhắc nhở trẻ cất đồ dùng cá nhân
- Trao đổi nhanh với phụ huynh về tình hình của trẻ
- Trò chuyện về nội dung các hoạt động trong ngày
- Chơi tự do theo ý thích.
- Thể dục sáng.
B. HOẠT ĐỘNG HỌC
Toán:  Tách/Gộp, nhóm có 10 đối tượng theo các cách
I. Yêu cầu:
1. Kiến thức:
[bookmark: _Hlk118802324]- Trẻ tách được nhóm có 10 đối tượng thành 2 phần theo các cách khác nhau.
- Trẻ biết gộp 2 nhóm đếm và nêu kết quả.
- Chọn và gắn thẻ số tương ứng với số lượng mỗi nhóm.
2. Kỹ năng:
 - Rèn kỹ năng tách/ gộp cho trẻ
- Trẻ biết đếm và diễn đạt cách chia, trả lời câu hỏi rõ ràng, mạch lạc, nói đủ câu
[bookmark: _Hlk118803195]3. Thái dộ: Trẻ tích cực tham gia các hoạt động, biết chơi trò chơi.
II. Chuẩn bị:
1. Đồ dùng của cô:
[bookmark: _Hlk118803276]- 10 quả táo.10 bông hoa. Thẻ số từ 1 đến 10 
- Nhạc các bài hát
2. Đồ dùng của trẻ:
[bookmark: _Hlk118803915]- Rổ đựng, bảng, thẻ số từ 1 đến 10, 10 bông hoa, 10 quả táo đủ cho trẻ.
- 3 tranh có các nhóm thực vật có số lượng là 10
- 3 bút dạ, thẻ số 1 - 10.
III. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1. Gây hứng thú: (1p)
- Cô cùng trẻ hát bài hát “ Bé tập đếm”
- Cô giới thiệu lớp học toán vui nhộn.
2. Nội dung: (27p)
2.1. Ôn nhóm đồ vật có số lượng là 10.
Chia trẻ thành 3 đội:
+ Đội 1: Tìm nhóm rau có số lượng là 10 và đặt thẻ số tương ứng
+ Đội 2: Tìm nhóm quả có số lượng là 10 và đặt thẻ số tương ứng
+ Đội 3: Tìm nhóm củ có số lượng là 10 và đặt thẻ số tương ứng.
- Cô kiểm tra kết quả, nhận xét và khen trẻ
2.2.Dạy trẻ Tách/Gộp, nhóm có 10 đối  tượng theo các cách
* Tách theo mẫu (2 nhóm quả táo, nhóm hoa)
Cô đã chuẩn bị cho mỗi bạn 1 rổ đồ chơi phía sau, các con hãy lấy ra và xem bên trong có gì nào.
- Bây giờ các con hãy xếp số quả táo ( bông hoa) ra và đếm xem có bao nhiêu quả táo ( bông hoa) nào.
- Cô chia các đối tượng thành hai phần (chia ít nhất 2 lần với các cách chia khác nhau)
+ Cách 1: 1 phần có 1 quả táo, 1 phần có 9 quả táo và đặt thẻ số tương ứng từng phần (tương tự tách 10 bông hoa)
- Các con chia giống cô nào.
- Cô cùng trẻ kiểm tra lại
- Bây giờ cô gộp 2 phần lại được mấyquả táo?
+ Cách 2: Bây giờ cô tách 1 phần là 2 quả táo, 1 phần có 8 quả táo và đặt thẻ số tương ứng từng phần ( tương tự tách nhóm hoa)
- Các con tách giống cô theo cách 2 này nào
- Cô cùng trẻ kiểm tra lại 
- Cô gộp 2 phần lại và hỏi trẻ có bao nhiêu quả táo ?
+ Cách 3: Bây giờ cô tách 1 phần có 3 quả táo, 1 phần là 7 quả táo và đặt thẻ số tương ứng từng phần ( tượng tự tách nhóm hoa).
- Trẻ tách, đặt số tương ứng và nói kết quả tách.
Bây giờ cô gộp lại 2 phần được mấy quả táo ?
+ Cách 4: Cô lại tách 1 phần là 4 quả táo (bông hoa), 1 phần là 6 quả táo ( bông hoa) và đặt thẻ số tương ứng.
+ Cách 5: Cô lại tách 2 phần bằng nhau đều có 5 quả táo (bông hoa) và đặt thẻ số tương ứng.
- Có mấy cách tách 10 quả táo ( bông hoa) thành 2 phần?
- Trẻ thực hiện
- Cô thấy các con tách 10 quả táo ( hoa) thành 2 phần bằng rất nhiều cách. Mỗi cách chia có một kết quả. 
* Tách theo ý thích
- Các con hãy xếp tất cả các quả táo ra bảng thành hàng ngang.
- Có bao nhiêu quả táo?
- Các con cùng đếm để kiểm tra nào?
- Nhiệm vụ của các con là tìm cách tách 10 quả táo ra thành 2 phần theo ý thích của mình và đặt thẻ số tương ứng, trong thời gian là 1 bản nhạc, sau đó chúng mình sẽ cùng kiểm tra kết quả nhé!
Thời gian bắt đầu!
- Đã hết thời gian rồi, cô mời đại diện các cách chia nêu kết quả chia và gắn cặp thẻ số tương ứng lên bảng
+ Bạn đã đưa ra cách tách 10 quả táo thành 2 phần là 1 phần là 1 và 1 phần là 9. Những bạn nào có cách tách giống bạn?
+ Tiếp theo cô mời  ... Những bạn nào có cách tách giống bạn?





- Có mấy cách tách 10 quả táo thành 2 phần?
Cô khái quát: Như vậy muốn tách 1 nhóm có 10 đối tượng thành 2 phần, có 5 cách: 1-9, 2-8, 3-7, 4-6, 5-5. Mỗi cách tách có một kết quả khác nhau nhưng đều đúng vì khi gộp vào đều cho số lượng giống nhau. 
- Cô gọi trẻ nói lại khái quát
*Trẻ tách theo yêu cầu của cô.
 Bây giờ các con hãy tách 10 bông hoa ra làm 2 phần và gộp lại  theo yêu cầu của cô nhé!
- Lần 1: Cô nêu số lượng 1 nhóm, trẻ xác định phần còn lại sau đó lấy chữ số tương ứng cho mỗi phần
+ Các con tách 10 bông hoa ra làm 2 phần trong đó 1 phần có 1 và phần còn lại sẽ là mấy? Và chúng mình đặt thẻ số tương ứng.
- Chúng mình cùng kiểm tra. Cho trẻ đếm. 
- Các con gộp 2 phần lại thì được bao nhiêu  bông hoa?
- Lần 2: Cho trẻ chọn 1 chữ số và lấy số lượng tương ứng với chữ số, xác định số lượng phần còn lại
 Chúng mình cùng kiểm tra! 
 Các con gộp 2 phần lại được bao nhiêu bông hoa ?
- Vậy có mấy cách tách 10 bông hoa ra thành 2 phần?
- (Cô kết luận và khái quát trên màn hình): Với số lượng là 10, chúng ta có 5 cách tách làm 2 phần, đó là:
+ Cách tách thứ nhất một phần có 1, một phần có 9
+ Cách tách thứ 2 một phần có 2, một phần có 8
+ Cách tách thứ 3 một phần có 3, một phần có 7
+ Cách tách thứ 4 một phần có 4, một phần có 6
+ Cách tách thứ 5 là tách 2 phần bằng nhau bằng 5
Mặt dù có các cách tách khác nhau, nhưng khi gộp lại thì đều có số lượng là 10.
- Cô nhận xét phần thực hiện của trẻ, cho trẻ cất đồ dùng
2.3. Luyện tập, củng cố:
- Trò chơi 1: Tai ai tinh
+ Cách chơi: Cô vỗ xắc xô mấy tiếng thì trẻ xếp bấy nhiêu cây rau(củ, quả) ra, đặt thẻ số tương ứng  cho nhóm 1. Sau đó trẻ tự đặt số tương ứng cho số lượng nhóm còn lại.
- Luật chơi: Bạn nào xếp sai phải xếp lại cho đúng
 - Cho trẻ chơi 2-3 lần.
- Trò chơi 2: Ai thông minh
+ Cách chơi: Để chơi được trò chơi này chúng ta phải chia ra làm 3 đội, mỗi đội sẽ được tặng 1 bức tranh, trong tranh có hình ảnh các nhóm thực vật có số lượng là 10, nhiệm vụ của đội chơi là dùng bút khoanh tròn mỗi nhóm này ra làm 2 phần, theo 5 cách mà chúng ta vừa được học, sau đó tìm số tương ứng cho mỗi nhóm thực vật và dán vào ô vuông ở phía dưới.
- Thời gian cho trò chơi này được tính bằng 1 bản nhạc. Đội nào nhanh hơn và đúng sẽ giành chiến thắng.
3.Kết thúc: (1p)
Trẻ hát “ Số đếm” và ra ngoài
	
- Trẻ hát cùng cô
- Trẻ vỗ tay





- Trẻ tìm
- Đặt thẻ số







- Trẻ xếp và đếm số quả táo, bông hoa



- Trẻ quan sát


- Trẻ thực hiện
- Trẻ nói kết quả
- Trẻ trả lời


- Trẻ quan sát
- Trẻ thực hiện
- Trẻ nói kết quả

- Trẻ trả lời


- Trẻ quan sát
- Trẻ thực hiện
- Trẻ nói kết quả


- Trẻ quan sát


- Trẻ thực hiện






- Trẻ xếp

- 10 quả táo
- Trẻ đếm
- Trẻ lắng nghe.



- Trẻ tách tự do



- 1 trẻ tách theo 1-9, nói kết quả

- 1 trẻ tách theo 2-8, nói kết quả
- 1 trẻ tách theo 3-7, nói kết quả
- 1 trẻ tách theo 4-6, nói kết quả
- 1 trẻ tách theo 5-5, nói kết quả

- Có 5 cách: 1-9, 2-8, 3-7,
 4-6, 5-5
- Trẻ lắng nghe

- 2 - 3 trẻ nhắc lại




- Trẻ thực hiện




- Trẻ đếm

- Trẻ trả lời.


- Trẻ thực hiện

- Trẻ nói kết quả
- 10 bông hoa
- 5 cách: 1-9; 2-8; 3-7; 4-6; 
5-5
















- Trẻ chơi trò chơi







- Trẻ chơi trò chơi




- Trẻ hát và đi ra ngoài 






C. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
- HĐCCĐ: Quan sát hoa đào
- TCVĐ: Chuyền bóng, TCDG: Chèo thuyền trên cạn
- Chơi tự chọn: Xếp chữ cái  bằng lá cây. Chơi với ĐCNT
I. Mục đích – Yêu cầu:
- Trẻ biết các đặc điểm của cây hoa đào, nhận xét và dự đoán sự thay đổi của cây.
-  Phát triển khả năng tưởng tượng , kĩ năng tạo hình cho trẻ
- Giáo dục trẻ biết yêu quý, chăm sóc cây xanh
II. Chuẩn bị:
- Địa điểm quan sát sạch sẽ, an toàn với trẻ.
- Sân phẳng và sạch, phấn trắng
III. Tiến hành:
1.HĐCCĐ: Quan sát hoa đào
- Cô tập chung trẻ và cho trẻ vừa đi vừa hát bài hát: “Đi chơi” đến địa điểm quan sát.
- Cô đọc  câu đố về hoa đào
- Cho trẻ quan sát cây hoa và nhận xét các đặc điểm của cây hoa
- Cô đặt câu hỏi và gợi ý cho trẻ nêu được các đặc điểm nổi bật như thân màu nâu, hoa màu hồng, có nụ nhỏ và chồi non....
- Cô khái quát các ý kiến của trẻ
- Cho trẻ dự đoán những chiếc nụ nhỏ nếu được chăm sóc thì sẽ ra sao?
- Hoa đào dùng để làm gì?
- Cách chăm sóc cây hoa?
2. TCVĐ: Chuyền bóng, TCDG: Chèo thuyền trên cạn
- TC: Chuyền bóng
+ Trẻ nhắc lại luật chơi, cách chơi.
+ Chia tổ, nhóm chơi. Cô quan sát động viên trẻ kịp thời.
- TC: Chèo thuyền trên cạn
+ Cô nêu luật chơi, cách chơi. Cả lớp cùng chơi 3- 4 lần.
3. Chơi tự chọn: Xếp chữ cái bằng lá cây,chơi với đồ chơi ngoài trời.
- Giới thiệu với trẻ về đồ chơi cô chuẩn bị.
- Trẻ tự chọn đồ chơi về nhóm chơi theo ý thích.
- Khi trẻ chơi, cô quan sát, theo dõi để đảm bảo an toàn cho trẻ. Nhận xét khen trẻ kịp thời.
D. HOẠT ĐỘNG THAY THẾ HOẠT ĐỘNG GÓC
Giao lưu âm nhạc “ Cùng múa hát mừng xuân” 
I.Mục đích -  Yêu cầu:
- Trẻ biết tên bài hát, trò chơi trong buổi giao lưu. Trẻ thỏa mãn nhu cầu vui chơi.
- Rèn kỹ năng âm nhạc. Trẻ có kỹ năng thỏa thuận, hợp tác trong khi chơi.
- Trẻ cởi mở, thân thiện với các bạn khác lớp, có ý thức kỷ luật trong hoạt động tập thể.  
II. Chuẩn bị:
Đồ dùng của cô và trẻ:
- Quần áo của trẻ gọn gàng.  
III. Cách tiến hành.
- Cô giới thiệu chương trình giao lưu âm nhạc “Cùng múa hát mừng Xuân”
- Mở đầu chương trình là bài hát “Xúc xắc xúc xẻ”. Biểu diễn của các bạn đến từ đội 1 của lớp 5 tuổi.
- Sắp đến tết rồi, đến trường rất vui
Đó là nội dung của bài hát “ Sắp đến tết rồi” do các bạn đội 2 lớp 5 tuổi biểu diễn.
- Các bạn thân mến: Đến với chương trình “Cùng múa hát mừng Xuân” hôm nay cô  giáo cũng muốn gửi tặng 2 lớp bài hát “Mùa xuân ơi”  xin mời các bạn lắng nghe.
- A Mùa Xuân đẹp quá bạn khắp nơi mau cùng lại đây chơi. Vui Xuân sang ta cùng nhau múa, cùng nhau hát cười. Sau đây là tiết mục đồng diễn của 2 lớp chơi cùng người  dẫn chương trình với ca khúc “ Cùng múa hát mừng Xuân” xin được cổ vũ bằng một tràng pháo tay.
3. Trò chơi âm nhạc: Vũ điệu âm nhạc
- Chuẩn bị: thảm cỏ
- Cách chơi:  - Cách chơi này như sau:
+ Với nhạc sôi động thì? ( lắc hông nhún chân)
+ Với nhạc nhẹ nhàng? ( di chuyển mềm mại)
+ Các con sẽ làm gì khi bản nhạc kết thúc? ( dừng lại)
+ Và các con lưu ý, khi nhảy không được sô đẩy các bạn bên cạnh, các con nhớ chưa nào?
- Vầ bây giờ các con hãy tìm cho mình một bạn nhảy. Cô nói: kết bạn, kết bạn
- Các con đã sẵn sàng tham gia trò chơi chưa?
- Trò chơi bắt đầu
- Cho trẻ chơi  ( 2 - 3 lần)
- Cô nhận xét 
4. Kết thúc chương trình .
Sau đây xin mời các quý vị đại biểu các bậc phụ huynh các cô giáo và các bé cùng giáo lưu với bài hát “ Happy new year”.
Chương trình “ Cùng múa hát mừng Xuân” đến đây xin được kết thúc xin chào các quý vị đại biểu cùng toàn thể các bé hẹn gặp lại chương trình lần sau.

E. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
- Lau dọn tủ đồ dùng đồ chơi
- TC: Tập tầm vông
- Bình bé ngoan
I.Yêu cầu:
- Trẻ biết lau dọn tủ đồ dùng đồ chơi sạch sẽ, gọn gàng.
- Rèn kỹ năng khéo léo của đôi bàn tay.
- Giáo dục trẻ giữ gìn vệ sinh đồ dùng đồ chơi sạch sẽ, gọn gàng.
II. Chuẩn bị: Xô nước, khăn lau
III. Tiến hành:
1. Lau dọn tủ đồ dùng đồ chơi 
+ Chúng mình cùng quan sát thật kĩ các góc chơi của lớp mình và bạn nào có nhận xét gì nào?
- Muốn tủ đồ dùng, đồ chơi luôn gọn gàng, sạch sẽ thì chúng mình phải làm sao?
- Cô chia trẻ thành nhóm nhỏ về các góc lau dọn tủ đồ dùng đồ chơi
- Hướng dẫn trẻ sắp xếp lại đồ chơi gọn gàng, ngăn nắp.
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh đồ dùng đồ chơi gọn gàng, sạch sẽ
2. TC: Tập tầm vông
- Cô hỏi trẻ cách chơi và cho trẻ chơi 2-3 lần.
3. Bình bầu bé ngoan
- Cho trẻ tự nhận xét về mình và bạn. Xem bạn nào ngoan, bạn nào chưa ngoan. Ai xứng đáng được nhận bé ngoan trong tuần.
- Cô nhận xét, động viên, khuyến khích trẻ, phát bé ngoan cho trẻ.
+ VS-TT.
ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY
 - Sĩ số trẻ:………………………………
- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………….................
- Kiến thức, kỹ năng: …………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………….................
……………………………………………………………...…………………..........
…………………………………………………………………………….................
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………………..........
- Biện pháp khắc phục:……………………...............................................................
…………………………………………………………………………….................__________________________________________________________________




NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN BÍNH NGỌ 
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CHỦ ĐỀ NHÁNH 4: MỘT SỐ LOẠI RAU, CỦ, QUẢ
            (Thời gian thực hiện 1 tuần: từ ngày 23/2/2026 đến ngày 27/2/2026)

Thứ hai, ngày 23 tháng 2 năm 2026
A. ĐOÁN TRẺ, CHƠI, THỂ DỤC SÁNG
- Cô ân cần đón trẻ vào lớp: chào hỏi lễ phép
- Nhắc nhở trẻ cất đồ dùng cá nhân
- Trao đổi nhanh với phụ huynh về tình hình của trẻ
- Trò chuyện về nội dung các hoạt động trong ngày
- Chơi tự do theo ý thích.
- Thể dục sáng.
B. HOẠT ĐỘNG HỌC
KHÁM PHÁ KHOA HỌC:  Làm quen với một số loại rau, củ, quả
I. Mục đích - Yêu cầu
1. Kiến thức
- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, lợi ích của một số loại rau, củ, quả
- Trẻ biết 1 số công việc chăm sóc các loại rau, củ, quả
2. Kỹ năng
- Rèn luyện khả năng ghi nhớ có chủ đích, kỹ năng so sánh, phân nhóm các loại rau, củ, quả. Làm giàu vốn hiểu biết cho trẻ 
3. Thái độ
- Trẻ biết yêu quý, chăm sóc, bảo vệ các loại rau
- Thích ăn rau, quả
II. Chuẩn bị
1. Đồ dùng của cô
- Bài hát: “Bầu và bí”. Thiết kế bài giảng điện tử, máy tính
- Lô tô các loại rau, 1 số loại rau, củ, quả
- Trò chơi:  “Ai làm nội trợ giỏi” , 2 chướng ngại vật, 2 rổ đựng, lô tô các loại lương thực
2. Đồ dùng của trẻ: Trẻ trang phục gọn gàng, tâm thế sẵn sàng vào bài học
III. Tiến hành
	Hoạt động của cô
	Dk Hoạt động của trẻ

	1. Gây hứng thú( 3p)
-  Cho trẻ hát bài “Bầu và bí”
+ Các con vừa hát xong bài hát gì?
+ Trong bài hát nói đến quả gì?
+ Đúng rồi, quả bầu và bí là rau nhưng là rau ăn quả đấy, 2 loại quả này dùng nấu canh ăn rất là mát đấy. Các con nhớ ăn nhiều rau xanh để tốt cho sức khỏe nhé.
- Không chỉ có các loại rau ăn quả mà còn có các loại rau ăn lá và rau ăn củ nữa đấy. Hôm nay cô cháu mình cùng nhau khám phá nhé.
2. Nội dung (26p)
2.1. Trò chuyện với trẻ về  một số loài rau, củ, quả
- Cô chia lớp thành 3 nhóm, cho mỗi nhóm khám phá 1 loại rau
+ Nhóm 1: Rau ăn lá
+ Nhóm 2: Rau ăn củ
+ Nhóm 3: Rau ăn quả
a. Nhóm rau ăn lá
- Nhóm con có rau gì?
+ Các con có nhận xét gì về cây rau bắp cải?
+ Cây rau bắp cải dùng để làm gì?
+ Các con đã được ăn những món canh nào chế biến từ rau bắp cải?
+ Trước khi chế biến các con phải làm gì?
+ Rau cải thuộc nhóm rau gì? Vì sao?
=>Cô chốt lại đặc điểm cây rau bắp cải
- Cô còn có rau gì nữa đây?
- Đây là phần gì của rau?
- Lá rau muống có màu gì? Lá dài hay tròn?
- Rau muống dùng làm gì?
- Rau muống là rau ăn gì?
- Sau đó cho trẻ so sánh cây rau bắp cải và cây rau muống
+ Giống nhau: Đều thuộc nhóm rau ăn lá, chế biến thành nhiều món ăn: như luộc, nấu, sào,...cung cấp nhiều vi ta min và muối khoáng rất cần thiết đối với sức khỏe con người
+ Khác nhau: tên gọi, cây bắp cải lá to xếp vòng quanh, lá non ở giữa và cuộn chặt lại thành cây, cây rau muống thân thẳng có cọng, lá nhỏ mọc thành khóm
+ Ngoài ra các con còn biết nững loại rau nào cũng thuộc nhóm rau ăn lá?
- Các loại rau ăn lá có nhiều vitamin C, ăn vào giúp cơ thể khỏe mạnh, tăng cường sức đề kháng. Vì thế các con nhớ ăn nhiều rau xanh vào nhé.
b. Nhóm rau ăn củ 
+ Các con có gì?
+ Các con có nhận xét gì về củ cà rốt?

+ Củ cà rốt dùng để làm gì?
+ Các con đã được ăn những món ăn nào chế biến từ củ cà rốt?
+ Trước khi chế biến các con phải làm gì?
+ Củ cà rốt thuộc nhóm rau gì? Vì sao?
- Cô còn có củ gì nữa đây?
+ Củ cải trắng có đặc điểm gì?
+ Củ cải trắng dùng làm gì?
- Cho trẻ xem 1 số món ăn được chế biến từ cà rốt và củ cải.
- Củ cà rốt à của cải trắng có điểm gì giống và khác nhau?
+ Giống nhau: đều là rau ăn củ có dạng tròn dài, 1 đầu to, 1 đầu nhỏ
+ Khác nhau: cà rốt có màu cam, của cải có màu trắng.
c. Nhóm rau ăn quả
- Trên tay cô là quả gì đây?
+ Khi chín có màu gì? Còn khi xanh?
+ Các con sờ xem vỏ cà chua như thế nào?
+ Cô bổ quả cà chua ra các con thấy gì?
+ Các con được ăn những món gì từ cà chua?
- Quả cà chua làm được rất nhiều món ăn ngon và bổ dưỡng vì có nhiều vitamin A, C giúp mắt các con sáng hơn, tăng cường sức đề kháng, vì vậy các con ăn nhiều cà chua sẽ tốt cho cơ thể đấy.
- Cô có quả gì nữa đây?
+ Hình dạng ra sao?
+ Khi ăn bí ta phải làm gì?
+ Bí dùng làm gì?
- Quả cà chua và quả bí xanh có điểm gì giống và khác nhau?
+ Giống nhau: Đều là rau ăn quả
+ Khác nhau: Bí có màu xanh, cà chua màu đỏ. Bí dài, cà chua tròn.
- Mở rộng: ngoài các loại rau ăn lá, ăn củ, ăn quả còn một số loại rau ăn hoa như: hoa mướp, hoa bí, hoa thiên lí….
- So sánh 3 loại rau: cà rốt, bắp cải, cà chua
+ Giống nhau: Cùng gọi là rau, làm thức ăn cho con người và động vật, cung cấp vitamin và muối khoáng
+ Khác nhau: Rau bắp cải thuộc nhóm rau ăn lá, cà rốt thuộc nhóm rau ăn củ, cà chua thuộc nhóm rau ăn quả
Củng cố:
- Chơi rau gì biến mất? Rau gì xuất hiện?
2.2. Trò chơi
- Trò chơi 1: Tìm các rau không cùng loại
- TC2  : “Ai làm nội trợ giỏi” 
+Cách chơi: 3 đội phải bật qua chướng ngại vật đến “ siêu thị rau sạch” chọn các loại rau theo yêu cầu: Đội 1 chọn rau ăn lá, đội 2 chọn rau ăn củ, đội 3 chọn rau ăn quả
+ Cô cho trẻ chơi, bao quát và nhận xét kết quả chơi. 
3. Kết thúc (1p)
Hát vận động bài: “Bầu bí thương nhau” và kết thúc
	
- Trẻ hát
- Bầu và bí
- Quả bầu, quả bí


- Vâng ạ












- Rau bắp cải
- Có nhiều lá xếp vòng quanh
- Nấu ăn
- Luộc, xào, nấu

- Nhặt rau, rửa sạch
- Rau ăn lá

- Rau muống
- Thân, lá
- Màu xanh, lá dài
- Xào, luộc….
- Ăn lá

- Trẻ so sánh




- Trẻ chú ý lắng nghe




- Trẻ kể


- Vâng ạ

- Củ cà rốt
- Củ cà rốt dài, 1 đầu to, 1 đầu nhỏ, có màu cam.
- Nấu ăn

- Xào, luộc, nấu canh, nước ép
- Nạo vỏ, rửa sạch
- Rau ăn củ
- Củ cải trắng
- Tròn dài, 1 đầu to, 1 đầu nhỏ
- Nấu canh, xào



- Trẻ so sánh 


Trẻ lắng nghe


- Quả cà chua
- Chín có màu đỏ, chưa chín màu xanh
- Nhẵn bóng ạ
- Có nhiều hạt
- Ăn sống, nấu canh, xào, làm nước sốt
- Trẻ lắng nghe


- Quả bí xanh
- Dài
- Nạo vỏ, bỏ ruột
- Nấu canh, luộc, làm trà bí đao

- Trẻ so sánh
- Trẻ lắng nghe







- Trẻ chơi trò chơi


- Trẻ chơi trò chơi



Trẻ lắng nghe

Cả lớp hát và vận động


C. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
- HĐCCĐ: Quan sát cây mít
- TCVĐ: Cáo và thỏ, TCDG: Kéo vòng dây
- Chơi tự chọn: Đồ chơi ngoài trời, vẽ phấn, lá cây, bóng,...
I.Mục đích - Yêu cầu:
- Trẻ biết tên gọi và 1 số đặc điểm của cây mít. Trẻ biết trò chuyện cùng cô, nói đủ câu
- Phát triển khả năng ghi nhớ quan sát. Phát triển ngôn ngữ trong giao tiếp, rèn cho trẻ nói câu rõ ràng, mạch lạc.
- Giáo dục trẻ ăn gọn gàng, không nói chuyện, không làm rơi vãi cơm.
II. Chuẩn bị: Đồ dùng của cô: cây mít  . 1 vòng dây
III. Tiến hành
1. HĐCCĐ: Quan sát cây mít
- Cô và trẻ hát bài “Em yêu cây xanh”
- Các con vừa hát xong bài hát gì? Bài hát nói về điều gì?
- Vì sao phải yêu quý cây xanh?
- Có  loại cây không chỉ cho chúng ta bóng mát mà còn cho ta quả ngọt nữa đấy các con xem đây là cây gì?
- Các con có nhận xét gì về cây mít này?
- Cành, lá, thân cây như thế nào?
- Các con sờ vào xem vỏ cây sần sùi hay nhẫn?
- Ngoài ra cây còn có gì đây?
- Các con đã được ăn quả mít chưa? Mùi vị thế nào?
- Vậy muốn cây mít luôn xanh tốt, ra nhiều quả thì chúng mình phải làm gì?
GD trẻ luôn yêu quý và bảo vệ, chăm sóc cây xanh.
2. TCVĐ: Cáo và thỏ, TCDG: Kéo vòng dây
- TC: Cáo và thỏ
+ Cho trẻ nhắc lại cách chơi.
+ Cho trẻ chơi theo cả lớp, tổ. Cô quan sát động viên trẻ.
- TC: kéo vòng dây
+ Cô nêu luật chơi, cách chơi.
+ Cho trẻ chơi 3-4 lần.
+ Cho trẻ chơi theo tổ, nhóm. Cô quan sát, sửa sai cho trẻ.
3. Chơi tự chọn: Đồ chơi ngoài trời, vẽ phấn, lá cây, bóng,...
- Gợi mở hỏi trẻ về đồ chơi cô chuẩn bị.
- Trẻ lấy đồ chơi về các nhóm chơi theo ý thích, cô quan sát giúp đỡ trẻ lúng túng, khuyến khích trẻ sáng tạo.
- Nhận xét động viên trẻ, trẻ thu dọn đồ chơi đi rửa tay vào lớp.

D. HOẠT ĐỘNG GÓC ( Chơi theo tuần )

E. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
-  KN ATGT: “Bắt cua dưới kênh, cẩn thận khi đi trên cầu khỉ.”
- Hướng dẫn trò chơi mới: Chọn rau
- Chơi tự do: Chơi cờ vua, lắp ghép xếp hình .
I. Mục đích -  Yêu cầu:
- Trẻ biết không tự ý đi 1 mình trên cầu, phải có người lớn dắt tay theo. Khi đi trên cầu phải bám vào tay vịn của cầu, không đùa nghịch vì sự an toàn của mình. Trẻ biết tên và đặc điểm cũng như cách ăn các loại rau củ.
- Rèn kĩ năng ghi nhớ có chủ đích
- Giáo dục trẻ chấp hành đúng luật giao thông, tích cực tham gia các hoạt động
II. Chuẩn bị:
- Video tập 1 chương trình “Vui giao thông”  
- Đồ dùng dồ chơi kéo co , cờ vua, lắp ghép, xếp hình
- Cô giới thiệu video tập 12: Bắt cua dưới kênh, cẩn thận khi đi trên cầu khỉ.
- Trẻ xem video
III. Tiến hành
1. Dạy trẻ kỹ năng ATGT: “Bắt cua dưới kênh, cẩn thận khi đi trên cầu khỉ.”
- Nội dung video: truyện kể các  bạn Bi, Bo, Ben, đi bắt cua khi về các bạn rủ nhau đến nhà Ông nội Bi. Đường đến nhà ông phải đi qua 1 cây cầu khỉ bắc qua sông. Khi đi trên cầu khi bi vừa đi vừa nhào lộn và không bám vào tay vịn nên đã bị ngã xuống nước.
* Đàm thoại:
- Bi, Bo, Ben làm gì ở dưới kênh ( bắt  cua)
- Trước khi ra về các bạn đã rủ nhau đi đâu?
- Để đến được nhà ông nội Bi các bạn phải đi qua đâu?
- Khi đi trên cầu bạn Bi đã làm gì?
- Các bạn khuyên Bi điều gì?
- Bi có nghe lời các bạn không?
- Điều gì đã xảy ra với Bi?
- Giáo dục trẻ: Không tự ý đi 1 mình trên cầu, phải có người lớn dắt tay theo. Khi đi trên cầu phải bám vào tay vịn của cầu, không đùa nghịch vì sự an toàn của mình.
- Hát bài: Ngã tư đường phố.
2. Hướng dẫn trò chơi mới: Chọn rau
Cách chơi: Cho trẻ ngồi thành vòng cung (theo nhóm). Phát cho mỗi trẻ 5 - 6 loại rau, củ (lô tô rau, củ), cho trẻ xếp các loại rau, củ ra trước mặt. Khi cô nêu dấu hiệu cụ thể về màu sắc, hình dạng,...thì trẻ chon, xếp nhanh những cây rau, củ có đặc điểm đó thành 1 nhóm ví dụ: Rau màu đỏ (vàng, xanh). Rau ăn lá (quả, củ,...). Rau ăn sống (ăn chín, vùa ăn sống vùa ăn chín,....)
- Tổ chức cho trẻ chơi
- Cô nhận xét động viên trẻ sau mỗi lần chơi. 
3. Chơi tự do: Chơi cờ vua, lắp ghép xếp hình 
- Cô chuẩn bị các góc chơi cho trẻ
- Hỏi trẻ đã chọn góc chơi mà trẻ yêu thích chưa, cho trẻ về góc chơi trẻ chọn
- Trong quá trình trẻ chơi cô chú ý bao quát trẻ
+ VS - TT
 ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY
 - Sĩ số trẻ:………………………………
- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………….................
- Kiến thức, kỹ năng: …………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………….................
……………………………………………………………...…………………..........
…………………………………………………………………………….................
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………………..........
- Biện pháp khắc phục:……………………...............................................................
…………………………………………………………………………….................__________________________________________________________________
Thứ ba, ngày 24 tháng 2 năm 2026
A. ĐÓN TRẺ, CHƠI, THỂ DỤC SÁNG
- Cô ân cần đón trẻ vào lớp: chào hỏi lễ phép
- Nhắc nhở trẻ cất đồ dùng cá nhân
- Trao đổi nhanh với phụ huynh về tình hình của trẻ
- Trò chuyện về nội dung các hoạt động trong ngày
- Chơi tự do theo ý thích.
- Thể dục sáng.
B. HOẠT ĐỘNG HỌC
Thể dục
VĐCB: Chuyền bắt bóng qua đầu, qua chân 
TCVĐ: Đội nào nhanh nhất
 I. Mục đích -  Yêu cầu:
1. Kiến thức: 
- Trẻ nhớ tên vận động “Chuyền bắt bóng qua đầu, qua chân” và biết cách chuyền bắt bóng qua đầu, qua chân không làm rơi bóng.
- Biết trò chơi vận động “Cây cao cỏ thấp” và biết cách chơi trò chơi.
- Củng cố một số bài hát trong chủ đề cho trẻ: Bài Em yêu cây xanh, màu hoa.
2. Kĩ năng:
- Rèn kỹ năng tập hợp hàng và chuyển đội hình cho trẻ.
- Rèn kĩ năng phối hợp tay mắt cho trẻ.
- Rèn kĩ năng phối hợp nhịp nhàng giữa trẻ với trẻ khi luyện tập.
- Rèn sự nhanh nhẹn khéo léo cho trẻ.
- Củng cố kỹ năng điểm số 1, 2 và định hướng không gian cho trẻ.
3. Thái độ:
- Trẻ tích cực tham gia vào hoạt động.  
- Trẻ nghiêm túc, đoàn kết, hợp tác khi luyện tập.
-  Trẻ có nề nếp và biết phối hợp, hợp tác với bạn trong giờ học, giờ chơi. Siêng năng tập thể dục và ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng.
II. CHUẨN BỊ :
1. Đồ dùng của cô:
- Máy tính, loa.
- Trang phục gọn gàng.
- Bóng, Xắc xô.
2. Đồ dùng của trẻ : Trang phục của trẻ gọn gàng
III. Tiến hành
	Hoạt động của cô
	DK Hoạt động của trẻ

	1. Gây hứng thú: ( 3 phút)
- Cô tập trung trẻ.
- Kiểm tra sĩ số, trang phục, sức khỏe của trẻ.
- Giới thiệu thành phần dự.
- Hát tặng các cô bài hát “Con Cào Cào”.
+ Chúng mình vừa hát bài hát gì?
+ Vì sao con Cào Cào trong bài hát lại bay được cao và nhảy được xa nào?
+ Chúng mình muốn khỏe mạnh cũng phải làm sao?
2. Nội dung ( 26 phút)
2.1. Khởi động 
- Cho trẻ khởi động theo nhạc bài hát “Màu hoa”, sau đó về 2 hàng dọc.
 - Trẻ khởi động đi thành vòng tròn thực hiện các kiểu đi: Đi thường- gót chân- đi thường- mũi bàn chân- đi thường- má ngoài bàn chân- đi thường- chạy chậm- chạy nhanh- chạy chậm- đi thường=> về 2 hàng dọc.
- Cho trẻ điểm số 1-2.
- Yêu cầu trẻ số 2 tách hàng
2.2. Trọng động
a. Bài tập phát triển chung: Tập các động  tác: tay, chân, bụng, bật theo nhịp hô của cô theo  nhạc nền bài “Hoa trường em”.
 - Tay: 2 tay song song trước mặt, đưa lên cao ( 4lần x 8 nhịp).
- Chân: Đứng khụy ngối: 2 song song trước mặt đứng khụy ngối (3lần x 8 nhịp).
- Bụng: 2 tay song song trước mặt xoay người sang 2 bên (3lần x 8 nhịp).
- Bât: Bật tách khép chân (3lần x 8 nhịp)
b.Vận động cơ bản: Chuyền bắt bóng qua đầu, qua chân.
- Lần 1: Cô làm mẫu hoàn thiện bài tập
- Lần 2: Cô vừa làm vừa phân tích cách thực hiện: Các bạn đứng thành hành dọc, bạn đứng trước cách bạn đứng sau một cánh tay, chân bước rộng bằng vai. Bạn đầu hàng sẽ là người cầm bóng bằng 2 tay. Khi có hiệu lệnh “Chuyền” thì sẽ cầm bóng bằng 2 tay đưa lên qua đầu, hơi ngả tay về phía sau. Bạn phía sau đón bóng bằng hai tay rồi làm động tác tương tự để chuyền bóng cho bạn tiếp theo, cứ vậy chuyền lần lượt đến bạn cuối cùng của hàng. Sau khi chuyền bóng qua đầu chúng ta lại tiếp tục chuyền bóng qua chân. Bạn cuối hàng cầm bóng đứng lên đầu hàng, cúi xuống đưa bóng qua chân ra phía sau, bạn phía sau cúi đón bóng từ tay bạn và chuyền bóng cho bạn tiếp theo, cứ nhứ vậy chuyền cho đến cuối hàng.
- Lưu ý, khi bạn chuyền bóng ngang thì mình sẽ bắt dọc, không được bắt chồng lên tay bạn và không để làm rơi bóng. Nếu bóng bị rơi là các bạn phải thực hiện lại.
- L3: Cô mời đại diện 2 trẻ lên thực hiện
- Ai có nhận xét gì về các bạn tập nào?
- Tổ chức trẻ luyện tập.
+ L1: Lần lượt trẻ 2 nhóm lên thực hiện
+ L2: Tổ chức trẻ tập theo nhóm.
+ L3: Thi đua trẻ luyện tập.
 =>Cô bao quát, khích lệ và sửa sai cho trẻ khi luyện tập.
- Củng cố: cho 1 -2 trẻ tập tốt lên tập lại và hỏi trẻ tên vận động.
c. Trò chơi vận động: Đội nào nhanh nhất.
- Cô giáo phổ biến cách chơi và luật chơi.
- Cô tổ chức trẻ chơi 2-3 lần.
2.3 Hồi tĩnh
- Cho trẻ đi quanh sân tập 1-2 vòng sau đó tập các động tác hồi tĩnh thả lỏng cơ thể trên nền nhạc.
3. Kết thúc (1 phút)
Cô nhận xét buổi tập và cho trẻ thu dọn đồ dùng.
	
- Trẻ đứng quanh cô.
- Trẻ kiểm tra cùng cô.
  Trẻ cùng hát bài hát “Con Cào Cào”.

- Bài hát “Con Cào Cào” a!
- Vì con Cào Cào thích tập thể thao ạ!
- Phải tập thể dục thể thao ạ!
 

 - Trẻ thực hiện.





- Trẻ cùng điểm số 1-2
- Trẻ số 2 bước sang phải 3 bước.
 
 - Trẻ thực hiện
 
 
 
 





 - Trẻ quan sát cô tập mẫu.
- Trẻ quan sát và lắng nghe cô phân tích cách chuyền bóng qua đầu, qua chân.
 
 
 
 
 
 
 









 - Trẻ lên thực hiện theo yêu cầu
 
 
 



- 1 -2 trẻ lên tập lại.



- Trẻ chơi trò chơi


- Trẻ thực hiện.
- Trẻ cất đồ dùng.


C. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
- HĐCCĐ: Thí nghiệm vật nổi vật chìm
- TCVĐ: Cáo ơi ngủ à. TCDG: Kéo cưa lừa xẻ
- Chơi tự chọn: Xếp hột hạt, bóng, vòng, khu PTVĐ...
I. Yêu cầu
- Trẻ gọi tên được các vật chìm – nổi. Trẻ hiểu được vì sao vật này chìm, vật kia lại nổi.
- Rèn luyện và phát triển khả năng quan sát, tư duy, ghi nhớ có chủ đích cho trẻ
- Giáo dục trẻ ý thức kỷ luật khi tham gia hoạt động, trẻ vui vẻ khi chơi và hoạt động, không tranh giành đồ chơi của bạn, không xô đẩy nhau.
II. Chuẩn bị: 
1. Đồ dùng của cô: Sân rộng rãi sạch sẽ. Trang phục cô gọn gàng.
- 1 chậu đựng nước sạch
- Một số vật làm thí nghiệm: Bóng nhựa, thìa nhựa, túi bóng,  xốp, mẩu gỗ… (vật nổi).  Nam châm, sỏi, thìa inox, đĩa sứ… (vật chìm)
2. Đồ dùng của trẻ: Phấn và hột hạt.
 - Một số vòng thể dục, bóng và một số đồ chơi khác,...
III. Tiến hành:
1. HĐCCĐ: Thí nghiệm vật nổi vật chìm
- Cô và chúng mình cùng hát bài “Thế giới diệu kỳ”
Các con ạ! Thế giới xung quanh chúng ta có rất nhiều điều kỳ lạ có những điều mà chúng ta đã biết nhưng cũng có những điều mà chúng ta chưa khám phá ra. Hôm nay, trong buổi học này cô sẽ cùng các con tìm hiểu, nhau khám phá một số điều kỳ diệu xung quanh chúng ta nhé! Chúng mình có thích không nhỉ?
- Cô mời các con hãy ra đây để cùng cô khám phá những điều kỳ diệu đó nào! Các con xem hôm nay cô mang đến gì cho các con này!
Cô giơ từng đồ vật ra cho trẻ quan sát và hỏi về chất liệu, tác dụng của mỗi loại đồ vật
- Những đồ chơi này khi thả vào nước thì điều gì sẽ xảy ra nhỉ? Cô cháu mình cùng nhau khám phá điều đó nhé!
- Cô và trẻ lần lượt thả những vật đó vào nước
- Cho trẻ quan sát xem khi thả những vật đó vào nước thì điều gì sẽ xảy ra.
- Cho trẻ phán đoán trước ?
- Lần lượt cô cho trẻ cùng nhau thí nghiệm với từng đồ vật: Sỏi, xốp, nam châm, đĩa sứ, mẩu gỗ, thìa…
- Con vừa thả vật gì vào nước? Nó chìm hay nổi? Vì sao con biết ? (vì nó nổi trên mặt nước – chìm xuống đáy chậu). Vì sao vật này nó nổi còn vật kia nó lại chìm được nhỉ?
=> Những vật nhẹ như thìa nhựa, túi bóng, lá cây… thì nổi trên mặt nước. Những vật  nặng như sỏi, đá, nam châm…thì chìm dưới nước.
2. TCVĐ: Cáo ơi ngủ à, TCDG: Kéo cưa lừa xẻ
- Cô hỏi trẻ cách chơi, luật chơi sau đó khái quát lại
- Cho trẻ chơi 3-4 lần
3. Chơi tự chọn: Xếp hột hạt, bóng, vòng, khu PTVĐ...
- Cô giới thiệu khu vực chơi đã chuẩn bị, cho trẻ về chơi theo nhóm
- Cô chú ý bao quát, đảm bảo an toàn cho trẻ
* Kết thúc: Cho trẻ xếp hàng rửa tay vào lớp

D. HOẠT ĐỘNG GÓC ( Chơi theo tuần )

E. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
[bookmark: _Hlk220407505]- Cho trẻ LQTA trên phần mềm Smartkids: Phát âm từ: Potato
- Trò chơi VĐ: Bóng xanh, bóng đỏ
- Chơi tự do: Ghép nút lớn, xếp hột hạt, luồn dây, xây dựng.
I. Mục đích - yêu cầu:
1. Kiến thức
- Trẻ phát âm và hiểu nghĩa từ: Potato (khoai tây)
- Trẻ nghe, hiểu và nói câu đơn giản:
+ These are potato chips ( Đây là khoai tây chiên )
+ This is potato dough ( Đây là bột khoai tây)
+ She bought two kilos of potatoes ( Cô ấy đã mua 2kg khoai )
2. Kỹ năng
- Phát triển kỹ năng nghe và phát âm . Nâng cao khả năng chú ý và ghi nhớ 
3. Thái độ: Trẻ hào hứng tham gia các hoạt động 
II. Chuẩn bị:  Máy tính, ti vi, loa, phần mềm 
III. Tiến hành
1. Cho trẻ LQVTA: Dạy trẻ phát âm từ Potato (khoai tây)  
a. Warm- up: Khởi động 
Cô mở phần mềm, chọn hướng dẫn Tiếng Việt Chọn giáo trình: Eduplay B=> Chọn khối lớp: 5-6 tuổi Chọn chủ đề Vegetables => Chọn mục Bài Hát => Vegetables
Cô hướng dẫn trẻ đứng lên và làm động tác theo video bài hát trong phần mềm.
b. Content: Nội Dung 
HĐ 1:  Học từ vựng  Potato (khoai tây)  
 - Cô mở phần mềm, chọn hướng dẫn Tiếng Việt Chọn giáo trình:Eduplay B=> Chọn khối lớp: 5-6 tuổi Chọn chủ đề Vegetables => chọn Bài Giảng => Chọn Bài giảng 1=>  chọn hình ảnh của từ Potato-30%
- Giải thích nghĩa từ “Potato”.Cho trẻ nghe phát âm từ “Potato” trên phần mềm. Cho trẻ phát âm từ 3- 4 lần theo các hình thức: Cả lớp/tổ/nhóm 
- Cho cá nhân trẻ phát âm kết hợp bức tranh.
HĐ 2: Cho trẻ làm quen với câu thoại: 
- Cô cho trẻ nghe các câu trong phần mềm 1 lần. 
+ These are potato chips ( Đây là khoai tây chiên )
+ This is potato dough ( Đây là bột khoai tây)
+ She bought two kilos of potatoes ( Cô ấy đã mua 2kg khoai )
- Cô cho trẻ nghe, giải thích nghĩa của câu. Cả lớp/tổ/nhóm phát âm mẫu câu theo phần mềm.
* Ôn tập từ vựng: Potato (khoai tây)  
- Cô mở phần mềm, chọn hướng dẫn Tiếng Việt Chọn giáo trình:  My Little IsLands=> Chọn khối lớp: 5-6 tuổi Chọn chủ đề Unit 7; Heathy food=> chọn Bài Giảng => Chọn Bài giảng 2=>  chọn hình ảnh của từ Potato đi qua các mẫu câu đến phần trò chơi.
- Giáo viên phổ biến luật chơi và cách chơi.  Gọi lần lượt từng trẻ lên chơi.
c. Kết thúc: Cô mở phần mềm, chọn hướng dẫn Tiếng Việt Chọn giáo trình: Eduplay Friends B=> Chọn khối lớp: 5-6 tuổi Chọn chủ đề Vegetables=> Chọn mục Bài Hát=>  Vegetables.  Cả lớp đứng lên hát và nhảy theo nhạc.
2. TVVĐ: Bóng xanh, bóng đỏ.
- Cô nói cách chơi cho trẻ chơi.
- Cô cho trẻ chơi 3- 4 lần. Cô chú ý quan sát và bao quát trẻ chơi
3. Chơi tự do: Ghép nút lớn, xếp hột hạt, luồn dây, xây dựng
[bookmark: _Hlk220407641]- Cô cho trẻ lựa chọn đồ chơi và về góc chơi chơi theo ý thích, cô quan sát và hướng dẫn trẻ chơi
+ VS- TT  
 ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY
 - Sĩ số trẻ:………………………………
- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………….................
- Kiến thức, kỹ năng: …………………………………………………………..........
……………………………………………………………...…………………..........
…………………………………………………………………………….................
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………………..........
- Biện pháp khắc phục:……………………...............................................................
__________________________________________________________________
Thứ tư, ngày 25 tháng 2 năm 2026
A. ĐÓN TRẺ, CHƠI, THỂ DỤC SÁNG
- Cô ân cần đón trẻ vào lớp: chào hỏi lễ phép
- Nhắc nhở trẻ cất đồ dùng cá nhân
- Trao đổi nhanh với phụ huynh về tình hình của trẻ
- Trò chuyện về nội dung các hoạt động trong ngày
- Chơi tự do theo ý thích.
- Thể dục sáng.
B. HOẠT ĐỘNG HỌC
Văn học
Thơ “ Hoa cúc vàng"
I. Mục đích -  Yêu cầu:
[bookmark: _Hlk91363747]1. Kiến thức: Trẻ hiểu nội dung bài thơ: Hoa cúc vàng rực rỡ khi mùa xuân đến. Trẻ đọc thuộc lòng thơ và diễn cảm bài thơ.
[bookmark: _Hlk91363846]2. Kỹ năng: Trẻ biết thể hiện âm điệu âm diụ và vui, nhịp điệu chậm dãi bài thơ.
[bookmark: _Hlk91363958]3. Thái độ: Giáo dục trẻ cách chăm sóc và bảo vệ hoa.
II.Chuẩn bị: 
[bookmark: _Hlk91364119]1. Đồ dùng của cô: Tranh thơ chữ to có từ dưới tranh “Hoa cúc vàng”
2. Đồ dùng của trẻ: 2 lọ hoa, hoa tươi.
III. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Dự kiến HĐ của trẻ

	1. Gây hứng thú: ( 3 phút )
- Cô giới thiệu chương trình “Bé yêu thơ” và giới thiệu 3 đội tham dự.
- Đến với chương trình ngày hôm nay các đội đã mang đến với chúng ta tên đội là những loài hoa cúc rất đẹp. Và các bé có biết bài thơ nói về loài hoa này tên là gì không? Do ai sáng tác nhỉ?
2.Nội dung: ( 26 phút )
2.1.Cô đọc thơ cho trẻ nghe 
- Để mở đầu chương trình “bé yêu thơ” ngày hôm nay xin mời các bé thưởng thức bài thơ Hoa cúc vàng ST của nhà thơ Nguyễn Văn Chương
- Cô đọc bài thơ lần 1 bằng điệu bộ
Cô hỏi trẻ tên bài thơ, tên tác giả.
- Lần 2: Cô đọc thơ trên tranh
2.2. Cô và trẻ cùng đàm thoại về nội dung của bài thơ. 
- Chúng mình vừa lắng nghe bài thơ gì?
- Bây giờ là mùa gì? Thời tiết mùa đông như thế nào?
- Trong bài thơ các bé thấy bầu trời và cây cối như thế nào?
Đúng rồi tác giả trong bài thơ tưởng tưởng những đám mây như những chiếc chăn bông ủ ấm cho bầu trời, còn cây cối mùa đông chỉ trơ trọi có cành nên như rất là lạnh.
- Khi mùa đông qua thì mùa gì đến?
- Khi hoa cúc nở, màu vàng của hoa cúc được ví như màu gì?
- Khi mùa đông nắng ít thì cúc làm gì?
Hoa cúc vàng rực rỡ xua tan cái lạnh của mùa đông. Hoa cúc đã gom góp từng chút nắng vào nụ hoa. 
- Vậy khi hoa cúc nở báo hiệu điều gì?
Màu vàng của hoa cúc tượng trưng cho sự hanh phúc ấm no.
- Qua bài thơ các bé cảm nhận thế nào về mùa xuân
- Để cho loài hoa luôn tươi đẹp thì các bé phải làm gì?
Hoa cúc mang đến vẻ đẹp cho đời, mang đến niềm vui hạnh phúc cho mọi nhà, các bé nhớ chúng mình phải chăm sóc và bảo vệ các loài hoa nhé.
2.3. Dạy trẻ đọc thơ diễn cảm: 
Cô cho cả lớp đọc cùng cô 1 lần: Cô hướng dẫn trẻ đọc theo nhịp 2/2 và đọc 4 câu đầu chậm, 4 câu tiếp theo bình thường và 8 câu cuối đọc nhanh hơn.
Trẻ đọc cùng cô 1 lần và thể hiện cử chỉ điệu bộ.
Cô cho trẻ lên mở ô bí mật và có hình ảnh đại diện cho các tổ, nhóm và cá nhân. Khi mở ra hình nào thì tổ, nhóm và cá nhân đó lên đọc thơ
- Trẻ đọc tập thể (Cô chú ý sửa cho trẻ đọc đúng nhịp điệu và diễn cảm)
- Cô dạy trẻ đọc thơ theo tổ nhóm cá nhân. 
- Cô cho trẻ đọc theo tay cô.
* Trò chơi: Cô cho trẻ chơi trò chơi “Cắm hoa”
3. Kết thúc: ( 1 phút ) 
- Cô nhận xét và khen trẻ, cho trẻ hát bài “Màu hoa” và ra ngoài chơi.
	
- 3 đội giới thiệu về đội mình.

- Bài thơ Hoa cúc vàng sáng tác của nhà thơ Nguyễn Văn Chương.





- Chú ý lắng nghe
- Bài thơ “Hoa cúc vàng”
- Trẻ nghe cô đọc thơ.


- Hoa cúc vàng 
- Mùa đông. Lạnh

- Trẻ trả lời




- Mùa xuân.

- Màu của nắng
- Cúc gom nắng vàng


- Tết đến.


- Mùa xuân rất đẹp
- Chăm sóc bảo vệ







- Trẻ đọc thơ




- Trẻ đọc tập thể
- Trẻ đọc thơ theo tổ nhóm cá nhân.
- Trẻ chơi cắm hoa

- Trẻ nhận xét cùng cô.
- Trẻ hát và ra ngoài.


C. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
- HĐCCĐ: Quan sát thời tiết
- TCVĐ: Gieo hạt. TCDG: Tập tầm vông.
- Chơi tự chọn: Đong cát, câu cá, vẽ phấn, vòng....
I. Mục đích -  Yêu cầu:
- Trẻ biết đặc điểm của mùa về thời tiết, con người, cây cối.
+ Trẻ chơi TC thành thạo	 hứng thú, biết đong cát bằng 2 đối tượng, xếp hạt gấc số 3, 4,5, vẽ đồ dùng một số nghề phổ biến.
- Rèn kĩ năng quan sát, trả lời mạch lạc của trẻ, rèn sự khéo léo của tay trẻ.
- Giáo dục trẻ ăn mặc phù hợp với thời tiết, khí hậu.
II. Chuẩn bị:
1. Đồ dùng của cô: 
Sân bằng phẳng, an toàn cho trẻ
2. Đồ dùng của trẻ: 
Cát, đồ dùng câu cá, chai lọ, vỏ hến, phấn
III. Tiến hành:
1. HĐCCĐ: Quan sát thời tiết
- Cho trẻ đứng ở vị trí thuận lợi để trẻ quan sát bầu trời, nắng gió, cây cối, thời tiết nóng hay lạnh…
- Sau khi quan sát cho trẻ nêu nhận xét:
+ Các con thấy thời tiết ngày hôm nay như thế nào? Nóng hay lạnh?
+ Vậy chúng mình có biết mùa này đang là mùa gì không? Tại sao cháu biết?
+ Bầu trời mùa thu thế nào?
+ Cây cối thì làm sao? Mọi người như thế nào?
- GD trẻ: ăn mặc phù hợp với thời tiết mùa thu.
2. TCVĐ: Gieo hạt, TCDG: Tập tầm vông
- Trẻ nêu luật chơi, cách chơi.
- Cả lớp cùng chơi, chia tổ nhóm chơi. Cô nhận xét động viên trẻ.
3. Chơi tự chọn: Đong cát, câu cá, vẽ phấn, vòng...
- Trẻ lấy đồ chơi về các nhóm chơi theo ý thích, cô quan sát giúp đỡ trẻ, khuyến khích trẻ chơi sáng tạo
D. HOẠT ĐỘNG THAY THẾ HOẠT ĐỘNG GÓC
Hoạt động tích hợp STEM
Trồng cây rau
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 
1. Kiến thức: 
- Trẻ biết tên, đặc điểm, nhu cầu sống của cây rau (đã ươm mầm từ buổi hôm 
trước: Hành lá, rau thơm, cần tây, cải thảo, cà rốt, củ dền) 
- Trẻ biết tên, đặc điểm, cách sử dụng một số dụng cụ lao động trồng cây (xẻng, 
cuốc, cào đất, bình tưới) 
2. Kỹ năng: 
- Trả lời câu hỏi của cô đủ câu, chia sẻ rõ ràng. 
- Phối hợp các kĩ năng như dùng cuốc đào, xẻng xúc đất...để trồng cây. 
- Làm việc nhóm 
3. Thái độ: 
- Hứng thú, tích cực hoạt động. 
- Cố gắng hoàn thành công việc được giao. 
- Hợp tác cùng cô và các bạn trong các hoạt động. 
II. CHUẨN BỊ 
- Cây rau đã ươm mầm từ rễ: Hành lá, rau thơm, cần tây, cải thảo, cà rốt, củ dền 
- Dụng cụ trồng cây: đất, cuốc, xẻng, chậu cây, hộp xốp, bình tưới cây...5 
- Luống rau đã xới đất trước và đặt biển tên loại rau được trồng (có kèm hình ảnh) 
III. CÁCH TIẾN HÀNH
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	HĐ 1. Giao nhiệm vụ lao động 
- GV cùng trẻ mang theo những cây rau đã ươm mầm ra 
khu vực trồng cây ngoài vườn trường. 
- GV hỏi trẻ: 
+ Cây rau của các con đã mọc lên những chồi non khỏe mạnh. Bây giờ nhiệm vụ của các con sẽ là trồng cây vào đất để cây có thể lớn lên và cho thu hoạch. 
+ Để trồng cây được, chúng ta cần làm gì? 
+ Các con sẽ chọn những dụng cụ nào để xới đất? Sau khi đào hố để cho cây xuống, các con sẽ làm gì để cây bám chặt vào đất? Vun đất xong có cần tưới nước không? Vì sao? 
+ Bây giờ các con hãy lấy dụng cụ và mang cây của mình vào đúng khu vực trồng theo luống rau mà cô đã đặt biển tên nhé. 
HĐ 2. Thực hiện lao động 
- Trẻ lấy dụng cụ, mang theo cây về luống đất cần trồng 
- Trẻ thực hiện đúng kĩ thuật trồng cây: xới đất, đào hố, cho cây xuống hố, lấp và vun đất vào gốc, tưới nước cho đất ẩm. Chú ý khoảng cách giữa các cây là 2 gang tay của trẻ. 
- GV quan sát và gợi ý cho trẻ nếu gặp khó khăn về cách trồng cây. 
HĐ 3. Kết thúc 
Trẻ nhận xét kết quả lao động: Cây trồng thẳng hàng không? Khoảng cách vừa phải, đúng yêu cầu không? Cây được vun đất đã chắc chắn chưa? Tưới nước vừa đủ 
hay quá nhiều, quá ít? 
Trẻ nhận xét về cách hợp tác, thực hiện các quy tắc an toàn khi lao động. 
- Cho trẻ chụp ảnh tại khu vườn nhỏ mới trồng.
	

Trẻ lắng nghe, trả lời câu hỏi và nêu cách thực hiện 













Trẻ thực hành trồng cây 






Trẻ chia sẻ, nhận xét 


Trẻ được chụp ảnh 
cùng cô và các bạn. 
Trẻ thu dọn đồ dùng 
và rửa tay chân.


E. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
- Tìm hiểu về cây xanh và môi trường sống.
- TCVĐ: Ai nhanh hơn.
- Chơi tự do: Chơi ghép nút lớn, ghép hình hoa, xâu hạt.
I. Mục đích - Yêu cầu:
- Trẻ biết có nhiều loại cây xanh khác: cây to, cây nhỏ, cây cao, cây thấp, cây rụng lá, cây không rụng lá. Biết được sự sinh trưởng và lớn lên của cây. Nhận ra sự thay đổi và quá trình phát triển của cây.
- Rèn kỹ năng ghi nhớ có chủ đích, trả lời câu hỏi rõ ràng mạch lạc.
- Biết được ích lợi của cây đối với đời sống con người 
II.Chuẩn bị: Hai chậu cây: Một cây đủ nước.Một cây thiếu nước
III.Tiến hành:
1. Tìm hiểu về cây xanh và môi trường sống.
- Cô cho trẻ quan sát cây sống đời và cho trẻ quan sát.  Đây là cây gì? Cây sống đời có đặc điểm gì? Lá cây như thế nào? Cây sống đời là cây sống lâu năm hay là cây ngắn ngày? Cây sống được là nhờ đâu?
- Môi trường sống của cây là nhờ đất và nước, nếu như thiếu nước thì cây sẽ bị khô héo và không còn sức sống nữa chính vì vậy chúng mình cần phải thường xuyên tưới nước cho cây. 
Cô cho trẻ quan sát cây được tưới nước đầy đủ và cây được chăm sóc đầy đủ
- Cây xanh có tác dụng gì? Nếu không có cây xanh thì chuyện gì sảy ra?
Cô cho trẻ xem vi deo tác dụng của cây với đời sống con người và môi trường.
- Hỏi trẻ: Để môi trường luôn xanh-sạch-đẹp chúng mình phải làm gì?
- Cô mời chúng mình hãy trồng thật nhiều cây xanh nào! 
- Cô và trẻ vận động bài “Em yêu cây xanh”
- Môi trường sống của cây xanh rất cần nước, ánh nắng mặt trời vì vậy hàng ngày các con phải tưới nước cho cây, chăm sóc cây và đặc biệt chú ý đến ánh sáng để cây phát triển khoẻ mạnh.
2. TCVĐ: Ai nhanh hơn.
- Cô giới thiệu tên trò chơi và phổ biến luật chơi cho trẻ.
- Cô chia trẻ thành 2 đội và cho trẻ thi giải câu đố và chọn đúng hình ảnh về cây đó.
3. Chơi tự do: Chơi ghép nút lớn, ghép hình hoa
- Cô bao quát trẻ khi trẻ chơi.
+ VS-TT
 ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY
 - Sĩ số trẻ:………………………………
- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………….................
- Kiến thức, kỹ năng: …………………………………………………………..........
……………………………………………………………...…………………..........
…………………………………………………………………………….................
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………………..........
- Biện pháp khắc phục:……………………...............................................................
…………………………………………………………………………….................__________________________________________________________________
Thứ năm, ngày 26 tháng 2 năm 2026
A. ĐÓN TRẺ, CHƠI, THỂ DỤC SÁNG
- Cô ân cần đón trẻ vào lớp: chào hỏi lễ phép
- Nhắc nhở trẻ cất đồ dùng cá nhân
- Trao đổi nhanh với phụ huynh về tình hình của trẻ
- Trò chuyện về nội dung các hoạt động trong ngày
- Chơi tự do theo ý thích.
- Thể dục sáng.
B. HOẠT ĐỘNG HỌC
Tạo hình: Làm tranh hoa từ các loại hạt (Đề tài)
I. Yêu cầu: 
[bookmark: _Hlk92627830]1. Kiến thức: Trẻ biết cách phết hồ sau đó chọn các loại hạt và gắn lên bức tranh tạo thành bức tranh về các loại hoa yêu thích của trẻ
[bookmark: _Hlk92627965]2. Kỹ năng: Rèn cho trẻ kỹ năng quan sát, kỹ năng gắn đính các loại hạt thành 1 bức tranh
[bookmark: _Hlk92628068]3. Thái độ:  GD trẻ hứng thú, có ý thức trong hoạt động.
II. Chuẩn bị: 
1. Đồ dùng của cô:
[bookmark: _Hlk92628203]- Tranh mẫu của cô 2-3 bức tranh. Giá treo tranh
2. Đồ dùng của trẻ:
[bookmark: _Hlk92628355]- Rổ đựng các loại hột hạt. Keo dán, khăn lau tay. Giấy A4, sáp màu
III. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Dự kiến HĐ của trẻ

	1. Gây hứng thú: (3 phút)
- Cô cho trẻ hát múa bài hát “Hoa trường em”
- Giới thiệu trường đang tổ chức lễ hội triển lãm tranh
- Mời trẻ cùng đi tham quan triển lãm tranh
2. Nội dung: (26 phút)
2.1.Quan sát đàm thoại tranh:
Cô cho trẻ quan sát và đàm thoại từng tranh gợi ý:
- Bức tranh này nói về điều gì?
- Bức tranh này làm hoa từ chất liệu gì?
- Đó là những loại hột hạt nào?
- Người ta đã làm tranh này như thế nào?
- Bông hoa gồm những phần nào?
+ Cánh hoa xếp bằng hạt gì?
+ Cánh hoa được xếp như thế nào? Xếp bằng nét gì?
+ Các cánh hoa được xếp như thế nào với nhau?
- Chúng mình sẽ dùng gì để gắn các hạt?
- Chúng mình sễ gắn keo vào giấy trước hay gắn vào hạt?
Cô gợi ý trẻ cách làm:
- Trước tiên các bé hãy chọn bức tranh mình yêu thích sau đó phết hồ xuống giấy vào từng nhụy hoa sau đó chọn 1 loại hạt có màu sắc tươi sáng, tiếp theo chúng mình phết hồ vào từng cánh hoa, và chọn màu hạt và gắn lên, nếu gắn thừa hạt các bé dốc ngược bức tranh xuống là các hạt thừa sẽ rơi ra.
- Khi gắn các hạt con chú ý điều gì?

2.2. Hỏi ý tưởng của trẻ:
- Con làm bức tranh của mình như thế nào?
- Con gắn hột hạt như thế nào?
- Để cho bức tranh đẹp con còn làm gì nữa?
Cô hỏi ý tưởng của 2-3 trẻ về cách thực hiện bức tranh và kĩ năng phết hồ gắn đính
2.3. Trẻ thực hiện:
- Cô cho trẻ chọn bài tập và về chỗ thực hiện 
Khi trẻ thực hiện cô quan sát và và giúp đỡ trẻ khi cần thiết
2.4 . Nhận xét sản phẩm:
Cô cho trẻ mang bài lên giá trưng bày sản phẩm và cho trẻ nhận xét:
- Con hãy giới thiệu bài của mình ?
- Con thích bài nào?
- Vì sao con thích? Bạn đã làm như thế nào?
3. Kết thúc: (1 phút)
- Trẻ hát bài “Màu hoa”  và đi ra ngoài
	
- Trẻ hát múa và cùng đi vào







- Trẻ kể theo sự hiểu biết của trẻ
- Hột hạt
- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời câu hỏi của cô





- Dùng keo




- Trẻ lắng nghe



- Dùng tay ấn nhẹ hạt xuống cho hạt không bị rơi ra

- Trẻ trả lời câu hỏi của cô


- Trẻ thực hiện



- Trẻ nhận xét



- Trẻ hát và ra ngoài



C. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
- HĐCCĐ: Thí nghiệm “Cây có thở không?”
- TCVĐ: Chuyền bóng, TCDG: Nhảy bao bố
- Chơi tự chọn: Hột hạt, sỏi cuội, lá cây, phấn,...
I. Mục đích -  Yêu cầu:
- TrÎ biÕt ®­îc đÆc ®iÓm, tªn gäi t¸c dông cña mét sè loai rau
- Trẻ được hoạt động tập thể, được chơi trò chơi, luyện khả năng vận động thân thể, nhanh nhẹn, khéo léo. Phát triển khả năng quan sát tư duy 
- Trẻ hứng thú và tích cực tham gia vào hoạt động 
II. Chuẩn bị
1. Đồ dùng của cô: Trang phục của cô và trẻ sạch sẽ gọn gàng phù hợp. Một chậu cây cô úp cốc nhựa lên từ trước đó 3 ngày, một chậu cây bình thường.
2. Đồ dùng của trẻ: 1 xắc xô, bóng, hột hạt, phấn
- Trẻ có tâm lý thoải mái vui vẻ khi bước vào giờ học. 
III. Tiến hành
1. HĐCCĐ: Thí nghiệm “ Cây có thở không?”
Cô cho trẻ ra ngoài sân vừa đi vừa hát1 bài 
- Cô cho trẻ đứng vòng quanh bàn có để hai chậu cây cô đã chuẩn bị sẵn: Một chậu cây cô úp cốc nhựa lên từ trước đó 3 ngày( Cô đã thông báo cho trẻ từ hôm úp cốc để trẻ quan sát trước đó)
- Cô hỏi trẻ: Các con đang quan sát gì? Và chỉ vào từng chậu cây để nói đặc điểm của cây.
+ Cây không bị úp cốc có lá màu gì? Có tươi tốt không?
+ Cây bị úp cốc có lá màu gì? Có tươi không?
+ Vì sao cây bị úp cốc lại có lá màu vàng úa?
- Cô giải thích: Một cái cây bình thường cũng cần phải có không khí để quang hợp. Cây quang hợp như con người thở vậy, vì thế cây cần có không khí để thở thì mới tươi tốt và phát triển. Cây bị úp cốc do không có không khí để thở nên bị héo rũ và nếu bị úp lâu thì có thể chết.
= GD trẻ luôn chăm sóc và tưới nước cho cây để cây xanh tốt.
2. TCVĐ: Chuyền bóng. TCDG: Nhảy bao bố
- Cô nêu tên trò chơi, luật chơi cách chơi.
- Cho trẻ chơi 3-4 lần. Sau mỗi lần chơi cô nhận xét động viên trẻ.
3. Chơi tự chọn: Hột hạt, sỏi cuội, lá cây, phấn
- Đàm thoại với trẻ về đồ chơi cô chuẩn bị
- Trẻ lấy đồ chơi về các nhóm chơi theo ý thích. Cô quan sát giúp đỡ trẻ chơi.
- Nhận xét động viên trẻ kịp thời
* Kết thúc: Cho trẻ thu dọn đồ chơi, đi rửa tay vào lớp.

D. HOẠT ĐỘNG GÓC ( Chơi theo tuần )

E. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
- Kể truyện cùng bé:  “Cây tre trăm đốt”
- TCDG: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do: Chơi cờ vua, chơi góc thư viện, sắm vai, xuyên hột hạt.
I.Mục đích - Yêu cầu
- Trẻ nhớ tên truyện “Cây tre trăm đốt” hiểu nội dung, ý nghĩa câu truyện (người chăm chỉ, hiền lành, siêng năng lao động sẽ được hưởng hạnh phúc. Còn kẻ gian tham bị trừng trị). 
- Rèn cho trẻ kỹ năng kể chuyện diễn cảm, phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ.Phát triển khả năng ghi nhớ nội dung truyện.
- Giáo dục trẻ chăm chỉ siêng năng trong lao động, ngoan ngoãn thật thà trong cuộc sống. Có ý thức chăm sóc và bảo vệ các loại cây.
II.Chuẩn bị:
- Máy tính, có nội dung truyện. Trang phục nông dân, ông tiên, lão nhà giàu.
- Các bức tranh minh hoạ những chi tiết chính của câu chuyện.
- Nhân vật rời: Anh nông dân, Lão nhà giàu, Cô gái và ông tiên.
III.Tiến hành 
1. Nghe truyện: Cây tre trăm đốt
Cô cho trẻ chơi trò chơi “Gieo hạt” và cô giới thiệu tên truyện “Có một câu  truyện kể về anh nông dân hiền lành chăm chỉ nhưng bị lão nhà giàu lừa cậu” Vậy chúng mình có muốn biết người nông dân đó như thế nào không? Xin mời các bé lắng nghe câu truyện “Cây tre trăm đốt”
* Cô kể truyện cho trẻ nghe..
- Cô hỏi trẻ tên truyện? Tên nhân vật trong truyện.
* Đàm thoại theo nội dung câu chuyện.- Lão nhà giàu là người như thế nào? Lão nhà giàu đã lừa anh nông dân ra sao? Anh đã làm việc như thế nào?
- Hết hạn 3 năm làm thuê, lão nhà giàu đã nói gì với anh nông dân?
- Anh nông dân có tìm được cây tre trăm đốt không? Ai đã giúp đỡ anh nông dân?
- Ông lão đã giúp đỡ anh nông dân như thế nào?
- Khi anh đã chặt đủ 100 đốt tre mang về, ông lão đã làm gì?
- Ông lão đã dặn anh nông dân như thế nào nữa?
- Lão nhà giàu đã bị trừng trị như thế nào?
- Cuối cùng, anh đã được hạnh phúc cùng cô con gái của lão nhà giàu.
- Giáo dục: Trong câu chuyện, các bé học tập ai?- Học tập anh nông dân ở đức tính đáng quý nào?Anh nông dân với đức tính hiền lành, chăm chỉ đã được ông tiên giúp đỡ và đã được hưởng cuộc sống hạnh phúc. Chúng mình cùng giúp anh nông dân vào rừng tìm tre nhé! 
Lần 3: Cho trẻ xem phim “Cây tre trăm đốt”
2.TCDG: Rồng rắn lên mây.
Cô giới thiệu cách chơi và luật chơi và cho trẻ chơi theo nhóm 8-10 trẻ và cho trẻ chơi 2-3 lần.
3.Chơi tự do: Chơi cờ vua, Chơi góc thư viện, sắm vai, xuyên hột hạt.
Cô giới thiệu các đồ chơi và vị trí của các đồ chơi và cho trẻ tự  chọn trò chơi mà trẻ yêu  thích. Khi trẻ chơi cô chú ý quan sát và giúp đỡ trẻ nếu cần.
+ VS – TT.
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Thứ sáu, ngày 27 tháng 2 năm 2026
A. ĐÓN TRẺ, CHƠI, THỂ DỤC SÁNG
- Cô ân cần đón trẻ vào lớp: chào hỏi lễ phép
- Nhắc nhở trẻ cất đồ dùng cá nhân
- Trao đổi nhanh với phụ huynh về tình hình của trẻ
- Trò chuyện về nội dung các hoạt động trong ngày
- Chơi tự do theo ý thích.
- Thể dục sáng.
B. HOẠT ĐỘNG HỌC
[bookmark: _Hlk220407860]Chữ cái
Tập tô chữ cái l, h, k
I. Mục đích – yêu cầu
1. Kiến thức   
- Trẻ nhận biết và phát âm đúng các chữ cái l, h, k.
- Biết chữ cái l, h, k in thường, biết tô màu chữ in rỗng, đồ chữ chấm mờ đúng cách, tô lần lượt từ trái sang phải, tô hết dòng trên xuống dòng dưới.
2. Kỹ năng
- Tô màu chữ in rỗng không bị lem ra ngoài
- Đồ chữ trùng khít lên nét chấm mờ, không chờm ra ngoài.
- Trẻ nhận ra ký hiệu sách của mình, biết giở sách từng trang đến bài học theo yêu cầu. Trẻ ngồi đúng tư thế: Lưng thẳng, đầu hơi cúi, chân vuông góc với bàn, ngực không tì vào bàn. Cầm bút bằng tay phải và bằng 3 đầu ngón tay.
3. Thái độ: 
- Trẻ có ý thức tổ chức kỉ luật trong giờ học, kiên trì thực hiện bài tập.
- Biết giữ gìn sách của mình và sách của bạn.
II. Chuẩn bị
1. Đồ dùng của cô
- 3 túi mù to bên trong đựng đồ dùng trẻ hoạt động
- Tranh in tập tô chữ l
    - Video hướng dẫn cách tô chữ h, k. Bộ thiết bị dạy học.
    - Nhạc bài: Nhạc đọc rap IQ, Mình cùng lắc lư, Vegetables.
2. Đồ dùng của trẻ
- Bảng ghi chép.
- Chữ l, h, k in rỗng, chữ l, h, k chấm mờ để trẻ hoạt động, hình ảnh các bước thực hiện tô màu và đồ chữ: l, h, k.
- Sách bé làm quen chữ cái quyển 2 của trẻ, sáp màu, bút chì, số lượng bút chì nhiều hơn số trẻ. Nguyên vật liệu để trẻ hoạt động. Bàn ghế đủ cho trẻ.
- Túi mù cho mỗi trẻ bên trong có các chữ cái l, h, k
III.  Tổ chức hoạt động
	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức và gây hứng thú:  
- Các con ơi cùng nhìn xem lớp học của chúng ta hôm nay có gì đặc biệt?
	
- Có rất nhiều các cô giáo và túi mù

	Cô sẽ tặng mỗi bạn một túi mù để cô cháu ta cùng khám phá nhé.
	- Trẻ nhận túi mù

	2. Nội dung:
 2.1. Hoạt động 1: Ôn nhận biết, phát âm chữ cái l, h, k
	

	Cho trẻ ngồi ổn định và khám phá túi mù
· Cô đếm 1,2,3 trẻ mở túi
	
- Trẻ thực hiện

	- Bên trong túi mù của con có gì?
	- Trẻ trả lời

	Cô cho trẻ cầm thẻ chữ b và đọc rap
	- Trẻ nghe đọc theo cô

	Lắng nghe là lắng nghe( Nghe gì là nghe gì?)
Chữ gì là chữ gì?( Chữ l là chữ l)
Hãy đọc to là hãy đọc to!( l, l, l)
	- Trẻ đọc 


	Bạn nào có thẻ chữ l, chúng mình cùng giơ lên nào. Chúng mình cùng phát âm
	- Trẻ đọc theo yêu cầu cô

	Cô hỏi 1 trẻ: Bạn .... ơi, trên tay con có chữ gì vậy?
	

	Cô đọc rap: Lắng nghe là lắng nghe
( Nghe gì là nghe gì?)Chữ gì là chữ gì?
 (Chữ h là chữ h) Hãy đọc to là hãy đọc to(h, h, h)
	- Trẻ đọc ráp theo cô

	Những bạn có thẻ chữ h cùng giơ lên và phát âm nào.
	- Trẻ phát âm

	( Hỏi một số trẻ chữ h viết theo kiểu gì)
	- Trẻ trả lời

	- Cho 1 bạn có thẻ chữ k lên giới thiệu thẻ chữ của mình và hỏi cả lớp
	- Trẻ trả lời

	- cô mời cá nhân 1,2 trẻ phát âm chữ k
- Cho cả lớp cùng phát âm
	- Trẻ phát âm

	Các con hãy nhìn xem trên đây cô còn có những chiếc túi mù khổng lồ.
	- Trẻ quan sát

	+ Túi màu….có gì?
Chúng mình hãy cùng phát âm từ quả lê theo tiếng anh.
	+ Túi màu….. có hình ảnh quả lê, có chữ l


	+ Túi màu….có gì?
Chúng mình cùng đọc to chữ h. 
	+ Túi màu......có hình ảnh củ su hào, có chữ h

	+ Túi màu….có gì?
Các con hãy đọc to chữ k. 
	+ Túi màu......có hình ảnh quả khế và chữ k

	- Cô sẽ tặng 3 chiếc túi mù khổng lồ cho 3 đội. Những bạn có thẻ chữ cái giống nhau chúng mình sẽ về cùng 1 đội và cùng nhau khám phá túi mù mang chữ cái giống đội mình nhé. 
	


- Trẻ về đội khám phá

	- Cô đi từng nhóm hỏi trong túi có gì?
	- Trẻ trả lời

	- Cô .... ơi đội cô .... có gì vậy?
	

	- Cô thấy cả 3 đội đều có những đồ dùng, nguyên vật liệu và các thẻ chữ cái gần giống nhau
	- Trẻ lắng nghe

	- Với những đồ dùng này các con hãy cùng nhau khám phá tìm ra cách tô màu chữ cái in rỗng và đồ chữ viết thường chấm mờ. Sau đó lựa chọn các hình ảnh sắp xếp theo thứ tự các bước mà chúng mình vừa thực hiện nhé.
- Thời gian cho các con là 1 bản nhạc.
	- Trẻ lắng nghe

	- Hết thời gian trẻ tự giới thiệu về bảng kết quả của đội mình.
	- Trẻ giới thiệu

	2.2. Hoạt động 2: Tập tô, đồ chữ cái l, h, k
	

	- Để tất cả các bạn tô màu và đồ các chữ cái l, h, k đẹp và đúng cô mời chúng mình hãy nhẹ nhàng về chỗ và quan sát cô hướng dẫn.
	- Trẻ về chỗ ngồi 

	* Tô chữ l in rỗng, đồ chữ l viết thường
	

	- Cô hướng dẫn cách tô màu chữ l in rỗng: Cô lấy bút màu tô nét thẳng đứng, tô từ trên xuống dưới. Cô tô đều tay để màu không chờm ra ngoài. Tô xong chữ cái đầu tiên cô tô đến chữ thứ 2. Cứ như thế cô tô từ trái qua phải tô đến chữ cuối cùng thì dừng lại.
	- Trẻ lắng nghe

	Sau khi tô màu chữ l in rỗng cô sẽ lấy bút chì để đồ chữ l viết thường. Cô đặt bút ở dấu chấm đầu tiên bên trái, đưa bút lên đồ nét khuyết trên sao cho trùng khít với chấm mờ, dừng bút tại dấu chấm cuối cùng bên phải.
	- Trẻ lắng nghe

	- Đồ xong chữ l thứ nhất cô đồ sang chữ thứ hai. Lần lượt các chữ từ trái qua phải, hết hàng trên đồ xuống hàng dưới. Cứ như vậy cho đến hết các chữ.
	- Trẻ trả lời

	- Cô đã tô màu và đồ được chữ cái gì?
	

	- Cho trẻ nhắc lại tư thế ngồi và cách cầm bút
	- Trẻ trả lời

	- Chúng mình lấy sách làm quen chữ cái quyển 2 mở trang số 9 để làm bài chữ l nhé.
	- Trẻ thực hiện 

	- Trong quá trình trẻ tô, cô bao quát động viên khích lệ trẻ, hướng dẫn giúp đỡ trẻ chưa thực hiện được.
	- Trẻ thực hiện

	- Khi trẻ thực hiện xong cô nhận xét bài tô của trẻ
	- Trẻ lắng nghe

	- Cô và trẻ vận động theo nhạc tại chỗ thư giãn đôi tay theo nhạc bài “ Mình cùng lắc lơ” 
	- Trẻ vận động

	* Tô chữ h in rỗng, đồ chữ h viết thường
	

	Cô có 1 điều rất thú vị dành cho chúng mình nhé! Các con hướng mắt lên màn hình chờ xem đó là gì nhé? (Cô quay trực tiếp trang sách có chữ cái h)
	

	- Chữ gì đây các con?
	- Trẻ trả lời

	- Để biết cách tô màu chữ h in rỗng và và đồ chữ h viết thường các con cùng xem video nhé: 
	

	- Cô cho xem video: “Để tô chữ h in rỗng cô lấy bút màu tô nét thẳng. Tô từ trên xuống dưới, tô xong nét thẳng, cô tô đến nét móc xuôi từ trên xuống dưới. Tô đều tay để màu đều không bị chờm ra ngoài. Tô xong chữ cái đầu tiên cô tô đến chữ thứ 2. Cứ như thế tô từ trái qua phải đến chữ cuối cùng thì dừng lại.
	- Trẻ xem video và lắng nghe

	Sau khi tô màu chữ h in rỗng cô sẽ lấy bút chì để đồ chữ h viết thường: Cô đặt bút đồ nét khuyết trên trùng với chấm mờ. Đồ xong nét khuyết trên cô nhấc bút và đồ đến nét móc hai đầu và dừng bút tại dấu chấm mờ bên phải.
- Cô đồ lần lượt các chữ từ trái qua phải hết hàng trên xuống hàng dưới cho đến hết.
	- Trẻ xem video và lắng nghe

	Các con mở trang số 11 để làm bài chữ h.
	- Trẻ thực hiện

	- Trẻ thực hiện tô chữ h: Cô quan sát theo dõi hướng dẫn trẻ tô, sửa tư thế ngồi cho trẻ.
	- Trẻ thực hiện

	- Khi trẻ thực hiện xong cô kiểm tra. Nhận xét khen trẻ.
	

	- Cô cháu mình cùng vận động theo bài hát “Vegetables”.
	- Trẻ vận động

	* Tô chữ k in rỗng, đồ chữ k viết thường
	

	- Còn 1 chữ cái chưa được tô đó là chữ gì?
	- Trẻ trả lời

	- Cô mời 1 bạn nhắc lại cách tô màu chữ k in rỗng.
	- Tô chữ k in rỗng bằng cách tô nét thẳng trước. Tô từ trên xuống dưới, tô xong nét thẳng sẽ tô đến nét xiên phải  và nét xiên trái .

	 (Cho xuất hiện chữ k viết thường bên cạnh chữ k in rỗng). Hỏi trẻ chữ k viết theo kiểu gì?
	- Trẻ xem video và lắng nghe

	- Các con hãy quan sát cách đồ chữ k viết thường theo chấm mờ: Đặt bút ở dấu chấm đầu tiên bên trái, đưa bút lên đồ nét khuyết trên sao cho trùng khít với chấm mờ, sau đó đồ đến nét thắt giữa, dừng bút tại dấu chấm cuối cùng bên phải.
- Chúng mình đồ lần lượt các chữ từ trái qua phải, hết hàng trên xuống hàng dưới cho đến chữ cuối cùng
	

	- Cô mời các con cùng lấy sách làm quen chữ cái quyển 2 mở trang số 13 để làm bài chữ k nhé.
	- Trẻ thực hiện tô

	- Trẻ thực hiện cô quan sát theo dõi hướng dẫn trẻ tô và chỉnh tư thế ngồi, cầm bút cho trẻ.
	

	* Nhận xét tô
	

	- Cho trẻ giới thiệu bài cho bạn ngồi bên cạnh quan sát. Trẻ nhận xét bài tô của bạn. Cô nhận xét chung
	- Trẻ nêu nhận xét của mình

	3. Kết thúc
- Cô nhận xét buổi học
	
- Trẻ lắng nghe



C. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
- HĐCCĐ: Quan sát 1 số loại cây cảnh trong sân trường
- TCVĐ: Tung và bắt bóng. TCDG: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự chọn: Gấp hoa, vẽ lá, chơi với lá cây.
I. Mục đích -Yêu cầu: 
- Trẻ biết tên gọi từng loại cây cảnh và phân biệt được 1 số đặc điểm cơ bản của một số loại cây cảnh.
- Biết ích lợi và vẻ đẹp của chúng.Trẻ chơi thành thạo trò chơi.
- Giáo dục trẻ biết cách chăm sóc, bảo vệ cây.
II.Chuẩn bị: 
- Chỗ đứng hợp lý, dễ quan sát cho cô và trẻ
- Một số loại cây cảnh, tranh ảnh về một số loại cây khác nhau 
III.Tiến hành: 
1. HĐCCĐ: Quan sát 1 số loại cây cảnh trong sân trường
Cô cho trẻ hát bài hát “Khúc hát dạo chơi” và ra ngoài sân.
- Cô cho trẻ quan sát các loại cây cảnh trong chậu. 
- Cô hỏi trẻ: Đây là cây gì? 
                        + Thân của nó như thế nào? 
                        + Lá nó như thế nào? 
                        + Hình dáng của cây có khác với những cây khác không?
                        + Trồng cây có tác dụng gì?....
   - So sánh 2 cây khác nhau rõ nét về đặc điểm lá và hình dáng của cây
   - Cô cho trẻ biết thêm về lợi ích của cây cảnh đó là làm đẹp thêm phần thẩm mỹ thiên nhiên cho cuộc sống, tôn thêm vẻ đẹp cho lớp học.
2. TCVĐ: Tung và bắt bóng.TCDG: Mèo đuổi chuột
- Cô giới thiệu tên trò chơi và cho trẻ nhắc lại cách chơi và luật chơi.
- Cô cho trẻ chơi mỗi trò chơi 2-3 lần
- Cô chú ý quan sát trẻ và giúp trẻ chơi đúng cách chơi và luật chơi. 
3.Chơi tự chọn: Gấp hoa, vẽ lá, chơi với lá cây.
- Cô giới thiệu các đồ chơi và vị trí của các đồ chơi và cho trẻ tự  chọn trò chơi mà trẻ yêu thích. Khi trẻ chơi cô chú ý quan sát và giúp đỡ trẻ nếu cần.
.Kết thúc: Cô nhận xét buổi chơi và cho trẻ hát bài hát “Lá xanh” và đi vào lớp 

D. HOẠT ĐỘNG THAY THẾ HOẠT ĐỘNG GÓC
HĐTT: Giao lưu trò chơi vận động  
- Trò chơi: Trồng cây gieo hạt, ai nhanh hơn
- TCDG: Kéo co
I. Yêu  cầu
- Trẻ nhớ tên trò chơi vận động.
+ Trẻ biết dùng sự khéo léo của đôi tay, chân  để  chơi các trò chơi vận  động  giao
giữa các lớp.
- Rèn khả năng quan sát, phối hợp tay chân .
+ Phát triển khả năng định hướng không gian và sự khéo léo nhịp nhàng cho trẻ.
+ Hình thành cho trẻ kỹ năng khéo léo linh hoạt, phản ứng nhanh theo hiệu lệnh
của cô.
- Giáo dục trẻ có tinh thần đoàn kết trong luyện tâp và vui chơi tập thể.
+ Giáo dục trẻ yêu thích chơi các trò chơi vận động và hứng thú, tích cực tham gia
vào hoạt động rèn luyện cho cơ thể khỏe mạnh.
II. Nội dung
* Cô cho trẻ ra sân, giới thiệu nội dung chương trình giao lưu 
1. Trò chơi 1: Trồng cây gieo hạt
* Chuẩn bị: Sân chơi rộng rãi, thoáng
- Hướng trẻ vận động những thao tác theo đúng nhịp của bài thơ sau:
                                        “Gieo hạt mùi hương
Nảy mầm thơm ngát
Một cây một quả
Hai cây hai quả
Một nụ gió thổi
Hai nụ cây rụng
Một hoa lá rụng
Hai hoa nhiều lá….”
* Cách chơi: Cô hướng dẫn cho trẻ nắm tay nhau thành 1 vòng tròn, vừa thực hiện cácđộng tác vừa đọc từng câu của bài thơ.
Gieo hạt: cho trẻ từ từ ngồi xuống, 2 tay vẫy sát mặt đất làm động tac gieo hạt.
Nảy mầm: Cho trẻ từ từ đứng thẳng lên
Một cây: Yêu cầu trẻ giơ cao tay trái lên
Hai cây: Yêu cầu giơ cao tay phải lên
Một nụ: Cho trẻ hạ tay trái và úp bàn tay trái xuống
Hai nụ: Hạ tiếp tay phải và úp bàn tay phải xuống
Một hoa: Cho trẻ ngửa bàn tay trái ra và xòe rộng các ngón tay
Hai hoa: Cho trẻ ngửa bàn tay phải ra và xòe rộng các ngón tay
Mùi hương thơm ngát: Cho trẻ đưa 2 tay úp nhẹ vào mũi và hít thật sau làm đọng tác ngửi hoa
Một quả: Hướng dẫn trẻ để tay ngang ngực, ngửa bàn tay trái ra
Hai quả: Hướng dẫn trẻ để tay ngang ngực, ngửa bàn tay phải ra
Gió thổi: Trẻ giang thẳng 2 tay lên cao thành hình chữ V, nghiêng người sang trái
Cây rung: Nghiêng người sang phải
Lá rụng: Cho trẻ ngồi thụp xuống
Nhiều lá: Cho trẻ lắc cổ tay rồi cùng la to : A!..A..A.
2. Trò chơi 2: Ai nhanh hơn
* Chuẩn bị:
- Chướng ngại vật (khối gỗ, túi cát…)
- Hầm chui.Thang leo.Vòng thể dục
* Cách chơi:
Cô chia trẻ thành các nhóm (mỗi nhóm tối đa 5 trẻ).
Cô cho trẻ xếp hàng dọc sau vạch xuất phát. Khi nghe hiệu lệnh của cô thì trẻ đứng đầu sẽ ngồi xổm đi dích dắc qua các chướng ngại vật, đến bục bước lên và bật sâu xuống. Sau đó trẻ chạy đến hầm, bò chui qua hầm chạy đến thang leo, trèo lên xuống thang, chạy lấy vòng rồi chạy về xếp cuối hàng.
Yêu cầu:
Trẻ trước chạy đến bục bật sâu thì trẻ sau bắt đầu ngồi xổm đi dích dắc qua các chướng ngại vật, không chờ hiệu lệnh của cô.
Trẻ chơi liên tục trong thời gian khoảng 15 phút, không hạn chế số lần chơi của trẻ
Chú ý: Cô giáo luôn có mặt gần bên thang leo để giúp đỡ cũng như đảm bảo an toàn cho trẻ.
3. TCDG: Kéo co
Cô chia các thành viên tham gia thành 2 đội, mỗi đội có số thành viên bằng nhau, tương đương ngang sức nhau, xếp thành 2 hàng dọc đối diện nhau. Mỗi đội thường chọn thành viên có sức khỏe tốt để đứng ở vị trí đầu tiên (tùy theo chiến thuật của mỗi đội chơi), mỗi thành viên tham gia kéo co nắm chặt sợi dây thừng của bên mình lại. Khi có tín hiệu của ban tổ chức thì các thành viên tham gia tiến hành kéo sao cho dây thừng về phía bên mình. Nếu đội nào dẫm vạch trước thì đồng nghĩ với việc là đội đó thua cuộc

E. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
- Đóng chủ đề “Thế giới thực vật”
- Lao động vệ sinh lớp học
- Bình bầu bé ngoan.
I.Mục đích - Yêu cầu
- Trẻ mạnh dạn tự tin biểu diễn các tiết mục văn nghệ. Trẻ chơi sáng tạo ở góc phân vai và xây dựng. Trẻ biết lau đồ dùng đồ chơi sạch sẽ và xếp gọn gàng đúng nơi quy định.
- Rèn cho trẻ phong cách biểu diễn, ghi nhớ có chủ định.
- GD trẻ có ý thức trong hoạt đọng, yêu quí và biết ơn người làm nghề.
II. Chuẩn bị: 
- Khăn lau, xô nước, bé ngoan.
III. Tiến hành
1. Đóng chủ đề “Thực vật”
- Cô hướng dẫn chương trình, giới thiệu cá nhân, nhóm xung phong biểu diễn thơ ca, hát, múa, kể chuyện về chủ đề Thực vật
- Đọc thơ “Hoa cúc vàng” , sau bài thơ GV trò chuyện về  nội dung bài thơ
- Hát “Màu hoa”  biểu diễn và hưởng ứng theo bài hát.
- Kết thúc chương trình GV cho trẻ trưng bày các sản phẩm thiệp chúc tết
- GD trẻ biết yêu quý bảo vệ chăm sóc cây xanh và hoa. Ăn nhiều rau và hoa quả cho cơ thể khỏe mạnh.
- Thu dọn đồ chơi của chủ đề Thực vật, chuẩn bị nguyên vật liệu trang trí chủ đề Giao thông
2. Lao động vệ sinh lớp học
- Cho trẻ quan sát đồ dùng đồ chơi cần lau. Trẻ về lau theo nhóm.
- Cô quan sát giúp đỡ trẻ và nhắc trẻ xếp gọn gàng đúng nơi quy định.
3.Bình bầu bé ngoan: Cô cùng trẻ bình bầu các bạn trong lớp
+ VS-TT.
ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY
 - Sĩ số trẻ:………………………………
- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………….................
- Kiến thức, kỹ năng: …………………………………………………………..........
……………………………………………………………...…………………..........
…………………………………………………………………………….................
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………………..........
- Biện pháp khắc phục:……………………...............................................................
…………………………………………………………………………….................__________________________________________________________________
NHẬN XÉT CỦA CHUYÊN MÔN
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 




































KPKH:
Sự phát triển của cây từ hạt.
I. Mục đích -  Yêu cầu:
1. Kiến thức:
[bookmark: _Hlk118801854]- Trẻ biết được về quá trình phát triển của cây (hạt nảy mầm cây non cây trưởng thành cây ra hoa kết quả).
- Trẻ biết được cây phát triển được là nhờ các yếu tố: Đất, nước,không khí, ánh sáng, các khoáng chất và sự chăm sóc của con người
2. Kỹ năng:
- Trẻ biết cây xanh có nhiều lợi ích đối với đời sống con người (cho gỗ, cho hoa, cho quả, rau, bóng mát, chống sói mòn…và làm môi trường thêm xanh, sạch…).
- Phát triển khả năng ghi nhớ, chú ý có chủ định. Phát triển kỹ năng diễn đạt mạch lạc…
3. Giáo dục: Giáo dục trẻ biết yêu quý, chăm sóc và bảo vệ cây xanh.
II. Chuẩn bị:
    1. Đồ dùng của cô: 
[bookmark: _Hlk118803715]     - Máy tính, máy chiếu có các slide hình ảnh các giai đoạn phát triển của cây.
- Video về sự nảy mầm của hạt đỗ
- Cây đỗ trưởng thành.
   2. Đồ dùng của trẻ: 
     - Tranh vẽ rời các giai đoạn phát triển của cây.
     - 4 chậu cây đậu trẻ đã gieo ở từng thời điểm khác nhau: Mới gieo, hạt nảy mầm, cây non, cây trưởng thành.
     - Những bức tranh vẽ hành động đúng, hành động sai đối với cây.
III. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Dự kiến HĐ của trẻ

	1. Gây hứng thú (3p )
– Cô cho trẻ “xúm xít” và tổ chức cho trẻ chơi trò chơi “Gieo hạt”.
– Sau đó cô trò chuyện với trẻ:
+ Gieo hạt để làm gì?
+ Các con có biết cây lớn lên như thế nào không?
– Các con ạ! Cây lớn lên là một quá trình phát triển kì diệu và bây giờ để xem nó kì diệu như thế nào? Cô và các con đã làm thí nghiệm với hạt đậu từ mấy hôm trước rồi bây giờ các con về 4 nhóm cùng quan sát và thảo luận xem kết quả của nhóm mình nhé. 
2. Nội dung ( 26p )
2.1. Quan sát và thảo luận nhóm
* Nhóm 1: Hạt mới gieo
– Mời một trẻ lên trình bày kết quả gieo hạt của nhóm mình.
– Các con gieo hạt như thế nào?
– Các con đã nhìn thấy gì chưa? Vì sao con chưa nhìn thấy?
– Các con đã gieo hạt được mấy ngày rồi?
– Cô khái quát: Đây là giai đoạn gieo hạt, hạt mới gieo được 2 ngày nên các con chưa nhìn thấy sự nảy mầm của hạt.
* Nhóm 2: Hạt nảy mầm.
– Mời một trẻ lên trình bày kết quả của nhóm mình.
– Con thấy kết quả gieo hạt của nhóm mình như thế nào?
– Khi hạt đậu nảy mầm lên con nhìn thấy gì?
– Đây là gì?
– Các con đã làm gì để hạt nảy mầm?
– Cô khái quát: Sau khi gieo hạt xuống đất, nhờ có không khí, ánh sáng mặt trời, và sự chăm sóc tưới nước của các con hạt đã nảy mầm.
– Hạt nảy mầm là giai đoạn mấy?
* Nhóm 3: Cây con
– Mời một trẻ lên trình bày kết quả của nhóm mình.
– Con thấy cây của nhóm mình như thế nào?
– Mầm đã phát triển thành cây gì?
– Cây con là cây như thế nào?
– Là giai đoạn thứ mấy?
– Cô khái quát lại: Sau khi nảy mầm, nhờ sự chăm sóc của các con mầm cây phát triển thành cây con. Cây con là cây còn nhỏ, có ít lá. Đây là giai đoạn thứ ba.
* Nhóm 4: Cây trưởng thành
– Mời một trẻ lên trình bày cây của nhóm mình.
– Các con thấy cây đậu này như thế nào?
– Cây trưởng thành là cây như thế nào?
– Ai có câu hỏi dành cho bạn không?
– Cô khái quát: Cây đỗ trưởng thành là cây ra nhiều lá và cành, lúc này cây đã trưởng thành.
* Cây ra hoa, ra quả
– Đây là cây đậu mà cô đã chăm sóc trong một thời gian dài, bây giờ cây đã cho kết quả gì?
– Khi cây đã trưởng thành thì đến giai đoạn cây sẽ ra hoa.
– Là giai đoạn thứ mấy?
– Khi cây đã ra hoa thì như thế nào?
– Quả đậu như thế nào?
– Quả đậu dùng để làm gì?
– Cây ra quả là giai đoạn thứ mấy?
– Cô khái quát: Để có một cây đậu ra hoa, ra quả phải trải qua nhiều quá trình. Đầu tiên chúng mình phải làm đất tơi xốp, sau đó chúng mình gieo hạt xuống đất, hạt sẽ nảy mầm và phát triển thành cây non, qua sự chăm sóc của con người cây ra nhiều lá và cành, lúc này cây đã trưởng thành sẽ cho ra hoa và đậu quả.
– Cô có những hình ảnh sinh động về quá trình phát triển của cây, chúng mình cùng hướng nhìn lên màn hình.
– Qua những thí nghiệm của cô con mình và qua những hình ảnh các con vừa được quan sát. Bạn nào cho cả lớp biết quá trình phát triển của cây từ hạt?
– Quá trình phát triển của cây gồm mấy giai đoạn? Là những giai đoạn nào?
– Cô khái quát: Quá trình phát triển của cây gồm 6 giai đoạn. Gieo hạt -> Nảy mầm -> Cây con -> Cây trưởng thành -> Cây ra hoa -> Cây ra quả.
– Muốn có nhiều cây xanh chúng ta phải làm gì?
– Ai cho cả lớp biết các điều kiện để cây phát triển?
– Cho trẻ xem một số hình ảnh xới đất, chăm bón, ánh sáng, nước….
Để cây phát triển được thì cần có đất tơi xốp, tưới nước, có không khí, có ánh nắng mặt trời, con người phải chăm sóc và bảo vệ cây.
* Mở rộng
– Ngoài những cây đỗ phát triển từ hạt, các con còn biết những cây nào phát triển từ hạt.
– Ngoài cây phát triển từ hạt còn có những cây phát triển từ đâu? (Phát triển từ thân như cây mía, sắn, măng tre, Phát triển từ lá như lá bỏng, phát triển từ cành như cây cam)
– Tất cả những loại cây phát triển từ hạt, hoặc thân, cành, lá…đều cho ta bóng mát, gỗ, hoa, quả, … nên các con cần chăm sóc, bảo vệ cây, không được bẻ cành, ngắt lá.
– Điều gì sẽ xảy ra nếu không có cây xanh? (cho trẻ xem hình ảnh về lũ lụt, sạt lở đất…)
2.2. Trò chơi: 
* Trò chơi 1: Xếp đúng thứ tự
+ Cô giới thiệu cách chơi: các con hãy gắn những bức tranh vẽ về quá trình phát triển của cây từ hạt sao cho đúng thứ tự.
+ Luật chơi: trong vòng hai phút đội nào gắn đúng, gắn đẹp thì đội đó sẽ chiến thắng.
– Cho trẻ chơi cô bao quát, khuyến khích trẻ.
– Trẻ chơi xong cô kiểm tra kết quả.
* Trò chơi 2: Gắn hành động đúng- sai.
+ Cách chơi: chọn những bức tranh có các hành động đúng gắn sang một bên và các bức tranh có hành động sai gắn lên một bên.
+ Luật chơi: trong vòng 3 phút đội nào gắn đúng, gắn nhanh được nhiều bức tranh hơn thì đội đó sẽ thắng.
– Cho trẻ chơi, chơi xong cô cùng trẻ kiểm tra kết quả.
3. Kết thúc ( 1p )
– Cho trẻ hát và vận động bài hát “Vườn cây của ba”
	



- Trẻ trả lời







- Vâng ạ





- Trẻ trả lời

- Vì hạt mới gieo 
- 2 ngày ạ







- Hạt nảy mầm 
- Mầm trắng
- Mầm cây nhú lên
- Tưới nước




- Giai đoạn 2




- Xanh non
- Cây đỗ
- Cây nhỏ
- Giai đoạn 3






- Cây đã lớn
- Có nhiều lá, có cành ạ
- Trẻ hỏi





- Cây ra hoa, ra quả


- Giai đoạn 5
- Cây chuẩn bị ra quả
- Dài
- Xào, luộc
- Trẻ trả lời 
- Giai đoạn cuối cùng






- Trẻ lắng nghe 

- Trẻ quan sát 




- Trẻ trả lời 

- 6 giai đoạn 




- Trẻ trả lời 


- Trẻ trả lời 



- Trẻ trả lời 



- Trẻ lắng nghe 







- Trẻ trả lời 






- Trẻ lắng nghe cách chơi và LC


- Trẻ chơi trò chơi



- Trẻ lắng nghe cách chơi và LC



- Trẻ chơi trò chơi


- Trẻ hát và đi ra ngoài 




Tách/Gộp nhóm có 10 đối tượng theo các cách.
I.Mục đích –Yêu cầu:
1. Kiến thức: Trẻ biết “Tách, gộp  nhóm có 10 đối tượng thành 2 nhóm theo các 
cách”. Trẻ biết chơi trò chơi.
2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng quan sát, kỹ năng tách, gộp nhóm đồ dùng, đồ chơi.
3. Thái độ: Trẻ hứng thú trong giờ học, trẻ tự tin tham gia vào các hoạt động, biết đếm liên hệ trong phạm vi 10.
II. Chuẩn bị:
1. Đồ dùng của cô: 10 lô tô quả táo to hơn của trẻ, thẻ số 1, …10
2. Đồ cùng của trẻ: 10 lô tô quả táo nhỏ hơn cô, thẻ số 1, …10. 
III. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	DK Hoạt động của trẻ

	1. Gây hứng thú (3 phút)
- Cô cho trẻ hát bài “Quả”
- Trò chuyện với trẻ về ND bài hát
GD: Giáo dục ăn nhiều hoa quả giúp cơ thể da dẻ hồng hào khoẻ mạnh.
2. Nội dung (26 phút)
2.1. Ôn nhóm đồ vật có số lượng là 10.
Trò chơi: Đi siêu thị
Chia trẻ thành 3 đội:
+ Đội 1: Tìm nhóm rau có số lượng là 10 và đặt thẻ số tương ứng
+ Đội 2: Tìm nhóm quả có số lượng là 10 và đặt thẻ số tương ứng
+ Đội 3: Tìm nhóm củ có số lượng là 10 và đặt thẻ số tương ứng.
- Cô kiểm tra kết quả, nhận xét và khen trẻ
2.2. Dạy trẻ gộp/tách nhóm có 10 đối tượng theo các cách
- Cô đã chuẩn bị cho mỗi bạn 1 rổ đồ chơi phía sau, các con hãy lấy ra và xem bên trong có gì nào.
- Bây giờ các con hãy xếp những quả táo ra và đếm xem có bao nhiêu quả táo nào.
- Các con hãy chia 10 quả táo vở thành 2 phần theo ý thích của mình.
- Cô thấy các con chia 10 quả táo thành 2 phần bằng rất nhiều cách đấy. Bây giờ các con hãy nhìn lên xem cô chia 10 quả táo theo cách nào nhé.
+ Lần 1: 1 phần là 9 quả táo, 1 phần là 1 quả táo và đặt thẻ số tương ứng từng phần
Các con chia giống cô nào
- Bây giờ cô gộp 2 phần lại được mấy quả táo, 9 thêm 1 là mấy?
+ Lần 2: 1 phần là 8 quả táo, 1 phần là 2 quả táo và đặt thẻ số tương ứng từng phần
- Nhóm 1 có mấy quả táo? nhóm 2 có mấy quả táo.
- Cô gộp 2 phần lại và hỏi trẻ có bao nhiêu quả táo
(Sau mỗi lần chia cho trẻ chia theo cô, cô bao quát sửa sai cho trẻ)
Cô khái quát: Như vậy muốn  tách, gộp  nhóm  có 10 đối tượng thành 2 nhóm theo các cách: 9-1, 8-2,và 7-3, 6 -4 và 5-5.
- Cô cất  quả táo và cho trẻ đếm, cất số.
2.3. Luyện tập:
- Trò chơi 1: Tai ai tinh
- Cách chơi: Cô vỗ xắc xô mấy tiếng thì trẻ xếp bấy nhiêu hoa sen ra (nhóm 1). Cô vỗ tiếp mấy tiếng xắc xô thì trẻ xếp tiếp ở (nhóm 2).
- Luật chơi: Bạn nào xếp sai phải xếp lại cho đúng
 - Cho trẻ chơi 2-3 lần.
+ Trò chơi 2: “Bé thông minh”
- Cách chơi: Cô cho hai đội lên thi đua nhau tách 10 củ cà rốt ra thành 2 nhóm và gắn số tương ứng.
- Luật chơi: Đội nào tách đúng và nhanh hơn là đội thắng cuộc.
- Cho trẻ chơi 2 lần.
+ Giáo dục: Trẻ hứng thú với giờ học, tự tin tham gia vào các hoạt động, biết liên hệ thực tế tách gộp số lượng 10 thành hai phần.
3. Kết thúc (1-2 phút)
- Cô nhận xét, cho trẻ hát bài “ Quả” đi ra ngoài.
	
- Trẻ hát vđ cùng cô





- Trẻ chơi










-  Có quả táo và thẻ số

- Trẻ xếp và đếm
- Có 10 quả táo ạ
- Trẻ chia



- Trẻ qs cô chia



- Trẻ chia
- Được 10 quả táo ạ


- Trẻ trả lời




- Trẻ lắng nghe




- Trẻ chơi














1. Cô và trẻ hát đi ra



Chữ cái
Tập tô chữ cái l, n, m
I. Mục đích – yêu cầu:
1. Kiến thức:  Trẻ nhận biết và phát âm đúng chữ l, n, m. Biết cấu tạo của chữ l, n, m.
 Biết cách tô chữ l, n, m
2. Kỹ năng:  Phát triển kỹ năng tô, viết, cách cầm bút, làm giàu vốn từ cho trẻ.
3. Thái độ: Giáo dục trẻ biết giữ gìn sách vở sạch đẹp.
II. Chuẩn bị:
1. Đồ dùng của cô:
- Tranh  hoa lan, hoa hồng, hoa dâm bụt và có thẻ từ rời kèm theo.
- Tranh cắt dời bông hoa có gắn các nét chữ tạo thành chữ cái l, n, m. Cây hoa có gắn chữ cái l, n, m
2. Đồ dùng của trẻ: Vở tập tô, bút chì, sáp màu.
III. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Dự kiến HĐ của trẻ

	1. Gây hứng thú: ( 2 phút )
- Cô tổ chức lễ hội mùa xuân. Cho trẻ hát múa “Màu hoa”
- Cô nói mùa xuân về muôn hoa khoe sắc, các bé hãy cùng làm cho mùa xuân thêm đẹp hơn bằng cách trồng thêm thật nhiều hoa trong vườn hoa xuân”
2.Nội dung: ( 26 phút )
2.1.Trò chơi chữ cái l, n, m
- Trò chơi 1: Con xúc xắc vui nhộn: Cô cho trẻ lên đổ xúc xắc, nếu đổ được xúc xắc có mặt là chữ cái nào thì đọc to chữ cái đó.
- TC Ô số kì diệu:
+ Cách chơi: Đại diện trẻ lên chọn ô số mà mình yêu thích, kích chuột tìm chữ cái l, m, n trong từ. Sau đó cô cho cả lớp cùng phát âm lại chữ cái đó.
2.2. Tập tô chữ l: 
- Cô cho trẻ quan sát bức tranh, trẻ đọc và phát âm chữ l. Cô giới thiệu chữ l in hoa, chữ l in thường và chữ l viết thường. Sau đó cho trẻ đọc từ “quả lựu” và tìm chữ l trong từ.
Cô tô mẫu chữ l in rỗng và dạy trẻ tập tô chữ l viết thường.
Cô giới thiệu chữ m viết thường. Cô sẽ dạy chúng mình tô từng nét của chữ m trước.
- Cô tô mẫu chữ l kết hợp giải thích: Đầu tiên đặt bút từ dấu chấm in đậm bên trái, tô nét khuyết trên, tô hết nét khuyết trên cô tô chữ l viết thường ở hàng dưới. Cô tô trùng khít lên nét in mờ chữ cái l. Cô cô từ trái sang phải, tô hết hàng trên, tô xuống hàng dưới.
- Trẻ thực hiện cô quan sát sửa sai
2.3. Tập tô chữ n
- Cho trẻ phát âm các kiểu chữ n
- Cô gắn tranh tô mẫu cho trẻ đọc từ “quả na” có chữ n và tìm chữ n in thường, cả lớp phát âm.
- Cho trẻ đọc và đếm từ “quả na” viết thường có bao nhiêu chữ cái. Điền vào ô trống
- Hướng dẫn trẻ tô chữ n rỗng
+ Hỏi trẻ cách tô:
- Hướng dẫn tô chữ n . Đầu tiên đặt bút từ dấu chấm in đậm bên trái, tô nét móc xuôi trước, tiếp theo đặt bút ở dấu chấm in đậm trên tô nét móc 2 đầu, cuối cùng tô chữ n hoàn chỉnh. Khi tô cô tô trùng khít lên nét in mờ chữ cái n tô hết hàng trên, tô xuống hàng dưới. 
- Trẻ thực hiện. Cô quan sát nhắc nhở trẻ tô.
2.4. Tập tô chữ m.
Cô cho trẻ quan sát tranh. Hỏi trẻ về các kiểu chữ m. Cho trẻ phát âm.
1. Cho trẻ đọc đoạn thơ cùng cô. Hướng dẫn trẻ gạch chân chữ cái m có trong đoạn thơ
- Cho trẻ đọc từ “cành mai”. Tìm chữ cái m
- Hướng dẫn trẻ tô chữ m rỗng
Cô giới thiệu chữ m viết thường. Cô sẽ dạy chúng mình tô từng nét của chữ m trước.
- Cô tô mẫu chữ m kết hợp giải thích: Tương tự như chữ n. Đầu tiên đặt bút từ dấu chấm in đậm bên trái, tô  2 nét móc xuôi trước, tiếp theo đặt bút ở dấu chấm in đậm tô nét móc 2 đầu. Cuối cùng cô tô chữ m hoàn chỉnh. Khi tô cô tô trùng khít lên nét in mờ chữ cái m tô hết hàng trên, tô xuống hàng dưới.
- Trẻ thực hiện cô quan sát sửa sai
3.  Kết thúc: ( 1 phút )
- Cho trẻ hát “Ra vườn hoa chơi”.
	
- Trẻ cùng đi từ ngoài vào hát “Màu Hoa”






- Trẻ hứng thú chơi.



- Trẻ chơi tìm chữ cái đúng theo yêu cầu.






- Trẻ chú ý quan sát


- Trẻ chú ý lắng nghe











- Trẻ chú ý quan sát






- Trẻ thực hiện.













- Trẻ chú ý lắng nghe và thực hiện



- Trẻ hát và ra ngoài.



Làm quen chữ b, d, đ
I. Yêu cầu: 
[bookmark: _Hlk91327014]1. Kiến thức: Trẻ nhận biết, và phát âm đúng chữ cái b, d, đ trong từ, tiếng. Phân biệt được chữ cái b, d ,đ. Biết được cấu tạo của chữ b, d, đ
[bookmark: _Hlk91327179]2. Kỹ năng: Luyện kỹ năng so sánh, và phát âm cho trẻ. Luyện cho trẻ khả năng chú ý để thực hiện yêu cầu của cô. Phát triển ngôn ngữ, nói trọn câu.
[bookmark: _Hlk91327284]3.Thái độ: Trẻ biết yêu quý, chăm sóc và bảo vệ cây.
II.Chuẩn bị:
1.Đồ dùng của cô:
- Nhạc bài hát: Sắp đến Tết rồi
- Bảng gài có các thẻ ghép rời: Quả bưởi, quả dưa chuột, quả đu đủ
[bookmark: _Hlk91327708]2. Đồ dùng của trẻ: Các giỏ quả, thẻ chữ cái.
III. Tiến hành:
	Hoạt động của cô.
	Dự kiến HĐ của trẻ

	1. Gây hứng thú: (3 phút)
- Cho trẻ hát bài hát “ Em yêu cây xanh”
+ Các cháu vừa hát bài hát gì?
+ Trong bài hát các bạn nhỏ thích làm gì?
+ Cây xanh cho chúng ta điều gì?
+ Các con biết những loại cây xanh nào?
 Cô khái quát: Có rât nhiều loại cây xanh, cây cho bóng mát, cây cho quả, cây cho hoa để làm cảnh đấy, vì vậy các con phải biết yêu quý, chăm sóc, bảo vệ các con nhớ chưa?
2.Nội dung: (26 phút)
* Làm quen chữ b:
- Cô cho trẻ xem hình ảnh cây bàng
- Ở dưới hình ảnh có từ “cây bàng”
- Cô mời 1 bạn lên tìm chữ cái đã học
- Cô giới thiệu chữ b: Cô phát âm ( 3 lần)
- Cô cho trẻ phát âm chữ  b dưới các hình thức lớp, tổ, nhóm, cá nhân.
- Con thấy chữ b có cấu tạo như thế nào? 
Chữ b có cấu tạo gồm 1 nét sổ và 1 nét cong kín bên phải phía dưới nét sổ.
- Cô giới thiệu chữ 3 kiểu chữ b: chữ b in hoa, b in thường, b viết thường. 3 kiểu chữ có cách viết khác nhau nhưng đều được phát âm là b.
- Cô mời 1 số bạn phát âm lại.
( Cô chú ý sửa sai cho trẻ)
*Làm quen chữ d .
- Cô giới thiệu hình ảnh “Bé đi dạo vườn đào” ở dưới có từ “Bé đi dạo vườn đào”
- Cô yêu cầu trẻ tìm chữ cái đã học.
- Cô giới thiệu có 2 chữ chưa học là chữ d và đ
- Cô giới thiệu chữ d : Cô phát âm ( 3 lần)
- Cô cho trẻ phát âm chữ d dưới cái hình thức lớp, tổ, nhóm, cá nhân. 
( Cô chú ý sửa sai cho trẻ)
- Con thấy chữ d có cấu tạo như thế nào? 
Chữ d có cấu tạo gồm 1 nét cong kín và 1 nét sổ, nét cong kín bên trái nét sổ.  .
- Cô giới thiệu 3 kiểu chữ d: in hoa, in thường, viết thường.
- Cô mời 1 số bạn phát âm lại
* Làm quen chữ đ 
- Cô phát âm chữ đ (3 lần)
- Cô cho trẻ phát âm chữ đ dưới cái hình thức lớp, tổ, nhóm, cá nhân. 
( Cô chú ý sửa sai cho trẻ)
- Con thấy chữ đ có cấu tạo như thế nào? 
Chữ đ có cấu tạo gồm 1 nét cong kín bên trái nét sổ, thêm nét ngang ngắn cắt trên nét sổ.
- Cô giới thiệu 3 kiểu chữ đ: in hoa, in thường, viết thường.
- Cô mời 1 số bạn phát âm lại 
- Cô cho trẻ hát và VĐ bài “vườn cây của bé”.
2.2. Hoạt động 2: So sánh chữ b - d, d - đ.
- Cho trẻ nêu điểm giống và khác nhau của chữ b- d.




- Cho trẻ nêu điểm giống và khác nhau của chữ d - đ


+ Cô cho trẻ phát âm lại chữ b, d, đ
2.3. Hoạt động 3: Trò chơi củng cố.
* Trò chơi: Tìm chữ cái theo yêu cầu. 
 - Cô nói cấu tạo hay đọc chữ cái trẻ tìm và giơ lên.
- Cô kiểm tra kết quả khen trẻ.
* TC 2: “Hái lộc”.
- Cô có 3 cây xanh có gắn chữ b, d, đ. Cô sẽ chia các con làm 3 đội, nhiệm vụ của 3 đội là đi hái những cành lộc có chữ b, d, đ theo yêu cầu của cô. Đội 1 hái cành lộc có chữ b, đội 2 hái cành lộc có chữ d, đội 3 hái cành lộc có chữ đ. Trong thời gian 1 phút đội nào hái được nhiều cành lộc thì đội đó chiến thắng. Lần lượt từng bạn của từng đội lên hái xong về cuối hàng cho bạn tiếp theo lên hái.
- Kết thúc; Cô kiểm tra kết quả của 3 đội.
3. Kết thúc: ( 1 phút )
- Cô nhận xét, động viên và khen trẻ
- Cô cho trẻ hát “Tết đến rồi”.
	
Trẻ hát và vận động
Em yêu cây xanh
Trồng nhiều cây xanh
Bóng mát
Trẻ kể
Trẻ nghe cô nói






Trẻ đọc từ “Cây bàng”
Trẻ tìm chữ cái đã học
Trẻ lắng nghe
Trẻ phát âm dưới các hình thức

Trẻ nêu cấu tạo chữ.


Trẻ lắng nghe


Trẻ phát âm


Trẻ xem hình ảnh

Trẻ lên tìm chữ cái đã học
Trẻ qs
Trẻ lắng nghe cô phát âm
Trẻ phát âm


Trẻ nêu cấu tạo chữ




Trẻ phát âm

Trẻ lắng nghe cô phát âm
Trẻ phát âm

Trẻ trả lời
Trẻ lắng nghe




Trẻ phát âm
Trẻ hát và vận động

Giống nhau: Đều có một nét sổ và 1 nét cong kín
Khác nhau: Chữ b có nét sổ phía trái, nét cong kín phía phải còn chữ d có nét sổ phía phải, nét cong kín phía trái
Giống nhau: Đều có một nét sổ tvà 1 nét cong kín
Khác nhau: Chữ d không có nét ngang, chữ đ có 1 nét ngang
Trẻ phát âm lại



Trẻ chơi TC



3 đội thi đua nhau chơi




- Trẻ hát và đi ra ngoài



Tập tô chữ cái: b, d, đ
I. Yêu cầu:
[bookmark: _Hlk91363738]1. Kiến thức: Trẻ nhận biết và phát âm đúng chữ b, d, đ. Biết cấu tạo của chữ b, d, đ. Biết cách tô chữ b, d, đ.
2. Kỹ năng:  Phát triển kỹ năng tô, viết, cách cầm bút, làm giàu vốn từ cho trẻ.
[bookmark: _Hlk91363942]3. Thái độ: Giáo dục trẻ biết giữ gìn sách vở sạch đẹp.
II. Chuẩn bị:
1. Đồ dùng của cô:
[bookmark: _Hlk91364101]- Tranh bánh chưng, bánh dày, bánh dẻo, quả dưa hấu, quả đu đủ và có thẻ từ rời kèm theo.
- Tranh cắt dời bông hoa có gắn các nét chữ tạo thành chữ cái b, d, đ. Cây hoa có gắn chữ cái b, d, đ.
2. Đồ dùng của trẻ: Vở tập tô, bút chì, sáp màu.
III. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Dự kiến HĐ của trẻ

	1. Gây hứng thú: ( 3 phút )
- Cô tổ chức lễ hội ngàn hoa.Cho trẻ hát múa “Màu hoa”
- “Cô nói mùa xuân về muôn hoa khoe sắc, các bé hãy cùng làm cho mùa xuân thêm đẹp hơn bằng cách trồng thêm thật nhiều hoa trong vườn hoa xuân”
2. Nội dung: ( 26 phút )
2.1.Trò chơi chữ cái b, d, đ.
+ Trò chơi 1: Con xúc xắc vui nhộn: Cô cho trẻ lên đổ xúc xắc, nếu đổ được xúc xắc có mặt là chữ cái nào thì đọc to chữ cái đó.
+ Trò chơi 2: Tìm chữ trong bài thơ:
Cách chơi: Cô chia trẻ thành 2 đội và cho trẻ lên tìm chữ cái b,d,đ và gạch chân chữ cái đó. Đội nào tìm được nhiều chữ cái hơn đội đó giành chiến thắng.
- Cô nhận xét và khen động viên trẻ.
2.2. Tập tô chữ b: 
- Cô cho trẻ quan sát bức tranh, trẻ đọc và phát âm chữ b. Cô giới thiệu chữ b in hoa, chữ b in thường và chữ b viết thường. Sau đó cho trẻ đọc từ bánh chưng và tìm chữ b trong từ.
Cô tô mẫu chữ b in rỗng và dạy trẻ tập tô chữ b viết thường.
Cô giới thiệu chữ b viết thường gồm 1 nét khuyết trên và 1 nét thắt trên. Cô sẽ dạy chúng mình tô từng nét của chữ b trước.
+ Nét khuyết trên: Cô đặt bút từ phía dưới có chấm đậm tô lên theo các dấu chấm mờ và tô hết nét khuyết cô dừng bút
+ Nét thắt trên: Cô đặt bút từ phía dưới của nét thắt và tô nét thắt
+ Tô chữ b: Cô Tô nét khuyết trước và tô nét thắt trên sau.
Cô hỏi trẻ cách ngồi và cầm bút đúng tư thế và cho trẻ về giở sách và làm bài.
2.3. Tập tô chữ d, đ:
- Cô cho trẻ tìm và phát âm chữ d, đ và tìm chữ d,đ trong từ “Bé đi dạo vườn đào”
Cô cho trẻ tô chữ d,đ in rỗng 
- Cô hướng dẫn trẻn tập tô chữ d, đ
Cô giới thiệu nét chữ d.đ viết thường và dạy trẻ tập tô.
+ Chữ d cô mẫu chữ d, và chữ đ
Cô cho trẻ về vị trí và tô.
3.  Kết thúc: ( 1 phút )
- Cho trẻ hát “Ra vườn hoa chơi”.
	
- Trẻ cùng đi từ ngoài vào hát “Màu Hoa”






- Trẻ hứng thú chơi.



- Trẻ chơi tìm chữ cái đúng theo yêu cầu.


- Trẻ nhận xét cùng cô.




- Trẻ chú ý quan sát


- Trẻ chú ý lắng nghe


- Trẻ chú ý quan sát






- Trẻ thực hiện.




- Trẻ chú ý lắng nghe và thực hiện





- Trẻ hát và ra ngoài.



I. Mục đích - Yêu cầu
1. Kiến thức:
- Trẻ nhận biết và phát âm đúng chữ cái l, n, m
- Trẻ biết so sánh phân biệt sự giống nhau và khác nhau giữa các chữ cái l, n, m
2. Kỹ năng:
- Phát triển khả năng chú ý, ghi nhớ có chủ định của trẻ.
- Rèn kỹ năng nhận biết và phát âm đúng chữ cái l, n, m
- Phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ
3. Thái đô:  
- Có ý thức tham gia vào các hoạt động chung của lớp, biết chơi cùng nhau trong tập thể.
- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động
II. Chuẩn bị
1. Đồ dùng của cô: - Máy tính, Một số hình ảnh về các loại cây và môi trường sống. 
Thẻ chữ cái l, n, m cỡ to.
- Tranh: Cây bìm bìm, Cây dừa, Cây đại.
-Thẻ ghép từ dưới tranh, 3 bảng để gắn 3 bài thơ.
2. Đồ dùng của trẻ: - Mỗi trẻ 1 rổ thẻ chữ cái l, n, m
III. Tiến hành:
	Hoạt động của cô.
	Dự kiến HĐ của trẻ

	1. Gây hứng thú: (3 phút)
- Hát "Hoa trong vườn"
- Các con vừa hát bài gì?
- Cho trẻ xem video hình ảnh một số loại hoa và đàm thoại
- Ngoài các loại hoa đó, hôm nay cô mang tới đây rất nhiều các loại hoa khác. Chúng ta cùng quan sát nhé.
2. Nội dung (26 phút)
2.1. Làm quen với chữ cái l, n, m
a. Làm quen với chữ cái l
- Cô có hoa gì đây?
- Dưới hình ảnh hoa lan có từ " hoa lan'' cô đọc và cho trẻ đọc.
- Cụm từ “hoa lan” có mấy tiếng
- Gồm có 2 tiếng tiếng hoa là 1 tiếng lan là 2
- Các con hãy nhìn xem trong từ ''hoa lan'' chữ l đứng ở vị trí số mấy? 
- Cô cho trẻ lên tìm chữ cái l 
- Cô giới thiệu chữ l
- Cô phát âm mẫu 2 lần 
- Cho trẻ phát âm theo hình thức lớp, tổ, cá nhân

- Cho trẻ nhận xét chữ cái l
- Cô cho trẻ nhắc lại cấu tạo chữ cái l
- Cô nhắc lại cấu tạo chữ : có 1 nét sổ 
- Cho trẻ viết chữ l trên không
- Cô giới thiệu chữ cái L in hoa, l in thường, chữ cái l viết thường. Tuy chúng khác nhau về cách viết nhưng cùng đọc chung là l
- Cô cho trẻ phát âm lại
b. Làm quen với chữ cái n
- Cô có hình ảnh gì đây?
- Dưới hình ảnh nụ hoa có từ " nụ hoa '' cô đọc và cho trẻ đọc.
- Cô phát âm mẫu 2 lần và cho trẻ đọc
- Các con hãy nhìn xem trong từ ''nụ hoa'' này có chữ cái nào chúng mình đã học
- Cô cho trẻ lên tìm chữ cái đã học
- Cô giới thiệu chữ n
- Cô phát âm mẫu 2 lần 
- Cho trẻ phát âm theo hình thức lớp, tổ, cá nhân
- Cho trẻ nhận xét chữ cái n
- Cô cho trẻ nhắc lại cấu tạo cái. 
- Cô nhắc lại cấu tạo chữ d: gồm 1 nét sổ thẳng bên phải và 1 nét móc xuôi bên trái
- Cho trẻ viết chữ n trên không
- Cô giới thiệu chữ cái N in hoa, n in thường, chữ cái n viết thường. Tuy chúng khác nhau về cách viết nhưng cùng đọc chung là n
* So sánh chữ l, n
- Các con nhìn xem chữ cái l,n có điểm gì giống và khác nhau? 
- Giống: đều có 1 nét sổ
- Khác nhau: n có nét móc xuôi, l thì không có
- Cô cho trẻ phát âm lại chữ l, n
c. Làm quen với chữ cái m
- Cô đưa tranh “Hoa bìm bìm” trên máy tính cho trẻ quan sát.
- Đây là cây  gì?
- Phía dưới cây có cụm từ “Hoa bìm bìm”  và cho cả lớp đọc. 
- Trong từ “Hoa bìm bìm” Cô trẻ lên tìm chữ cái đã học
- Trong từ ““Hoa bìm bìm” có một chữ cái mới hôm nay cô và các con cùng làm quen với chữ cái m nhé.
 - Cô phát âm mẫu 2-3 lần
Cho trẻ phát âm theo hình thức lớp, tổ, cá nhân.
Cô lắng nghe và sửa sai cho trẻ.
- Ai có nhận xét gì về chữ m
- Cô cho trẻ nhắc lại cấu tạo chữ cái. 
- Cô nhắc lại cấu tạo chữ : gồm 1 nét sổ 2 nét móc xuôi.
- Cho trẻ viết chữ m trên không
- Cô giới thiệu chữ cái M in hoa, m in thường, chữ cái m viết thường. Tuy chúng khác nhau về cách viết nhưng cùng đọc chung là m
- Cho trẻ phát âm lại
* So sánh chữ n,m
- Chúng mình vừa làm quen với những chữ cái gì đây?
- Các con cùng quan sát xem chữ n,m có điểm gì giống nhau, khác nhau?
- Giống nhau: Đều có 1 nét sổ  
- Khác nhau :
+ chữ m : có 2 nét móc xuôi
+ chữ n: có 1 nét móc xuôi
2.2. Trò chơi củng cố
* Trò chơi ''tìm chữ''
Cô phổ biến cách chơi và luật chơi:
+ CC:Cô nói tên, đặc điểm chữ cái, trẻ tìm nhanh chữ cái và và khi có hiệu lệnh của cô trẻ cầm chữ cái giơ lên và phát âm chữ cái
+ Luật chơi: Ai tìm sai phải tìm lại cho đúng
- cho trẻ chơi 2-3 lần
* Trò chơi: Ghép chữ
- Cách Chơi: Chia trẻ thành 3 đội, mỗi đội có 1 rổ các nét chữ cái, bảng gắn  các chữ cái nhưng chưa hoàn chỉnh
- Khi có hiệu lệnh của cô bạn đầu hàng bật qua vạch kẻ chạy lên tìm nét chữ còn thiếu của chữ cái và gắn để tạo thành chữ cái theo yêu cầu của cô rồi chạy về cuối hàng, bạn thứ 2 lại tiếp tục như vậy cho tới hết bản nhạc đội nào gắn được nhiều chữ cái hơn đội đó dành chiến thắng
-LC: Phải bật qua vạch kẻ. Mỗi lượt chơi chỉ được gắn 1 nét chữ cái
- Cho trẻ chơi 2 lần. Lần 2 cô đổi chữ cái cho trẻ
3. Kết thúc: (1 phút)
Cô tuyên dương khen trẻ
	
- Trẻ hát

- Trẻ kể tên những loại hoa trẻ biết.
- Trẻ kể





- Hoa lan


- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ tìm
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ phát âm theo hình thức: cả lớp, tổ, nhóm, cá nhân
- Trẻ nhận xét
- Chú ý lắng nghe và quan sát
- Trẻ nêu cấu tạo
- Trer thực hiện



- Cả lớp phát âm

- Trẻ quan sát
- Trẻ đọc




- Trẻ tìm chữ cái đã học u,o,a
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ đọc cùng cô
- Trẻ nhận xét



- Trẻ thực hiện




- Trẻ nhận xét

-Trẻ chú ý lắng nghe

- Trẻ phát âm

- Trẻ quan sát

Trẻ trả lời
- Trẻ đọc

- Trẻ tìm chữ c,â, i, b




- Trẻ lắng nghe
- Trẻ phát âm

- Trẻ nói cấu tạo chữ cái m



- Trẻ thực hiện



- Trẻ phát âm

- Chữ n, m

- Trẻ nêu điểm giống và khác nhau của 2 chữ 

- Trẻ trả lời

- Trẻ phát âm



- Trẻ chú ý nghe cô phổ biến cách chơi, luật chơi




- Trẻ hứng thú tham gia chơi











- Trẻ chào cô và đi ra ngoài


Vẽ bông hoa (Mẫu)
I. Mục đích – Yêu cầu:
1. Kiến thức:
- Trẻ biết sử dụng các nét vẽ cong, cong tròn khép kín tạo thành bông hoa theo các bước hướng dẫn trong sách.
- Trẻ có thể lật mở sách từ phải sang trái.
2. Kĩ năng:
-  Rèn kĩ năng  cầm bút vẽ các nét cong, nét cong tròn khép kín, cách tô mầu, ngồi đúng tư thế. 
- Tạo hứng thú cho trẻ tích cực tham gia vào các hoạt động.
3. Thái độ:
- Trẻ biết yêu quý những loài hoa, chăm sóc bảo vệ hoa....
- Trẻ hứng thú và tích cực tham gia hoạt động.
II. Chuẩn bị
1. Đồ dùng của cô:
- Bảng, tranh mẫu, bút sáp.
- Nhạc các bài hát: màu hoa, quả.  Giá treo sản phẩm
2. Đồ dùng của trẻ: Bàn ghế, vở tạo hình, bút sáp mầu
III.Tiến hành 
	Hoạt động của cô
	DK Hoạt động của trẻ

	1.Gây hứng thú (3 phút)
- Các con ơi! Hôm nay có rất nhiều các bạn đến thăm chúng mình đấy, các con hãy cùng quan sát và lắng nghe xem có những bạn nào đến nhé.
- Cô bật nhạc cho trẻ đi vào (Lần lượt từng trẻ đội mũ hoa đi vào và giới thiệu)
- Hôm nay chúng tớ rất vui vì được thăm lớp các bạn và chúng tôi muốn các bạn hãy vẽ những bông hoa giống chúng tôi
- Các bạn hoa: Các bạn có đồng ý vẽ bông hoa giống chúng tôi không?
- Cô giáo nói: Các bạn hoa ơi cứ đợi xem tranh đẹp của các bạn nhé.
- Các bạn hoa: Chào các bạn nhỏ nhé, tôi sẽ trở lại xem tranh của các bạn sau. Tạm biệt!
- Cô nói: Các con hãy ngồi xuống đây với cô nào.
2. Nội dung(26-27 phút)
*Quan sát và đàm thoại mẫu
Cô cho trẻ quan sát tranh mẫu và nêu lên nhận xét của mình về bức tranh:
- Các con nhìn xem bức tranh vẽ gì đây?
- Bức tranh có đẹp không? Tại sao các con thấy đẹp?
- Các con hãy nhìn xem bông hoa được vẽ bằng các nét gì nhỉ?
- Nhị bông hoa giống hình gì và vẽ bằng nét gì đây nhỉ?
- Các cánh hoa như thế nào?
- Cành hoa thì như thế nào nhỉ?
- Chúng mình cùng quan sát xem lá hoa được vẽ bằng nét nào?
- Các con hãy nhận xét xem bức tranh này tô màu có đẹp không? Tại sao?
- Bức tranh này có cân đối không?
Cô khái quát lại: Bức tranh vẽ bông hoa này rất đẹp vì màu sắc phối hợp hài hòa, tô không chờm ra ngoài, bố cục tranh cân đối.
Các con có muốn vẽ được bức tranh như thế này không? Muốn vẽ được các con hãy chú ý xem cô vẽ trước nhé.
* Cô vẽ mẫu
- Muốn vẽ được bông hoa cô phải thực hiện theo 4 bước. Bước thứ nhất cô phải vẽ gì trước nhỉ? Nhị hoa là hình gì?
- Bước thứ 2 cô vẽ đến gì đây? Cánh hoa bằng nét gì? Cánh hoa có mấy cánh?
- Bước thứ 3 cô vẽ gì?. Cành hoa vẽ bằng nét gì nhỉ? Lá hoa cô vẽ nét gì?
- Bước thứ 4 cô tô màu bông hoa. 
- Thế muốn vẽ được bông hoa cô phải thực hiện theo mấy bước nhỉ?
Cô khẳng định lại:Muốn vẽ được bông hoa cô phải thực hiện theo 4 bước: Bước thứ nhất cô phải vẽ nhị, bước 2 vẽ các cánh hoa, bước 3 vẽ cành và lá hoa; bước 4 cô tô màu bông hoa.
- Cô dạy trẻ cách tô màu: Muốn tô màu đẹp chúng mình phải lựa chọn màu sắc để phối hợp cho đẹp, khi tô phải tô đều nét, không chờm ra ngoài.
Các con nhìn xem nhị hoa cô tô màu gì? Các cánh hoa cô tô màu gì? Lá hoa cô tô màu gì?
 (cô tô mẫu vừa tô vừa đàm thoại với với trẻ để thu hút sự chú ý của trẻ).
- Các con có thể vẽ nhiều bông hoa tạo thành một vườn hoa rồi tô màu cho đẹp nhé.
* Trẻ thực hiện
- Bây giờ cô mời các con về bàn và thể hiện tài năng của mình nào.
- Mời các con cùng giở sách đến trang số 18.
- Chúng mình giở sách như thế nào ?
- Để vẽ tranh bông hoa đẹp chúng mình ngồi như thế nào ? Cầm bút bằng mấy đầu ngón tay ?
- Cô cho trẻ thực hiện, cô đến bên trẻ quan sát nhắc nhở động viên và giao lưu cùng trẻ.
(Cô bật nhạc nhẹ để thể hứng thú thực hiện)
* Trưng bầy và nhận xét sản phẩm
- Các bạn hoa đi từ ngoài vào và nói: Các bạn ơi chúng tôi đã trở lại rồi, các bạn hãy đứng lên thể hiện bài hát sôi động cùng với chúng tôi nào. (cô cho trẻ đứng tại chỗ và vận động các động tác qua nhạc bài : Hoa trong vườn).
- Cô giáo nói : Các bạn nhanh tay mang tranh đẹp của mình khoe bạn hoa nào.
- Các con ơi ! Đây là những bức tranh vẽ bông hoa, chúng mình hãy cùng nhìn ngắm và cho cô biết cảm nhận của mình về những bông hoa qua những bức tranh này nào ?
- Con thích bức tranh nào ? Vì sao con thích ?
- Cô hỏi các bạn hoa cảm nhận như thế nào về bức tranh đẹp của các bạn ?
- Cô nhận xét chung, động viên khen trẻ.
3. Kết thúc(1-2 phút). 
Cô cho trẻ nắm tay nhau đứng thành hai vòng tròn vận động bài : “Màu hoa”..
	
- Trẻ lắng nghe cô nói



- Từng trẻ đóng hoa giới thiệu về mình



- Đồng ý









- Tranh vẽ bông hoa
- Rất đẹp, vì bức tranh vẽ cân đối, màu sắc phối hợp hài hòa.
- Nét cong và cong tròn khép kín 

- Giống hình tròn nhỏ, vẽ bằng nét cong tròn khép kín.
- Vẽ bằng các nét cong.
- 1 nét cong dài.

- Các nét cong.

- Đẹp, vì tô không chờm ra ngoài 
- Có ạ







- Trẻ chú ý xem cô vẽ mẫu.
- Nhị hoa. 
- Nhị hoa là hình tròn nhỏ.
- Cánh hoa, các cánh vẽ bằng nét cong, có 7 cánh.
- Cành hoa, lá hoa 
- Cành hoa vẽ bằng nét cong dài
- Lá hoa vẽ bằng nét cong nhỏ

- 4 bước




- Trẻ Qs cô tô màu



- Trẻ trả lời





- Trẻ về chỗ ngồi

- Trẻ giở sách theo yêu cầu của cô
- Trẻ trả lời : Giở từ trái sang phải
Trẻ nói tư thế ngồi, cách cầm bút

- Trẻ thực hiện


Trẻ dừng bút


- Trẻ đứng tại chỗ và vận động 
- Trẻ mang tranh lên treo 


- Trẻ nêu nhận xét của mình
- Trẻ nêu ý kiến của mình
- Trẻ lắng nghe cô nhận xét

- Trẻ đứng thành 2 vòng tròn vận động bài hát “Màu hoa” và vui đùa cùng các bạn hoa



